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Lời giới thiệu 


LÝ là một trong những thể loại âm nhạc dân gian vốn thịnh hành 
trong sinh hoạt đời sống tính thần của nhân dân lao động từ Bác chí 
Nam. LÝ được phổ biến nhiều nhất vẫn trên địa bàn từ Thừa Thiên — 

Huế, Nam Trung bộ đến khu vực Nam bộ. 


LÝ là những khúc hát bình dân của dân tộc người Việt, thể hiện 
sâu sát đề tài và nội dung của mọi khía cạnh, mọi hiện tượng trong 
cuộc sống, mọi trạng thái tình cảm và ước mơ của quần chúng. 


Thể của LÝ rất đa dạng và hết sức bình dị. Các loại trái cây vốn 
thân thuộc đều có thể trở thành tên gọi của những làn điệu đễ thương, 
duyên dáng. Từ cây ối, cây bưởi, cây khế, cây chanh, cây ớt, trái mướp, 
dây bầu, bắp mạ, đừa, chuối đến cây duối, cây bần, cây quéo, mù u, cây 
mít, cây cám, cây gòn. Và các loại bông: bông đậu, bông sen, bông 
súng, bông tràm, bông lê, bông lựu... Những món ăn bình dân như: 
bánh bò, bánh ít, bánh canh, xôi vò, cháo cơm, bắp rang, dưa giá. Từ 
'loại cao sang “quý tộc” như: rồng, phụng, bướm, công đến con kiến, 
nhái, cóc, chuột, mèo, thần lằn, rắn mối, gà, vịt, nhện, ngựa, trâu, 
khi... Những con bay lượn trên trời như chim chỉ, chim sắt, chim 
quyên, chim nhạn, cò, két, sáo, quạ... đến những loài ở dưới nước như: 
cua, ốc, cá, lươn, sam.„LÝ cũng không quên nói đến các vật dụng hàng 
ngày gắn bó với con người: ba xa kéo chỉ, đòn xóc, cái phảng, cái 
thanh trục, cái chành búp, cái kéo, cái bình vôi, cái áo, cái tô, cái 
mâm thau, cái nón, chiếu bông, cái cửa, cột chòi, chiếc ghe, trống 


chầu, trống chiêng. LÝ cũng để cập đến những nhân vật: tiều phu, ông 
địa, ông hương, ông thôn, chú cai, chú chệt, nàng dâu, vọng phu. Và 
phản ảnh phong tục, tập quán, lễ nghỉ, hội hè, chùa chiền như: Lý 
cảnh chùa, Lý cống chùo, Lý bản đờn, Lý bộp boòng boong, Lý miễu, 
Lý đình, Lý liễn uũ, Lý đá bia, Lý dâng lộc, Lý giọng bóng, Lý chèo 
đưa cá ông, Lý đầu câu, Lý mười hai tháng. LÝ còn miêu tả những 
sinh hoạt lao động thường ngày: xúc rong, vãi chài, kéo chài, qua cầu, 
kêu đò, qua đèo, qua rừng, qua vàm, cày ruộng, cấy lúa, vá áo, xếp áo, 
ăn giỗ, trồng hường, trồng hành, trồng chuối, chẻ tre, đương đệm. 


Khác hẳn với hát đưa em, hát huê tình, hò chèo ghe, hò cấy.„LÝ 
không có môi trường đặc hữu, không có lề lối thủ tục quy định. Bà con 
không tổ chức hát LÝ để thi thố tài năng như các cuộc hò thi. Người 
ta thường “Lý với nhau” trong những lúc lao. động sản xuất hoặc trong 
những dịp nghỉ ngơi, giải trí hay những ngày tết nhất, mừng tân gia 
đám cưới, giỗ quải. Buồn cũng hát LÝ, vui cũng vậy. Nhàn rỗi cũng hái 
LÝ, bận bịu cũng vậy. 

Chính vì LÝ có vai trò quan trọng trong âm nhạc đân gian Việt 
Nam, LÝ cần được phổ biến đến mọi người. Trung tâm Văn hóa thành 
phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản TRẺ xin hân hạnh giới thiệu tật 
sách “8300 điệu lý Nam Bộ” do nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê 
Giang chủ biên. 

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2002 


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh 


NHỮNG NGƯỜI SƯU TÂM 
300 ĐIỆU LÝ NAM BỘ 


e Cdc cố nhạc sĩ: Lưu Hữu Phước, Trân Kiết Tường, Quách 
Vũ, Hoàng Việt, Phạm Lập. 

e Các nhạc sĩ: Lư Nhất Vũ, Nguyễn Văn Hoa, Hoàng Hiệp, 
Văn Lưu, Phan Nhân, Lê Anh Trung, Lưu Hữu Chí, Nguyễn Tấn 
Thi, Lâm Nghĩa Văn, Minh Luân, Nguyễn Nhuận, Hồng Nhanh, 
Phạm Khiêm, Bứu Thiết, Hải Vân, Trịnh Hùng, Võ Thành Thái, 
Thế Viên, Lư Hội, Trần Vương Thạch. 

se Nhà thơ Lê Giang, Từ Nguyên Thạch. 

®e Nhờ nghiên cứu Huỳnh Ngọc Tráng, Bùi Mạnh Nhị. 

e Nghệ sĩ Bích Hường, Phi Điểu. 

s Soạn giả Thanh Hiền. 

e Nhà báo Trần Nhật vy, Trần Thọ Vĩnh. 

e Nhờ uăn Lý Lan, Trầm Hương. 

e NSND Đặng Hùng. 

Ký âm 

Các nhọc sĩ: Trân Kiết Tường, Tô Vũ, Lư Nhất Vũ, Nguyễn 
Đồng Nai, Lê Anh Trung, Võ Thành Thái, Bửu Thiết, Hải Vân. 


LÝ RẪY LÝ VƯỜN 


Người hát: Bà Lê Thị Dế, 64 tuổi Nhóm sưu tâm DCNB 
Thuận An, Bình Dương Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Hai kh (4= 116) 
Pa 
Š ' — : ' \ 
¿1-: TT  Ề ˆ.... . .xr... 
[ „Lộ Ja Si ciế S8 XS Là 
Cây. đào tiên trông Xen với quýt cam. Dây bí bầu dưa 
Giản) sầu riêng ngài than tố nữ ơi, Thương chuối già lê 
nggấ -. {Pin |“. # mm. 6...  .ˆnnc. xi : 
«.Z : SN 0i. T0N vu n SẺ “- đi 5 sa 7 na... 
Shuải quấn quanh. Khế, cóc, chanh bưởi bồng rổi măng cụt. Chùm boòng 
ĐI W: thăm. Dứa với nho củ mì rồi đậu phông Xoài tượng 
. 
. = A- CA va Sen ._ sẽ [cá : 
Áz ¬=¬ ..^n.ằ bộ a7 ý 0a dvái " 
— 
thDiE ¬ mận chôm chôm Mãng cầu xiêm mít ướt đậu xanh. Sa bỏ 
chua chùừmn giuộc đâu thua Nhãn lỗổng thơm trái táo càng thơm, Lâ kì 
Ẫ ¬..... CA ờ . 5 ' e Sẻ 
: J : ề mm... 
Ấz mg =. Ty ị ' gi 2 -'ì ]} - z - Nà, 2 ~ | 
là co 2 _ kh 
` chê chuối sứ, đậu nành Dữa đu "đủ VDÀI bí rợ cà phê. 
ma mía So đậu rổng Hỗ tiêu với điều vốn thiệt giàn to. 
h _—— # 
: Nà - | ¬.= tu%ế = —À- se 
4 xu Ỹ 1n 8v sối ri TC 
Ớt cải rau gừng nghệ khổ qua Trái bi rơi rớt '  HHẾ g bà 
Khế ối me tình thiệt con gái ưa. Trái thị rơi rớt bị ơ bà 
£ _——— _ưNG: ‹ —- Jm- ° 
&; Si mo 3 U76 tuy te] 
= Ế, vn SE To goi: TT h L5 N. Rú li se ĐI Hi sì ti sợi xế 
TU 00 0ề Hang 4 TH IỀG à. sai 8c š Đan 
già Anh đấ nÄệc¬ vê nhiêu trái thị rơi. 
già Con nít ngồi nghe ông lý tình tang. (Œ®) 
` (*) Chỉnh 1ý và đặt lời: Lê Giang 


LÝ CÂY ỔI 


(Bài 1 


) 


Người hát: Bà Phạm Thị Rơ, 6ït - Hà Thị Chỉ, 56t - 


Nguyễn Thị Mai, 54t - Hà Thị Chấc, 75t - Lè Thị Cư, 5 
Mõ Cày - Bến Tre 


] 
& Nhịp vừa (2= 88) 


7t - 


Sưu tầm và ký ãm: 
Lư Nhất Vũ 


7l l " # | › 
(6S, _—#—- mạ, ' | ị .. ... 
Con trèo lên lên ỡ ới Con tro lên 
Can anh về về  ờ ới Con anh về 
Am... W, h ` 
ệ. 7 6. 8... .... ..a| 
lên ờ ơi Trèo lên cây ổi - hái ăn con 
vế ờ di Anh về sông Miễu qua truông con 
ệ" HT _..@a : ' è L —P ì | kị 2ˆ TRE Nàng 2. ' _ 2 - ^ ¬ "` ị 
miệng nhai ở ới Con miệng nhai nhai là nhai các 
gió vay ờ ớ! Con gió day day là vay bông 
Đo =Ÿ-_ —- Ta ng, ===. Fe * CS Kế TỆ: nHG TU XEST72ẺGESE--TM hp, eo ben -Ñ : 
&t == #8 SE 2 Pb 2 Sg. — ESDRG - J sử . ị 
cụp tang tích tịch chua đà quá chua, con miệng phai 
sậy tang tích tịch để buôn cho em, con gió day 
_.- { — KD C7 NỘI = LỆ: À NT cà ng hân Ân Si, VẶC Trà : 
1" aãa 5a ẽ SP sẽ. li 
nhai là nhai các cịp tang tích tịch chua đà quá chua. 
day là day bêng sậy tang tích tịch để buôn cho em. 


Trèo lên cây ổi hái ăn 
Miệng nhai cắc cụp chua đà quá chua 


1Ô 


Anh về sông Miễu qua truông 


Gió day bông sậy để buôn cho em. 


LÝ CÂY ỔI 


(Bài 2) 
Người hát: Bà Trần Thị Bảy, 51t Sưu tầm: - Lự Nhất Vũ 
Bình Chánh - Sài Gòn Gia Định . - Huỳnh Ngọc Trảng 
ˆ Rý âm: - Lư Nhất Vũ 
Chậm rãi & 
ba AT %2 ".. 
&#‡— —= Mộ si e5 00G ky em. lim ng mm) s 
—s 
Trèo lên cây ỗi phú đi ra hái ăn mà bái 
Z : — : 
ụP 2 ị ˆ_— * Sư ơi D) ø lại TS: ˆ. è nà ` Xà wW Ị 
5i kh Sẻ ——— V ¬ —=— T 1" ~ AC) k4 s Tế ỷ 
đô chua chua đà chua quá 


Miệng nhai đê cẮc  cụp 
s7 Thàn com oi 


Trrèo.... 


chua. Em ra ngồi thiêng thị đê 


Trèo lên cây ổi hái ăn 
Miệng nhai cắc cụp chua đà quá chua . 


I1 


, ^ˆ ~? 
LY CAY OI 
(Bài 3) 
Người hát: Bà Sáu (*) 
Đức Huệ - Long An 


Sưu tâm: Quách Vũ 


Ký âm: Nguyễn Đồng Nai 


Hơi tìhHtiNt 4= 100 ) 


cật 5 0p Si 
Rho ơ Ơ trèo trèo — lên cây ôi 
= cm ¬¬-- 
{ e- -- F] -—>-—x -— ” 

ó Phi ca l6c tr 2 Ra 
ăn dø ơ là trèo lên cây ã ôi hái 
KHE an na —_ si, d ———_..... . . s. 

`. n8 1o 0951 Jun g- ca 2o 
y ỷ đọ ý § ...”.. ø : 
nhai nhai các cụp chua đà đà quá chua 
Ầ s k 6. ng hờ S e 
ó ở E s ị nó ỷ r Ị nh T= _ø y | 2 
xang hò xư xang công xê xang (dở) xang công xê. 


Trèo lên cây ổi hái ăn 
Miệng nhai cắc euúp chua đà quá chua 


(*) Những bài dân ca do nhạc sĩ Quách Vũ sưu tâm thời chiến 
tranh chống Mỹ không tiên ghi tên ho cà tuổi túc nghệ nhân. 


ăn 


LÝ CÂY ỔI 


(Bài 4) 
Người hát: Bà Lê Thị Phiến, 55t 
Châu Thành - Đồng Tháp 
Hơi nhanh, Vui tươz = 116 ) 
bo r ... TT. 1 “sa h£ 
Ậ' q PP GỌỦ g7 VI 801) củi VN in 
“7 
Trèo lên cây ôi bớ anh ơi 
SG 
lP ẾP SƠ lIẾC "go JU lê trá Địt 
Miệng cái 7 nhai tình nhai các (a) cụp 
b & À Ệ Nẽ.. Đa cố 
Ậ1 ..ø |» ”] 4 `... 
đà chua quá chua đồn rằng tình 
b Hà Ị - | đI Sa. LỚP 
Ất 2? ? |LÌ 4 li... .ẻ la 
- ——_— 
chua Trèo lên cây ôi bẻ ăn 
L ' .vY l I 
(2135916. 6A Ty 1c 
Miếu cái nhai tình nhai cắc (4) cụp thời 
ẤP „ Thu TẾ:  =.-: 
ị _ø ).. #8. 
, k xi c2 
chua quá chua đổn ràng tình chua rổi lại quá 


Trèo lên cây ổi bẻ ăn 
Miệng nhai cắc cụp, chua đà quá chua. 


Nhóm sưu tắm DƠNB 
Ký âm: Lư Nhất. Vũ 


Bo Ợ tIN| 
—— 
hẻ ăn 
Si cố: d 
thời thôi chua 
1... 
| ; - ..? r. | 
chua rổi lai quá 
1712 +Ỷ 
bớanh ôi 
lộ T7 rà D 
thôi chua đà 
j5 ly #»] 
chua 


2 ^ ^> 
LY CAY OI 
(Bài 5) 
Người hát: Bà Nguyễn Thị Sáu, 79t 
Cần Giuộc - Long An 


Hơi nhanh (4= 100 ) 


4 tạo 512 + là 8 Bộ 


ăn. Miệng cái nhai YÁc cắc cụp 
-J }Ð —. - ch. ¬— : BC 
+. .. t- xế” l5 __ ®#.- s | b 3= : 
` : s2 ¬— kí ° 
chua chua chua đà 


Trèo lên cây ổi hái ăn 
Miệng nhai cắc cụp chua đà quá chua. 


Nhóm sưu tầm DƠNB 
Ký âm: Lư Nhãt Vũ 


nu 
ôi mà hái 


LÝ CÂY ỔI 


(Bài 6) 
Người hát: Bà Nguyễn Thị Ba, 63t 
Tân Hẳng - Đồng Tháp Nhóm sưu tầm DCNB 
3 Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Nhanh vừa (z= 112) Điểm đạm 
Ÿ .- 
áo ` S c 
Trèo lân 
ch ly 2 
-.— án ‹4 x”S: #- 
nhai cần cấp cấi 
...- 
ta ” chì an Ề : 
¬ kới 2 
chua thì khế cũng chua ˆ Chanh bán một 
h. : E59 TT. TÓc 
¬m x6... ẽ.. 
° bếp j Đề tử ——= Bộ xổ ““.~ 
mùa, khế bán ca năm" hố ba lý tang tình mà 
-_ñ.1 _. mm .. `... "__...ố.ốẮ. 6... .ẽ... 
án `". “=.. s c dUy si .—.. _# a4. | 
nghe ta hồ hổ ba lý tình tang. 


Trèo lên cây ối cháng ba 
Miệng nhai cẩn cấp, chua đà quá chua 
Chanh chua thì khế cũng chua 
Chanh bán một mùa khế bán cả năm. 


LÝ CÂY ỔI 


(Bài 7) 
Người hát: Ông Ngô Văn Mừng, 52t R n Ấy : 
Gò Công Đông - Tiển Giang . vo Ê kiếp Ký âm: 
Lư Nhât Vũ 
Hơi chậm & 2 
ái _ = | : = l6 CÁ (Tag ò 
øØ 3 - sử .Ầ. 5 .- kẻ 
T2 SI) _— # s sờ, 
¬——— 
Trèo lén tro lên cây 7 mà hái ăn 
Si 
: $ ủ ế Ị : | 
ộ h ïC 9 S2: v 2 võ Ty 
_ œ - Øø . 5 ” la 3 s . ®-. 
M ba Ki, 
mà hái ăn. Miệng nhai ứ hư miệng nhai lốp 
> ÿ cư Tan tớ 
Ga 6 h6 ĐÃ: em số VI 0g Nn | 
: B. số ng < Ẹ 5 LẠ 
bếp chua thiệt, đà - quá chua  ứ hư ư 


Lonh 6) 2 2 42... 7.1... 


ø- ° “- ø "“ 


hbừ chua quá là chua ứhư ứ hừ chua quá là chua. Trèo... 


Trèo lên cây ối hái ăn 
Miệng nhai lốp bốp chua đà quá chua. 


lố 


LÝ CÂY BƯỞI 


(Bài 1) 
Người hát: Bà Huỳnh Thị Xã, 58t ý 
đẾi LÓA,  đ VỆN Bo Du CÁN VÔ TH ANN 
Ni: Và Lư Nhất Vũ 
Chậm rãi («= 80 ) & có 
› “=.._ | 
E =—==== .—.---=.x 
Trèo lên cây bưởi Œ  rường ơ oa ta 
Ủy a= ˆ.." hể “Hàu e ,.— <4 2 ” | - ì | 
hỡi mà bẻ bông bẻ bông cây bưởi ờ đ 
ty ì + He z hs“ ”.ø. Ị “=- . hs 
: l ° #? “tị V-.—=Y — z zZZ 
* đem trồng ø rường ơ oa ta hỡi mà xuống 
¬.- SH An VN S”.:.rca 
Ạ “FT... S75. 5... ..-..... 
đây bẻ bông cây bưởi ờ ơ 'Trèo... Ø 


Trèo lên cây bưởi bẻ bông 


Bẻ bông cây bưởi đem trồng xuống đây . 


+ ˆ “ 
LÝ CTẤY BƯƠI 
(Bài 2) 
Người hát: Bà Sáu 
Đức Huệ - Long An . Sưu tầm: Quách Vũ 


Ký âm: Nguyễn Đồng Nai 
Hơi nhanh (z= 100 ) 


ái __  .» n sẻ... .. 
(Ứng) ở Ơ trèo 


= ==.ẽn...” `... ốc... 


bưởi bưởi bẻ bông. Bẻ tình 


bông bông cây 
——‡}—- --— ——_._  . ` —x* 
#.jH0000 1.7 JN dctESREL SE: —- Na  TÌ cuống Xô nnN 
ậ `..." lv. e. cỏ. 
bưởi đem trồng trồng xuống đây hò xư 


| Ị 
ỊM: 
- 
| 
®> 
X. 
SN 
>>. 
`.® 
) 
°f 
ẳ 
^.+ 
= 
› 
I 
ba 


xang hò xư xang công xê xang (0) ,xang công xê. 


Trèo lán cây bươi bé bông 
Bẻ bông cây bưởi đem trồng xuống đây . 


18 


LÝ CÂY KHỂ 
(Bài 1) 
Người hát: Bà Tống Thị Lời, 78t Nhóm sưu tâm DCNB 
Thủ Dầu Một - Bình Dương Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Vừa phải (4= 104) 


này là khế ông cai khế chưa mà có trá là chị Hai nó có ở chẳng. 
s: h : h LoŠiŠ PA TH _——z# CN TA 7 Q6 na Na i0 » 
+ h=Ă đe <2 KẾ == Mi Bi ST Sa TỰ i DI ECPEEDNE) 1 


Anh hai đì cưới chị Hai màm trầu mà hũ rượu hết hai mươi đồng. Nào 


„z2 H8 2ý... 5. 


° 

tiên mua chả mua nem, mua một đôi JR cho n. ngồi mám. Ông 

+ bi `. 6h... 
ậhctZHHKAIAA ¿L2 7TEHUZRWEEI 
° _— e ÿ 
Xe 2 ở, s 
% è- Vị &: À+ Ay - ¬— 

cai ông ký ngôi trên sui gia mà ngôi giữa bốn bên họ hàng. 
Trèo lên cây khế mà rung Mãm trầu hũ rượu hết hai mươi đồng. 
Khế rụng đùng đùng không biết khế a1. Nào tiển mua chả mua nem 
Khế này là khế ông cai Mua một, đôi đèn cho họ ngồi mâm. 
Khế chưa có trái chị Hai có chồng. Ông cai ông ký ngỗi trên 
Anh Hai đi cưới chị Hai. Sui gia ngồi giữa bốn bên họ hàng . 


+ ^ˆ ^“ 
LY CAY KHE: 
(Bài 2) 
Người hát: Bà Ngô Thị Xuân, 63t : l 
Theft - ĐỀ: Tháp, Nhóm sưu tầm DCNB 


Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Nhanh vừa (3= 112) Xới lới 


¬.-.... 727 Tạng VỆ . D LỘ tuc, xa... 
2= mm. "= đ, ll lệ ì 8s Sử ưng : 
IV. `. ph c nỦ |, Am TINH LIN: ~...-..-'- sc _ AC. C vi ca về 
Ba lý tang tình trèo lân cây khế mà 
j xí Sự ` _ h ¬.. sả 
-- P g 2 2x. cŸ ¬..—.. Tủ g: —z. . 
" ..ù« 
rung. Khế rụng đùng dùng chẳng biết khế ai ba 
¬-= .¬ Ý) =_""n '. a8. 
Ề m..x.. _ s . Ra 
lý tang tình ba lý 7 tình tang Khế 
na j1 7.0 sô Tri (SA ời 
TP. 0) VÌ) đe hố... TL cự, ýnI 
“ '¬—. #- ý t y " : y 
này là khế chị Hai. Ai mua tự bán, ai 
2 m= Ý_ ca} . . : — : nượi, . lếi 
Street; lế? Z2 lzjl7/7l: c1 
—” 
nài tự thêm ba lý tang tình ba lý tình tang. 


Trèo lên cây khế mà rung 
Rhế rụng đùng đùng chẳng biết khế ai? 
Khế nãy là khế chị Hai 
Ai mua tự bán, ai nài tự thêm . 
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, ^ 
LY CAY CHANH 
(Bài 1) 
Người hát: Ông Nguyễn Phương Danh Bi tầm. & ẾY ảnh 
Hơi chậm - Trữ tình (4= 90) Trần St Tường 


= : ễ cỉ Na HP, & +- : = van lệc Si VN. To AT ƒn—Ă..a 
v1 =.= = vã. na.  . S3 ED be ve 


Xăm xăm bước tới chanh 


ác. sac... rẽ ch 


chanh lãm tình le lăm tình lẹ 


&t SE sỹ AE: tt šÊẽ : 
ng: 


anh m1: vê 4 


nhành gai chông tình gai lăm tình le dì muốn 


& 
¡an BA vn 1.1... ẽ5. ÍÌ 


bẻ Sợ nhành gai chông tình gai. (Xăm...) 


Xăm xăm bước tới cây chanh 
Lãm le muốn bẻ sợ nhành chông gai . 
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LÝ CÂY CHANH 


(Bài 2) 


Người hát: Ông Nguyễn Thành Nưa, 68t 
Củ Chi - Sài gòn Gia Định . Nhóm sưu tầm DC SG-GĐ 
: Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Ớ ơ xăm xăm xăm xăm xăn xăm tôi bước 


-*# Ƒ®#=ự# | ...3.e — PP .x.. 


° - s 
bước tới cây chanh. Lãm le muốn bẻ trèo 
-._— =. hi _]} ® T— =”.. an ” : Ä= 

bế? Èl! 2 S=HfEE+.LWY: + 
té thò tay mà bẻ Sơ sợ 


_J—_—=—- S2Wy 'rÍ La =1 SÁU Hy ch ng VÌ 
= m5 TP... 
¬— 
nhành - sợ sợ nhànhh sợ nwhành chông gai 
Kỳ  . ”= lẻ ` bì — Hiện SE hàn Bồi _ ø _- 
=—== _¬ đe 29:0: Đo 
sợ sợ nhành sợ nhành chông gai. Ớ... 


Xăm xăm bước tới cây chanh 
Lăm le muốn bé sợ nhành chông gai . 
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LÝ CÂY ỚT 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Hợi, 72t Sưu tâm: Huỳnh Ngọc Trảng 
Nhà Bè - Sài gòn Gia Định . : Ký am: Lư Nhất Vũ 


Vừa phải 


ca 3 Big 4 


trâu, cây — lê ơ Cây lâ cây lựu tình non tang 


2. ¬".".... + TH : Nự ng] x : £—| 


_x TH, x.. ` " Nà Lớn =. sa » ká Mư - "mm 
tính tính non tang .ơ tình Cây đào là đào cây 


có 9 J9 F` nhu ớc 
= / kế vs TU, : 
ơ ơ bống kìm nó lội lộ vấn vơ. Ngó... 


Ngó vô cây ớt sừng trâu 
Cây lê cây lưu cây đào cây mai. 
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LÝ TRÁI MƯỚP 


(Bài 1) 
Người hát: Bà ẫn Thị Quỳnh, 6 : 
§ Long Ế Lư Nhất Vũ 


Hơi nhanh (2= 104) Chất phác, xởi lởi 


"NA. anh. . ..ẽc. .,. 


ằẰ 
Xanh xanh dây mướếp mướp leo rào kìa leo 
ó .. [... mm. .ẽ.-: ve l xi 
“ ” 5° 
ø 
rào leo rào leo rào. Người dưng kia 
`... 092w. gi 
ES, .. h : ‡ ¬. ¬. `... m Hấp 
ộ 5° N. x.— : | cu Bà lu T | Là b b | 
mà mới gặp g gắp là gặp biết — chào biết 
ệ & bộ = , « lại °: ba k Bì _ k T9 
chào biết chào làm sao, biết chào biết chào làm sao Bá nàng 
“ = .....  n.ẽ.ẽ..ẽ.ẻ s66. .ẻẽ.ẽ. tk. 
ệ AC. ; «. 1V : ° R ... 9 5 ba Ị ml . l 
ơi! Có chồng chưa anh giúp giúp tình thương. Xanh... 


Xanh xanh dây mướp leo rào 
Người dưng mới gặp biết chào làm sao. 
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Z 7 ; 
LÝ TRÁI MƯỚP 
(Bài 2) 
Người hát: Bà Nguyễn Thị Quỳnh, 69t 
Gà Công Đông - Tiền Giang 


Sưu tầm và Ky ám: 
Lư Nhất, Vũ 


Hơi nhanh (|= 104) Chất phác, xởi lới 


§f ==ỹ£tz ;ẻnE 


Chiều chiều gọt mƯỚp cái nấu canh gọt 
Prn =3: | Sim l2 sS Si cà nh lý SE 
ó x == Tà :. THOA 87... a2 Ề KH ý. B)UÊN 
mướp cái nấu canh. Thấy anh qua lợi lợi bỏ 
Ạ= KE --.:.....- ị += dc [tr sb VÌ 
s ấ Hà. 5 P ø « ° ° « 
hành  à thơm mà cho thơm. Thấy anh qua 


: NI: | ĐÓ ST 
ệ — # ` Ẵ Tam.=.=i ` —-Ư TT TA lo nG, tì cế -‡ A... | 
ộ gã” Ko? Di # ¿ | —|-—- F°-Tkm ta eÖ T -e, bl PIN, | bx7ÿ h, N; GV 29722 =I-È = _. kh 
thơm, bớ nàng ơi có chồng chưa giúp tình thương. Chiều... 


Chiều chiều gọt mướp nấu canh 
Thấy anh qua lơi bỏ hành cho thơm. 


LÝ DÂY BẦU 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Bên, 66t 
Tân Biên - Tây Ninh. 


Hơi chậm & 


Ất? z 3 @|x s31) 


Bảu lên dây báu mới tượng hình. Chờ cái 


“s5... 


cho mình xứng đôi là tang í d 


Sưu tầm và Ký âm: 
Võ Thành Thái 


bông tang tình nở 


tang tình 


cho mình xứng đôi, : Bầu lên. — đôi. 


Bầu lên dây mới tượng hình 
Chờ bông nở nhụy cho mình xứng đôi. 
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LÝ TRÁI BẮP 
Người hát: Bà Hồ Thị Đành, 71t Sưu tâm: Viện Âm Nhạc Việt Nam 
Bình Đại - Bến Tre ; Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Hơi nhanh (z = 116) 


ÍHEE EEO di ti set ti 


Sớm mơi đi chợ Gò Vấp mua một trái bấp hết 
s: = - =— Š 22T Q22ea 
L2 ET EEEtEc$ CEEcE ri =If 3 
sáu đồng tiên. DA cỘ chạy tay lột, hàm nhai 


=“.. cắn... ..n 
E=..-:. a3. 
khăn điều vắt vai, quân lòng 


ke“ SE = im= in 


mỗ vịt bịt bạc đồ đồng mạ 
> 


+ <ˆ - 
LY BAP NON 
Người hát: Bà Tạ Thị Chung, 80t 
Long Đức - Trà Vinh 


: Nhám sưu tầm DCNB 
Chậm rãi (Ì= 76 ) | Rý âm: Lư Nhất Vũ 


nm=s ai Tải 2A 3E 


Bắp non đem nướng dụ đê 


= = 
con con đồ tranh rồi 


lạ Bến Tranh con con đồ tranh rổi lạ Bến Tranh. Bắp... 


Bắp non đem nướng líu lo 
Đố anh về đặng con đò Bến Tranh . 


LÝ MA NON 


Người hát: Bà Hồ Thị Đành, 71t 


Bình Đại - Bấn Tre Sưu tầm: Viện Âm Nhạc Việt Nam 


Ký âm: Là Nhất Vũ 


Nhịp vừa ( 4= 100) 
?'= ?. . 7... 


5A0 


Tô rường mạ non ơ 


_¬N N6 2"... = -.ằ.... 5 ñ 1N GG.Ak “ng NI)... sợ TÓ củng) 
$2 Z4: ØibtÄfy #Ey¿ 


có li sao có đòng đòng với anh tôi rường mà cưới 


xài L2 HHE†E-tEtLda->E 
Am, đem 


trong lòng trong lòng thọ thai với anh tôi rường mà cưới. 


Mạ nón sao có đòng đòng 
Với anh tôi cưới trong lòng thọ thai . 


^¬^n 


LÝ DỪA TƠ 


Người hát: Bà Phạm Thị Rỡ, 67t - Bà Hà Thị Chỉ, 56t - 
Bà Nguyễn Thị Mai, 54t - Bà Hà Thị Chắc, 75t 
Mỗ Cày - Bến Tre Sưu tầm & Ký âm: 
ï 1a Nhất Vũ 
Hơi nhanh (đ= 116) 


át= — = “=—-===_— 
bẹ dún 


= E—=.. KỶ Re =Ee CC heo nu muiiSeaÙi T3 _ 


tàng (ơ) - tốt tàu là tàng (ơ tốt tàu bớ con 


điểm ơ đàng có con bạn có nơi, 


Dừa tơ bẹ dún tốt tầng 
Giàu sang có chỗ điếm đàng có nơi.. 
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LÝ BỤI CHUỐI 


Người hát: Bà Tạ Thị Chung, BOt 
Long Đức - Trà Vĩnh . : Nhóm sưu tắm DƠNB 


Ký àm: Lư Nhất. Vũ 


Châm rãi ( s= 76) 


+? = c—- — _—<<^. 
¿1 =..=.. B8  c=ẽ =cU 8n 
: =nn — 
Anh nằm bụi chuối rị đa nên anh 
: =. ._, ˆ zZ 
ộ mm =  c.=-....... 
rên Miệng kêu  bớ vợ (d) bớ ›;vợ rị đa đem đem 
NEY ` E2 BPNiBOESEoioi mã mm , ° _ đc =——. Kho SN “an. sp " Ị 
Ý E EEIE 1rl F2 :ESSEE te 


mễn đấp đấp cho, đôi ta : ngồi thiểng tị chơủ Năm Sáu 


TỶ TEEN nh 2 ..' HP PS | 


e Š 


'. jn..... 
ôi ph tình tang phi tang tình ôi. 


Anh nằm bụi chuối anh rên 
Miệng kêu bớ vợ đem mền đắp cho. 
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LÝ CÂY DUỐI 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Tý, 75t 
Bà Kiểu thị Xuyến, 73L 
Châu Thành - Bến Tre 


Hơi chậm (2= B4) 


Sưu tầm & Ký âm: 
Lư Nhất Vũ 


Cây có 
Thân có 


lTrèo lên cây đuối duổi gia DU 

em thân dưới đám dâu ơ 

=- `... 1. — An NA 4 

TT O7 VỮHH 
; KẾP 4 

gan tà là gia già duối ớ tang tệ tang 

ga tà là trên đám đậu ớở tang tệ tang 


biết cái nhà em 
có cái câu ngó 


2= = =—=-.  .= 


đâu đ tang tệ tang biết cái 


qua  đớ tang tệ tang có cái 
TC in g 
mm =—=-.¬.. 
qua 3Ngó qua chợ lý cây da 
tiên 


>à) 


cô tà là cô bán rượu ớ tang tệ 


tang cái áo đà khăn 
cô tà là cô bán rượu ớ tang tệ 


tang có xuống thuyển anh 


xanh tang tệ tang cái áo đà khăn xanh. 4.Khăn 
đưa — ớ tang tệ tang có xuống thuyển anh... 

SƠ co vu huyện 

vn S _8 = z 


xanh có dí đồng... 


Trèo lên cây duối duối già 
Cây già già duối biết nhà em đâu. 
Nhà em ở đưới đám dâu 
Ngó qua đám đậu đầu cẫu ngó qua 
Ngó qua chợ lý cây da 
Thấy cô bán rượu áo đà khăn xanh 
Rhăn xanh có gí đồng tiền 
Bớ cô bán rượu có xuống thuyền anh đưa . 
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LÝ CÂY BẢN 


Người hát: Bà Lê Thị Hằng, 80t 


ý ám: Lư Nhất Vũ 
Vừa phải (J* 98) Các cớ 


Dàm lên chốt vót ngọn bản Thấy ba cái mà ông 


sẽ... ... == 
địa là đương ý a đương lần - bao hầu bao là 
_— # 
E=-=.. 
bao hấu bao Dòm 


Dòm lên chót vót ngọn bản 
Thấy ba ông địa đương lần hầu bao . 
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LÝ MÙ U 
(Bài 1) 
Người hát: Bà Phạm Thị Rỡ, 67t - Bà Hà Thị Chỉ, 56t 
Bà Nguyễn Thị Mai, 54t ~- Bà Hà Thị Chắc, 75t 


Mo Cày - Bến Tre Sưu tầm & Ký âm: 
Ỷ Lư Nhất Vũ 


Hơi nhanh (¿= 412) 


mày còn ngủ tao còn ngủ Trống lệnh đánh hát bội 
má kể kê đừng  hun kề đừng hun kia nọ đừng hun. 


Rủ nhau vô đám mù u 
Cha kêu mẹ hú má kể đừng hun . 
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LÝ MỪ U 
(Bài 2) 


Người hát: Anh Nguyễn Văn Hòa, 36t 
Thị trấn Tân Hiệp - Kiên Giang . 
Sưu tầm: Bùi Mạnh Nhị 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Lắng dịu (z=92) 


Trăng đã lên chơi vơi Tường 
Nghe tiếng chim ăn SƯƠnE rường 


: = an. PS ẽ== 5... 


trong khoang ghe rường 
Con nước lên mênh mông rường 


3ó 


LÝ CÂY QUÉO 


Người hát: Bà Tám 
Đức Huệ - Long An 


Sưu tầm: Quách Vũ 
Ký âm: Nguyễn Đông Nai . 


Trèo ợ ợ lân Ơ cây quéo ợ 
s5 “5 GÁ-1. ¬ ái : ——Pm_—_À._ _—_—_ ———.- = mỶ“_a 
lộ ta « + T———m] s* le--®—-ø | mi L 3 TN đi 
ị Ề =2 
ợ háo khô dòm về à 
Sỹ '-2NAS2 ke sốc là 
ệ==¿ " z Fe: = Em = .. : hị 
khoan hố khoan - dg_ xóm d cũ ợ ợ 
*——v———— +——T---_._ “HN s n S — ch ——†:.~——- ——-È~ 
tho oẴclOÍ P6 -tcoccc7m 
¬—_ 
khoan hố khoan nhiều ơ cô chưa chồng ơ 


Trèo lên cây quéo héo khô 
Dàm về xóm cũ nhiều cô chưa chồng . 


z ˆ 2 
LY CAY CAM 
Người hát: Anh Huỳnh Hữu Hạnh 


Bộ đội Sư đoàn 330 tập kết : Sưu tầm & Ký âm: 
Trần Kiết Tường 


Vừa phải - Vui, duyên dáng (a = 84) 


Cảm nhỏ bé ơ mà còn thơ, Út Dâu ăn nói như 


buổn. Trông ai mà tới nói đăng ưng cái cho rồi. 


Trèo lên cây cám héo khô 
Ngó về An Hội nhiều cô chưa chồng 
Hai Cảm nhỏ bé còn thơ 
Út Dầu ăn nói như tơ lộn nguồn 
Cô Sen có tánh hay buổn 
Trồng ai tới nói đặng ưng cho rỗi. . 
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LÝ CÂY GÒN 


Người hát: Bộ đội Sư đoàn 330 tập kết S432 ng 


Trần Kiết Tường 
Hơi nhanh, rh tình (ø= 108) 


ĐE=tirs PS. mem 


a a " lên cây cây chót  vót, VỐÓ( ngọn 
Áo Ơn C0 UnNM Do uy Q 'NốớnN......= ... ah h..a. 
&—x , = Eẽ E=) RE HẸP + =- SỆC P) cŠ cÍ = T DEN) | \ han. ;ổ.- | 
gòn rổi lại ngọn gòn. Tôi thấy có con chim nhạn nó 
` "` .... .... .. 
á SA. th 2 2N. T2 1.6L}? | 
e ° 
còn nó còn đậu kia nó còn đậu : kia dơ øØ đ a a 
== “——== "nh ©-—= - _ K=œ 
ộ s. -) l , _ 2 = 4 Ề) e— KP L no PIN Nm ] 
hà, nàng di cái nọ nàng ơi, tôi cùng nàng là bạn 


| == —.- =... ¬= + — ===... #1 


vàng này cô em bạn Nét tình là tình thương nhau ø  ơ 


ÏỊ £ Em” ^ _] 
Y— '  .-=.-  s. ... 


1. 
ơ tư la hô bô hô hô hô cô mình đi. À âa... ...Ơ]. 


Ngó lần chót vót ngọn gòn 
Thấy con chim nhạn nó còn đậu kia. 
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LÝ CÂY MÍT 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Hữu, 54t 


Bến Cát - Bình Dương . : 
Nhóm sưu tầm DCNB 


Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Hơi nhanh (z= 100 ) 


Mít vườn nhỏ TÚI thơm xa ơ 
(Khen ai khéo bắc cầu tre ơ 
Z I j ` ] 4 
F' S===== 
ø ._..⁄ 
là: lất lễo ơi nàng ơi 
là lội xuống ơi nàng ơi 
1¬ SH uÁ Che ch in dàn Êc Hà SN vệ 2 se 
À D) _—† PP ng | ø 
« xí _ 7 
ơi nàng đi muốn ăn 
ơi nàng đi lội lên 
3...  ẽ=.. = FE= — ng: = | 
bệ 3 xẻ # : 
dơi dơi đà ơi nàng đi muốn ăn. 
cá cá mè œ5 nàng ơi lội lần 


Miít vườn nhỏ múi thơm xa 
Cây kia lắt lẻo dơi đà muốn ăn . 
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LÝ CÂY XANH 


Người hát: Anh Nguyễn Thành Niên 
Bộ đôi Sư đoàn 330 tập kết 
: Sưu tâm & Ký âm: 
Hơi chậm ( = 90) Nhẹ nhàng TIẾN BỊ THƯỢNG, 


% 
_0- _ =.'. . _ &, c In. 
E=.-.“nI . Em... 6h. hT 
Cái cây xanh xanh thì lá cũng 
T SH nã Rm F3 ng hi T———— 2 IEE : È-.-—--ø—#- 
Ả 2 . « Ì 
chim đậu trên cành chim hót líu 
j2 — =m— : h 
` LT ' An. = 
z s vG: Km amiarrri Ein nhi : “ 
=. IS 0G. si | làm. i 3 ị 3 c"ể 1 
lo líu lo líu lo ha Cái... 


Cái cây xanh xanh 
Thì lá cũng xanh 
Chim đậu trên cành 
Chim hát líu lo. 


4I 


LÝ CÂY BÔNG 
(Bài 1) 


Người bát: Nghệ sĩ Kim Nhụy 


Long Xuyên Sưu tâm & ý âm: 


Trần Kiết Tường 


Vừa phải (z= 80) 


Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ở rương 
`: Xâo, GP = _s.. -À cm... 8... e = 
&—!-#-Er. 2£ LÊ: G1l£ ải 

ơ Bông lé cho bằng bồng  lựu dg rượn ở là 


RE: : . 
đố  y a đố nàng Bông rổi lạ mấy bông là 
`. l Kmicc ca ripmaroEe Ban KH ĐỀN ca ca JỶ“ZzỊH co) ca c 
$ =' "”_—>—z : | E=.. ....7 nó cứnh: l 
đế  y a đố nàng Bông rổi lại — mấy bông. 


Bông xanh bông trắng bông vàng 
Bông lê bông lựu đế nàng mấy bông? = 


42 


LÝ CÂY BÔNG 
(Bài 2) 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Lầu, 72t 
Thuận An - Bình Dương 


Nhóm sưu tầm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Thong thả (d=76 ) 


bông lê bông lý thời bông lài. Phù 
=m- ====—=. he? BC DESFIE z= = 2E £.- b SE E2 
dung kìa bông mới Van Thọ ờ mà rường ì là 


K—..  ẽ nh cố ổn 


bông là bông ơ nở ngài trang rổi lại bông trang Chiếc thuyển 


na Ca =ẽ=c= === =ẽr- 


loan í ¡ 2 qua miễn tin động hãi thuyểên loan đưa rước đưa người 
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=—.-==c“=-====.-=. 


về hẹn — ước xem hương. Xem í hương cho biết thời mùi 


=“=——=..  ẽ . ...nn.... 


hương. Mùi hương tang tình mà thơm nhẹ ì mà rường 


ñ là thơm í ơ thơm bông lài hương rồi lại thêm hương là 


thơm í d thơm bông hường hương rổi lại thơm hương. 


Bông là, bông lý, bông lài 
Phù dung, Vạn thọ, nở ngài, bông trang . 
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LÝ CÂY BÔNG 
(Bài 3) 


Người hát: Bà Bùi Thị Xuân, 62L 


Bình Đại - Bến Tre Nhóm sưu tâm DCNB 


Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Hơi nhanh - Nhịp nhàng 


PS ====n". —...—=mn 


Bông xanh bông trắng ờ ơ vàng lý bông 
«“== 


vàng bớ em ơi! Bông lê lê bông lựu đố 
RẺ LUẾN” “2 

_ 

nàng bông mấy bông đền rằng vậy phải đó em. Bông... 


Bông xanh bông trắng bông vàng 
Bông lê bông lựu đế nàng mấy bông? 
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LÝ CÂY BÔNG 
(Bài 4) 


Nhóm sưu tầm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ. 


==.=-= 


rồi 


Người hát: Cụ bà Phạm Hồng Châu, 91t 
Chợ Lách - Bến Tre 


Nhịp vừa . & 


=:==..=.= 


mà bông trắng bông 


==.===.= ---.=-=.. 


đỏ 


Bông xanh 


lại cái bông hường 
HE == DI T xá) À- 4 3 Tớ 
= — 8F cà. P= 
lựu mà tôi đố bên thường có biết cái bông chỉ? T¡ tù 
„5 
—.. _-- à SE hrE# + n. 
tỉ tí tỉ 1t tù tt tí tỉ tù t. Bông... 


Bông xanh bông trắng bông đỏ bông hường 
Bông lê bông lựu đố bên thường bông chỉ? 
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Ề xẻ vi ^ 
LY TRAM BONG 
Người hát: Bà Trần Thị Rải, 65t 
Châu Thành - Đồng Tháp Nhóm sưu tầm DCNB 


Ký âm: Lư Nhất. Vũ 
Châm rãi (z=84) Vui tươi 


|= “ ˆ... ng —.-. 
 . E N 


bông trầm (a) nhánh rổi lợi trăm 


4 
con 
Bì SP vế” 
T hnn 
lạ mẫu đơn (a) Ngó mà lên mây 
chầu 
SE, N 
— _, 
lượn ý huê xàng a là giao ý a giao đầu với ôi lại với, 


học .. › 
2 = li BE “—  mE ME + ) _- $ 3#. j = sa? +: 1 
nhau là tang tích Tinh ý na giao đầu với ði lại với nhau. 
Trăm bông trăm nhánh trăm nhành 
Trăm con bướm bạc trăm cành mẫu đơn 


Ngó lên mây bạc hạc đậu rồng châu 
Ba bốn con bay lượn giao đầu với nhau. 
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LÝ DÂNG BÔNG.: 


Người hát: Bà Cao Thị Biết, 68t 
Lai Vung - Đồng Tháp Nhóm sưu tầm DƠNB 
Ký âm: Lư Nhất. Vũ 
Hơi chậm ( j= 84 ) Thành tâm 


Ái: y7 + 2 Of Ty 72 ¿2i 


- Lời ¬ø 
Người đi chín núi rỗi lại chín sông Người cưỡi trên tang tình lựng 


Tên 6 =-e.. =. . “ca. 
$# 9 EH+ 212 x7£btgti EEĐVE 
hạc ý axàng a Người bước vô bQ nghe tôi Binh Cây đi kêu sáo (ý) 


ki Wrh \ Z7 BE) lẽ I8 KG. mÌ- TT: IE SE CS, a an SƑ BI ti -a 


thổi người cũng ngâm nga, tiếng trống Kiện tang tình một điệu ýÝ a xàng a. # HN: 


chuông tang thế it điệu Sài cất > chế CXÓP rồi Đã thiệt hay. 


=2-2d:#tells i2 z-vỢ|4: đi 
` ba 

Phất cái áo đỏ lS: ân tươi (ơ) tôi cát bước múa n (ớ) theo giọng đờn 

£ = + -JTL+ C7 cS : `... *.à cà 3 


kế 
hòa So theo Bông vạn thọ một mâm này xinh đẹp xinh tôi múa tôi, 


£ =—ẽ= — - .. : 


NGHI. 
dâng một mâm vàng kính dâng một mâm vàng. Người... 


= 
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LÝ BÔNG ĐẬU 


Người hát: Nghệ nhân Tây Ninh Sưu tầm: Thanh Hiền 


Châm vừa (J= 10 ) Chỉnh lý: Lư Nhất Vũ 


LẠ kL ‡ 2 | “ “, 5 3 _- P N | 2 ” | 
S DIỆP: : 
Gái cây - xanh xanh, cái lá xanh xanh, cái 
—.aˆ ... = 7= = = — 
ậ* ` SN li Z7 x... “3® k HP em “. . À z | 
Í — ” .—— ° —— r ¬—_— ° 
bông trên nhành, trái tron — dưới đất, đế cô mình trái 
ó N 202 _-. b dì * N sư ha : j | hà. “ ®© | 
1m... = cử Thì s. — ụ 
ch? Vườn rau al trồng, luống đậu trên 
¬.......ẽẽ. _ò- #Í2,, các 
ˆ Ụ `. = —w a # z w_a. #8 ® ng ® + 
“mẽ... ma. va BI 
giỏng từng chu nắng mưa! Cái... muai 


Cái cây xanh xanh 
Cái lá xanh xanh 
Cái bông trên nhành 
Trái tròn đướt đất 
Đô cô mình trái chỉ? ' 
Vườn rau ai trồng 
Luống đậu trên giỗng 
Từng chịu nắng mưa , 
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LÝ BÔNG SEN 


Người hát: Ông Định Công Tài, 65t 
Vĩnh Long Sưu tâm & Ký âm: 


Ề Lư Nhất Vũ 
Hơi nhanh (z= 116) 


Ái. bằng đi Châu bằng Đốc Nam bằng Vang 

= .. .. L— —— = . 
LỆ, s PP vn So. N h0 2 IgSế 

h ¬— $ L) ø © Ầ® 

Đ' ) qua Đổng Tháp Thấy bạt ngàn bông bằng 
ệ J3... 8... `. 1s... .. .'. 4 

SG 2 ». —  — 
sen thấy bạt ngàn bông bằng sen. 


Ai đi Cháu Đốc Nam Vang 
Đi qua Đông Tháp thấy bạt ngàn bông sen. 
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LÝ BÔNG SỨNG 


Người hát: Bà Huỳnh Thị Hiển 
Kinh xáng Bò Cap - Đá Biên - Long Án : Sưu tầm & Ký âm: 
Ề Hải Vân 


Nhịp vừa (z=92) 


 r - E= 


Bông súng ø quảy ơ ơ quảy ơ lai 
=..--..... 
nude ana 
¬¬——- ———__— 
ø quÃy ở ơ ơ quầy ơ Nở 
bộ ÁN HN Hớ lec = Ty v2 
-IER(R UBB-REIAIRD,SDI ĐẸETERSLIP II 
ơ quy ởơ ø quây hờ bông 


rung rỉnh bông hổng ơ quẩy rung  rình. 


Bông súng lai láng giữa đồng 
Nở ra bông tím bông hồng rung rỉnh. 


¬ 


LÝ BÔNG TRÀM 


Người hát: Ông Huỳnh Văn Đánh 
Tăn Thanh - Long An 3ưu tầm & lý âm: 


Hải Vân 
Chậm vừa ( =84 ) 


á1— sa y123 13117: 71 ¿ 


-.. ø ø- — K4 s 
Bông tràm màu trấng ø  hơ quầy ở g quầy mà 
sản & Sàn San T \ ĐÔ 4 gà “SH iEmioi)ismxvrcsmBDiir.-08 7P 0n T3 II S- 
ó c =-- nh 1 ®- S b) | s _Ắ__- TH ¬ _ -_G ] R ) = Ea 
NT MP” CC. S0: 
thơm ø quây ở ø quầy ơ Thương em đâu ngại ở quầy 
ệ s TPEbon Ai EỀN Kết BỤ À | `. mm ‡-! SE iAI DỤC §A mời ế h_] 
ø #8 . g s #“ s ø ¬———__.__ 
Ý_—n ng Su => ——_——~ xã ¬—— 
d ơ quầy đ ơ quầy ơ đỗi đường xa $ xôi ơ quây 
St II lÏa - 
Si =— : Tx".. vn 
— BÌN: I5, DI chập TH NET Su. | 
ơ ơ_ quấy d quầy ở ơ Bông... ơ 


Bông tràm màu trắng mà thơm 
Thương em đáu ngại đỗi đường xa xôi . 
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LÝ LỰU LÊ 


(Bài 1) 
Người hát: Bà Mai Thị Đúng, 70t : 
Đức Hòa - Long Án Nhóm sưu tâm DCNB 
Hơi nhanh ủi 104) : Rý âm: Ta Nhất Vũ 
¿1Ý To S5G” > TẾ xa nả “* "Hư Ất QiGG, —r~] 
- = nên TU CAU can 
Ngó lên thô đám đậu thấm ba ở TỜ, 
tý tụ sên ch —__1 # "—-... TẮNG s. n, 
a.=. ““:.Íẽ sẽ. 6S sẽ khi 
LỚP, 172 4.1 EEH:f3f 3 rIU ¿7 | 
lê  lựu lê cái lý ba rò fêu anh thô cũng ngặt 
th: ® h “. Ï cám ï , : 
ậ J2 ng ó +-| sp co nề Ti —a->_| g gHẾ | .— —] 
thăm kêu ơ hò lâ lưu - lê cái lý khó 
Ỷ M “ ⁄ò}» ®Ð ',® e ®^. 
SN gic lộ đại Tội ng lo cáe[[ sự, 3 0l g>i/ ý 
gu G, k — = s, Cái S Ic — Ị F kh ben 
kêu Nước ròng thô chảy thấu thắm Nam ơ Vang 
0 BỆ, LayEẤC : W dị mm... vã 4 
ê Li . |-#= Jị ° xế bi ø_ -“—— #- SK:/ Bờ | : | 
lê _ lựu lệ cái lý Nam Vang Cà na thô chín rụng 
"8ä... - nh.  .  —  .— ham 
6 #yý sốt 0 nụ ủn | th | Si sec ion be | 
thắm thếp d chàng lê lựu lê cái lý ăn chung. 


_ Ngó lên đám đậu ba rò 
Kêu anh cũng ngặt kêu trò khó kêu 
Nước ròng chảy xuống Nam vang 
Cà na chín rụng thiếp chàng ăn chung . 


+ 
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LÝ LỰU LÊ 
(Bài 2) 


Người hát: Bà Mai Thị Đúng, 7Öt : 
Đức Hòa - Long An Nhóm sưu tầm DCN 
ý âm: Lư Nhất Ví 


Hơi nhanh ( À= 104) 
TP 7 nè sư“ 1m ng. - 
r5 tập: : TE ˆ ? -# ._, Ễ BE " ca SIE E_ —=..= 
sở 7a." # s : 
Lên non thô IWẾ đá thắm thử vàng lê lựu 
... z2 đc . `... ›...Ắ. .. - ⁄ 
cá NÓ To ri SE ẤT nh TU sẽ +‡Ê Sun BS ng on 


lẻ cái lý thử mm Thứ cho thô đúng lượng thấm bạc 


-” nẽ...ẽ  .ố . ẽố 76 cẽố can Sống —_ xẻ 
EHEEEE‹ LiE=+ Of /TIE?Y 
ngàn lê lựu lê cái lý cũng mua Sông đài thô cá ũ thắm 
& `, '— TS - nem —EE --. ¬  ¬= =—.-..  n, TỶ... 
át „ : "=. + St „2 :* thà Số == mi =trl#+ : :== TẾ TƯ 
biệt tăm lê  lựu lê cái lý biệt tăm. Phải duyên thô 
dit c—: _> T SE TỶ trẻ ®ˆ sa Sa SN ïy GP: K. an an 
Ằ SA sẽ. cán pc le: —..... 
chồng vợ thắm mấy năm lẻ lựu lê cái lý cũng chờ, 


Tên non chọn đá thử vàng 
Thử cho đúng lượng bạc ngàn cũng mua 


Sâng đài cá lội biệt tăm 
Phải đuyên chẳng vợ mấy năm cũng chờ. 


S4 


LÝ LỰU LÊ 


Người hát: Anh Hai 
Đức Huệ - Long Án 


Hơi nhanh (2= 100) 


ậ ï Kon" 


«Ñ= 
A.. 
_ 
... 


rò lê lựu 


_ 
VÌ 
f 


Sưu tầm: Quách Vũ 


Ký âm: Nguyễn Đồng Nai 


(Bài 3) 

s ø L Sử ? h | 
lu S2 

thô đám đậu 


4 s ° š 
lê cái lý ba 
| k z ì _ = ` 
SP ——< 
cũng ngặt thắm 
hì ị Ko) 
ANH ca 
cái lý khó 


Ngó lên đám đậu ba rò 


fêu anh cũng ngặt kêu trò khó kêu. 
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An ng ha 7 
thấm ba 
bế”: 
rò 
P) b 
ø 
kêu trò 
. 
kéu 


LÝ LỰU LÊ 


(Bài 4) 
Người hát: Bà Trịnh Thị Eim Lan, 72t 
Kê Sách - Sóc Trăng Nhóm sưu tầm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Vừa phải („= 80) 
hệ ^ 1®“ s..5.ẽ*ẽ.ẻ..c mm 
E mm .e ¡.. #® c* J9 17.2924 ề2 Sc ' .. L2 ° 
Ơ lưu (Ø) lê bình bát rảng cầu một 
Ạ9 ˆ _ = ị 2 » . ._ | + h Ị N là P 
"PP ổn TP TC đúp Ý SN hit tô thô ti Tiến Jý 
trăm tang tình cây trái í ở xàng ơ là ôi h 
`... .n. =ịỊ =Z. | Ni 
kế «... “ cu : ..3 -. .«.  ø -Ì s.. 
ba... 
a một. ngàn () bông thôi còn cây bông là bông 
— 
“cm n6... . 
bỳ — —†¬=_- — So _“# - ° .— : s «.a. .. “ 
Í a bông hường (à) tươi tang tình tốt tươi. 


Lựu lê bình bát mảng cầu 
Một trăm cây trái một ngàn cây bông. 


LÝ LỰU LÊ 


Bông lê bông Ìựu mấy bông 
Thanh long bàn tán lễ dương công hầu. 


(Bài 5) 
Người hát: Bà Tạ Thị Chung, 80t 
Long Đức - Trà Vinh Nhóm sưu tâm DCNB 
Ký âm: Laï Nhất Vũ 
Châm rãi (z=76}) & 
-8 dbhb 2 - sọ. |: ¬¬..... = -xz 
Da gà 8227000457 c2 áê 
Bông lễ đề bông lê đa bông lựu 
—.. == ấn 6v xố sở ì 
_IN Œ.= N vs... è | 
= zZ lo 
đa đế nàng bông mấy bông đa Thanh Long 
án” 3.5 nh .ẻẽ.....ẽ... S 
b/ - th. z2 rz ¬. = % — z- SH“ ng, _ 
bàn tán lễ dương Quan Công hầu có em đây Xừ xang 
ó bọ TP siẾÌ: Hi Di | e ˆ e ® vê BE .- 7 | 'IR s8:  Í 
Đi 5 ) = : 
xừ xừỪ xXang xê xang xê công hà. 


LÝ TRỒNG HƯỜNG 


Người hát: Bà Lê Thị Gượng, 5Bt 
Đức Hòa - Long An Sơu tâm & ý âm: 


Lư Nhất Vũ 
Chậm rãi (¿=80) 
le lẪy: ¬.... ¬ H =— _ — s \ ' n ` s = 
- Lễ ERLS521EIb:32200100/EniiNihlif HC | " Nã C, EÊ-. lNG ỷ y =: 
Trồng hường bẻ lá drường ơ 0a tu 
LẦN _. j...~ “ ® ° Ị Ẹ „ Tơ 
á# SC Ôn roiolrris le TP- 00010840100 nrp. ho An, VI Vài: 
hỡi mà che hường nắng che mưa đậy ờ ơ 


W Đố on 


cho hường ở rường đ oa tu hỡi mà trổ 
BAw== Srmmm 
tuẺ à e _..a “`. nuối \ 5 b ——TE h 
Lễ x KỆ Bn= | .. | . “211 lầm sÍ + Pị s dự ` =.=.= 
bông nắng che mưa h 


Trồng hường bẻ lá che hường 
Nắng che mưa đậy cho hường trổ bông. 
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LÝ CHE HƯỜNG 


Người hát: Anh Nguyễn Văn Hòa, 36t 
Thị trấn Tân Hiệp - Kiên Giang Sưu tâm: Bùi Manh Nhị 


Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Chậm (a=72 ) 


lì no 


`. tủ Nữ he “xa bế —_ Nhi 
e. «2 ~= ¬— ø ø bó 
Trồng hường phải khéo che hường rường 
lỡ .. X= = ¬-=. _———= ND ST TT nư vì RA 
ậ! mm == x... Tà. TẾ ˆ ] 
W SSUU, e . E ¬ k .— : 
G d_ rường đ 0A †u hỡi mà che hường. 
ệ J CC ca li Bi ng | EU ST mem EANisi ¬—- | 
—— _.. DU) . "Ồ 5s 3 m= NA 7 
XS "= . .. 7 
Nắng che mưa đậy cho hường rường 
1... nh 7=. ' 
5 sơ 3s. s _— —⁄ . 
ơ ơ rườy øơ  oa tu hỡi mà trổ bông Trồng 


Trồng hường phải khéo che hường 
Nắng che mưa đậy cho hường trể bông. 
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LÝ TRỒNG HÀNH 


(Bài 1) 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Anh, 72t 
Đức Hòa - Long An : 


Nhóm sưu tầm DƠNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Châm rãi („=84) 
—W-‹ Su Sự nh x00 BIẾT ZZ Á Ki tử << - 
5 ẵ “tàn “ng Š -. | sẽ TC 
5 r z Ỷ —⁄ _— . 
Khen di đương trạc trồng hành lụy xàng 
sự nổ “......= Á _—Ỷ”. LỘ ——E “ .x ...` - 
Ậ- ^- nh, sở la _) # ^¬ =:g củ. , ° 
B  —. , e.- ƒ.. — Ễ x.. = 
xê Hành hư thì trạc mục lụy xàng xê anh 
hư , 
_.. _ .= An. ¬. "—.Š -. sẽ.  ẽ.ẽ.so. 
= Ý EU ng ẾU ca. +1 va 3 Tho |: sẽ :Ủ vn _Ỷ ii TÓC NN 3= ng 
1 a- 37 .“——— m mê -®- @--—-- bã Niững mm HÀ ` v0 —I - _ - xo 2) _ ni 
đành bỏ em. Hồ  xự xang tống lý bang xang xự 
_ =.., tr rzZ Bà) =8 ẽé£.ẽ-=..-.<..ố. ề 
 ==  .. n ... _. Than, 
p: ~ Z ~' — - Ỷ 
hò quản tử tôn lụy xàng xê khoan hi hò khoan, 


Khen ai đương trạc trồng hành 
Hành hư trạc mục anh đành bỏ em. 
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LÝ TRỒNG HÀNH 


Người hát: Bà Mai Thị Đúng, 7Ot 
Đức Hòa - Long An 


đùi 


(Bài 2) 

Nhịp vừa (¿= 100 ) 

`. nh — 
.®, Ề) E? : | ... ø 
“äø .—* “./ 
Che tre quây à đương trạc 

— I 

He” | ÿ. Á SG |. : 
Lá). E4 ”..ø | ° ø Yên Địa CẾ, - 


Nhóm sưu tầm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


P" ø 


trồng trồng hành a thời trông hành sa thời trồng 
SG _ Bông lế ni du chọi Đa 
GA R >ế: ca. PP S2 sạ - ø | TT ở 
bia 7 xả . ^.. 
: hành. Hành hư quấy à trạc mục quậy 
T2 ben hệ Ta ở 
Áo 45005 Sây TC, ._e ..® “. 8C Dong .. 
anh anh dành a thờ bó em a thời bỏ em. 


Chẻ tre đương trạc trồng hành 
Hành hư trạc mục anh đành bỏ em. 
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LÝ TRỒNG CHUỐI 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Anh, 72t 
Đức Hòa - Long An 


Chậm rãi (z= 72 } 


Nhóm sưu tâm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


1 cá ý 
« - An 


Trách — từng ai trồng từng chuối à thì thôi hế 


linh Vu cu sới cai mốc. h  n nh... 


khoan trồng — từng chuối cái bàu dưới bàu trồng từng 


Ê* 2-85 g¿. Ð/LEMGKl2 2A. 


- Ẳ@ _—_— ® —g 


chuối cái bàu dưới bàu ' Trái tùng ăn lá từng 


 -ằằ--.= 2 tra) 


rọc à thì thôi hế khoan bế _ tàu cái rd xơ 


Trách ai trồng chuối đưới bàu 
Trái ăn, lá rọc, bỏ tàu xơ rơ. 
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LÝ CHẺ TRE 


(Bài 1) 
Người hát: Bà Mai Thị Đúng, 7Ôt 
WSS00000002001:080 Nhóm sưu tâm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Châm rãi (¿= 72 ) & 
là. TRE In 7...7 xin 
đề Sun vị lu 1 gị R ĐỀ 
Chẻ từng tre bện từng sáo à thì thôi hố 


ộ <# se là} ý nã: KẾ - JTÝ?ýẲ..? m.ới Na. 78 Êp 
khoan bện từng sáo cái sông ngăn sông, bện từng sáo cái sông ngắn sông. 


10.2102 tiổ (DA b 7 ve TH LIÊN cà sš ghi VÌ nên, 
E2 hợp ¿0l c r0 y0 và (an 4 zÌ 00) 


ý vip tị 


Ngăn từng con cá từng vược à thì thôi hố khoan cá từng 


hồng cái vơ vấn vơ, cá từng hỏng cái vdưvẩn vơ Chẻ từng... 


Chẻ tre bện sáo ngăn sông 
Ngăn con cá vược cá hồng vấn vơ. 


LÝ CHẾ TRE 


(Bài 2) 


Người hát: Bà Mai Thị Đúng, 7Ôt 
Đức Hòa - Long An 


Chậm rãi (x„= 80) 


Nhóm sưu tâm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


.. I P) le b 1 bể ” . 
Che tre bận sáo ƠØ rường ơ oa tụ 
: lấy tớ, No h ức lạ f =“ _ấ 
= —g 7 8 mg T ° | #- h⁄ế lg - “Tủ lẺ -di 
hỡi mà ngăn sông Ngăn, con cá VƯỢC ờ ơ 
‡ : ái 
@Ÿ.! 75: có c2 2 1472-32 
lộ van x ,_—- xe _, z sc __@- _- —_# _= c2 § ci 
cá hổng  Ød rường ơ sa tu hỡi mà vẩu 
_ Em SE: TT, RÃ 2 SE) 210001256 EĐPAi S52) È Kani =— = _ò“.._...8 
= ln, SP HH E¿ _T | H “mẻ Xa A^Yy -: Sa, 
he 7 ÿ e_ 
vơ, ngăn con cá vược ờ ơ. Chẻ.. 


Chẻ tre bện sáo ngăn sông 


Ngăn con cá vược cá hồng vấn vơ. 
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Z +2 
LY CHE TRE 
(Bài 8) 
Người hát: Chị Tư 
Đức Huệ - Long An Sưu tầm: Quách Vũ 
Ký âm: Nguyễn Đông Nai 


¬... .... ca L2 Á  ÑN. vi 2 0A. | 
ộitZ 2l¿ ¿ 1281222017222 xa | 
ï — —“ `. — 

Che cái tre rường  (Ø) Chẻ cái tre (g)  Chẻ cái tre rường 

— — 1 p Ậ | ' 

ó Jun cốc và 09 lLịic cca | 
e °. x ® sa kí móng. « ba 
>— bunó ¬>— 


tre bện sáo ừ thôi bế khoan khoan hố khoan bện sáo ngăn sông 


À ` : 
` "6 ốốẽẻ . sề8ẽ 
e) „ k .- e 5 ' ° “ Pị „ . nà ƒ— .— 8 _ 
=> —_ — 
khoan hế khoan bẻn sáo ngần sông Ngăn cái con rường 
s_ếg .= Á — DI —— Ị 
: : “ ) ca. ":..= tớ _ 
é LG. | . 5 e Bộ ụ | .5 ;.o hộ | Ất _#—g- | 
. `, K. ° 
NT 
dơ Ợ Ngăn cái con ngăn cái con rường con cá vược ừ 
_ P` + b Nai l D "` ˆ“ #é. anh. 
ậ bì P1 mm... ˆ ) Ki HE li) NU TU UAA | 
` : “c8 Độ 587 2° 
thôi hố khoan khoan hố khoan cá hồng vấn vơ. 


Chẻ tre bện sáo ngăn sông 
Ngăn con cá vược cá hông vần vơ. 
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LÝ ĐƯƠNG ĐỆM 


(Bài 1) 


Người hát: Anh Tánh 
Bộ đội Sư đoàn 330 tập kết 


Hơi chậm ( „=72 ) 


Ngó lên trên chợ ơ 
_Š -® ` Ni "..‹<. 
HÀ “U60 6... 
Châu Thấy cô cô mà đương đệm trên dầu 
SMS iàc? xử 2+ ¬" ` À HE 5 À: 
AT ®x« “ . | e. . 5 | => . 
ghm. Thấy cô cô mà đương đệm trên đầu 
eẦ h 
c 
Ngó. ghim. 


Ngó lên trên chợ tổng Châu 
Thấy cô đương đệm trên đầu giắt ghim. 
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Sưu tâm & ký âm: 
Trần Kiết Tường 


sa 
Châu mà tổng 
x..ccn 
ghm cái giất 
leo iIÊP rải 
ghmm cái giất 


LÝ ĐƯƠNG ĐỆM 


(Bài 2) 


Người hát: Bà Phạm Thị Rø, 67t - Bà Hà Thị Chi, 56t 
Bà Nguyễn Thị Mai, 54t - Bà Hà Thị Chắc, 75t 
Bà Lê Thị Cứ, 57t 


8 Sưu tâm & lý âm: 
Mö Cày - Bến Tre 


Lư Nhất, Vũ 
Hơi nhanh ( d=98 ) 


EEEe= 
dễ te] 
Ngó qua ờ ơ bân chợ ờ ơ Ngó qua bên chợ 


& = II == To .—— sim IEB h R- Eobl Bị Sệ ] 


là Thiêm cá "Thủ Thiêm tay cảm cuốn lịch thâm. tình thâm Thiêm 


cóc. 
cá Thủ Thiêm Thấy em øơ ớ đương đệm ờ ở 

`. n TT. ¬.. ma... "¬.—.. .." ... 
ệ ng ˆ . Ì « ¿ == Tin ng ‡ Liên *kừ Ki 

Thấy em dương đệm trên đầu là ghim cái giất ghim tay 
r5 Eh  Nuềi 3, se: 1`. l L NÀ= Phuêni KG, SEN» li câi 1 

5° e k 

cầm cuốn lịch thâm tình thâm Thiêm. cái giất - ghim. 


Ngó qua bên chợ Thủ Thiêm 
Thấy cô đương đệm giất ghim trên đần. 
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LÝ ĐƯƠNG ĐỆM 
(Bài 3) 


Người hát: Ông Đặng Văn Hòa, 82t 
Tam Nông - Đâng Tháp 


Nhóm sưu tầm DCNB 
Nhanh (2= 132) Sôi động 


%Š 
ái E7 ki vn =5. TH r*n: s, 
“I4 e 


Ta đương đệm ta la cũng tr 


+ 
ĐT 


Lẻ 


la cũng biết đương luổn 


ậ! `Ã8.. 786. .—.... .. 


¿ ø ị NI là 
— ` ° ...a ].. 
ghim cho chặt giấắt bàng lanh tay Nàng đừng quên ta về chân 
N16 ng \ SỂ) xay 5” 
&› -_ # ì +- ng b- ø Ì . 
—. * 
cũ Lung tung bùng A 


bạn ta — lẻ thời. 


‹ Đương đệm ta cũng biết. đương 
Luôn ghỉm cho chặt giắt bàng lanh tay 
Ta về chốn cũ Từ Bi 
Một mình chích cánh lẻ đôi lẻ thời. 
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“ BC” ^ 
LÝ ĐƯƠNG ĐÉM 
(Bài 4) 
Người hát: Chị Phan Thị Nết, 44t 
Gò Công Đảng - Tiên Giang Sưu tắm: Lư Nhất Vũ & Nguyễn Nhuận 


Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Nhanh - Vui (z= 120 ) 


n Xa hàng te Do 2—¿ 1¬, K :cê | 


bác nà LẺ Si ca 
ø « ø #__⁄ 

Dòm lên trên chợ Ký Tân Châu Ký Tân 
LÊ LẦU I J— | ——— “`... = h CÁ, Sai LÊ c3 Suế 
cầu J_Á..:. . N S DU CA la 6 do 

NT „- 

, Cháu Thấy cô cô đương đện trên đầu trâm cái giất 
+0 #Đ nan... a6 ẽ hố. ố cSỐ sẽ..." sẽ n< —..- 
“nan n sẽ hs... 

`_s ki. ø 4 

trâm Thấy thấy cô đương đệm trên đầu trâm cái giấắt trâm. Dòm. 


Dòm lên trên chợ Tân Châu 
Thấy cô đương đệm trên đầu giất trám. 
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LÝ CHIM CHI 


Người hát: Ngô Đình Thưởng 
Bộ đội tập kết, Sưu tâm & ký Âm: 
Trần Kiết Tường 


Vừa phải (4^84) Trữ tình 


'\E lL#ft2L7 2 ƑFE<=SZE?THEE#cE 


Chim chỉ đỏ mỏ hấu xanh Xanh bông nâu nâu không 


=—=+:E=E::Ý >z==.È>:GEc 


= 


đậu đậu nhánh quỳ quỳ lấp quỳ ô Rung mnh ba lá trên 


78: 


cành đế đố nàng ba lá chỉ chỉ? Chim... 


Chim chi mỏ đỏ hầu xanh 
Rung riính ba lá trên cành lá chỉ. 
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LÝ CHIM SẮT 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Hồng, 54t 
Thanh Phú - Bến Tre Sưu tâm: Viện A6NVN 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Nhịp gần như tự đo (Ađlibitumn) 
rZ^ 


ệ TU, “he VI x AH ND dc 00 0 Y0 i5, 7n 


m 
Ớ con chn sắt nó đậu nhánh sặt bởi 


chủ thối ống đồng thổi lòi con mắt sắt Con chỉm 


"2® 5 .ẽ s6. hi" . càng -. mm... 
xa S0” 0đ. vị sổ chẽ SỐ 
sắt là con chỉm xanh ơ Ớ 

> 


bcC .. sóc: s.._ À ..- cớ s2 ý __— " 6` 4< n 
=ÿ0 _ø.. ý... D®“}. j3 7. D AA 20-0 | 
cn chữm xanh nó đậu cây chanh ơd ăn (0) tấm (Ø) 

885D. SÁ : ⁄^ 
=Prư : “>|-2-.—1 P HỆ, : T1 b sà»£ˆ ® L§.? +: 


=—= bo | .= 
ớ : 


mát (ờ) Ơ lên nhành nghỉ ngơi ơ 


Chim sắt là con chỉm xanh 
Ăn no tấm mát lên nhành nghỉ ngơi. 


7ì 


LÝ CHIM QUYÊN 
(Bài 1) 
Người hát: Anh Trần Kim Tựu, 42t 


Bình Chánh - Sàisèn - Gia Dịnh Sưu tầm: Huỳnh Ngọc Trảng & Lư Nhất Vũ 


Ký âm: Là Nhất Vũ 
Nhanh vừa ( = 108 ) 


hữn ca. ca z . ®. sua 


P) ]— =¬—. 
Con chím quyên - quây ăn trái quây nhãn nhan 
> 
Ã s8... 5Ð . ìỳ 7: ,. * 2m ì | 
Di . y! Sự kẻ TEEN VI) y ¡ Z 
lỗổng ơi cô bạn  1nình đi! Con thia thia quây 
—— h ..—:znrr— ` 
be 8 2 | SẾ 2220 : ,  s* 
ó .. , l7 cu -] BÒ- ỷ ỷ | 
quen chậu quây Vợ vợ chồng ơi cô 
s. j.ưn ì HƯỚNG: - ì c ch vn 
B12 id0ldE-: đt llli 7 với 28 717 SE cỊ 
_— —— 
bạn quen hơi ơi cô bạn quen hơi. 


Chim quyên ăn trái nhãn lẳng 
Thia thia quen chậu vợ chẳng quen hơi. 
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LÝ CHIM QUYÊN 


(Bài 2) 


Người hát: Bà Đặng Thị Chẩm, 62t 
Bình Đai - Bến Tre 


Nhanh vừa 
` 


Chim 


Nhóm sưu tâm: DCNB 


Ký âm: Lê Anh Trung 


Chim quyên không dại không khờ 
Núi cao không đậu, đậu bờ có may. 
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Ễ g.Ã „.. - z 
guyên không đại không khờ, 
Lư l h 
TUNN rổ 7 ".=..ốẽ.. 
s—. ¬... .ẽ. Ẫ.. : 
Núi cao lu là Sao 
N- SP Sẽ la 9y 0v 
vs 8à ẹ kớt 2 l 
nàng ôi! đề đậu bờ có may, 
¬  —- .— Big A..... Sn: 
& Ũ - LẠ - tại ƒ@--- kã _—@ Nà Đệ 
„7 P5 KG? 4 ø. 
đâu bờ có may, ôi nàng 


ôi 


nàng 


LÝ CHIM CHUYỀN 


(Bài 1) 


Người hát: Nghệ nhân 


Sưu tâm & ký âm 1949: 
tỉnh Riên Giang ủi e 


Trần Kiết Tường 


Chậm rãi 


Š 1 - .^A.. 7a ẽ. 
 —_-_= “.-.— `... ..‹ #ạn 


Chim ˆ chuyển nhành át lo rồi lại lu lo 


Chim chuyền nhành ớt líu lo 
Sầu ai nên nỗi ốm ö gầy mòn. 
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LÝ CHIM CHUYỀN 


(Bài 2) 


Người hát: Ông Trần Văn Cần, 75t 
Giảng Trôm - Bến Tre Sưu tầm & Ký âm: 
Lư Nhất Vũ 
Allegretto ( 4= 112) 


Chàm chuyển nhành ớt cái lu lo (Ø) rồ lại lu 


=...=..-.-eẽ.. an 
lo Sầu ai nợ nên nổi ôi 
Ệ Thi hẾ S9 `. 
sa sa 6c 6 lở =====. mini 
ốm cái 0 gây mòn aÌ ai ôi 


Chim chuyển nhành ớt líu lo 
Sầu ai nên nỗi ốm o gầy mòn. 
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— ^ 
LY CHIM CHIEU: 
Người hát: Bà Thái Thị Liên, 70 tuổi 
Nhóm sưu tầm DCNB 


"Thuận Án - Bình Dương 
: Rý âm: Lư Nhất Vũ 


Hơi nhanh (4= 126) 


Ờ tại tôi vắng ư Ứ ư nghe tai tôi ` ứ ứuư 
b TT ... | 
XÃ ÔNG c= .. hư Số. hà —. ~. _—_ 
á° ì BỘ F | . .s ø “.. ng | | —. sn SH) 
xé NHÀ ° s ø kả `. 
nghe con chìm vỊt ư mố kêu chiều là chiểu nó kêu 
j: XƯA Cong viện ly Son liE vi NG h l  Duc . 
- b Ệ — ĩ = s_ + k‹ Kì » z ø_- KỆ _-_.”..—# s. vT 1 = 
chiêu Lòng băn bờ khoàn lòng nhớ mẹ ơ Lòng 
° LÊN l— "mg mau sử BÊ: PS "— SEOÀNG ÐGITDE5NDE- TER=bitpptSÐDbx si: DA 2G si 
lâu `“... E h: se nh SẠC TẾ TP.IGobE 
, s_ 
băn ờ khoăn nhớ mạlòng thương ai nhớ chín ơ ờ chiều Ø 
vá ..... ho (6 EU 2 ủy Vi 
:===#tl lLlg# £@flgs¿ £Í 
ruột ở quận đau ờ 


là chiều chín chiều 


Vãng nghe chím vịt kêu chiều 
Băn khoăn nhớ mẹ chín chiều ruột đau. 
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LÝ CHIM THẰNG CHÀI 


Người hát: Ông Nguyễn Văn Thời, 70t 


Long Đức - Trà Vính Nhóm sưu tắm DƠNB 


Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Cbậm vừa ( 2= 80) 


2 “...-...... ; an... T7 c= Nha 6c ng Ế 
= - c< hi | -_, ' šị Tuy SN ở “1S: h-s= KSsƒ=ƒK Sk: sài 
j1 =1. rntkrvt 
Vị đầu lịch vấn rồi lại lươn 
GEN. On can mĩ... ¬`n8-: == + >==— ˆ¬| 
& c bì s* l N _ F Láng An -đ— h6 PC) ká _“ `. lỂ va Nh 1 
~- ° s ——_——_—_ ø_— 
đài, qua đen rồi cò trắng  (ơ ) thằng ơ 
> —.. = sxs — Thư va THẾ 2 SN TọY M Bề | _—. HÀ = 
“3 sš3Sl¡ T77 TSEENMITS Đợi 
s Gd ø « .. s 
chài rồi lại xanh lông Thằng (ơ) chài lăn hụp sông rồi 
-Ð _.. na =. ¬" <= - -a số... ha... 
_ vs Lý 4: TEEES lưng 
s, Pu "“— nan _t; g4 s= Ũ +2 ¬—= 
: lạ dưới sông Gánh (ơ) gạo đưa 
= bc .... nnc : R .. +- BỊ - rổ =.= = 1= — ={: : 
-„" 
chồng nước mắt mưa rỗi "i như mưa 


Ví đầu lịch văn lươn đài 
Qua đen cò trắng thằng chài xanh lông 
Thằng chài lặn hụp dưới sông 
Gánh gạo đưa chồng nước mắt như mưa. 
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LÝ CON NHẠN 


Người hát: Bà Phạm Thị Hường, 56t 
Câu Ngang - Trà Vinh Nhóm sưu tắm DƠNB 
ý âm: Lư Nhất Vũ 


Chậm («= 72) 
12 "- & ".. `..." 
Chiểu chiếu con nhạn đậu cây súng. Giương 
N00) -.—m No me NI 4 =.== 
© 761g. ii 5.3. 
cung mà tôi bắn  nhạn (Ø) con nhạn nó chết rổi anh làm 


át= 28621 TEỤEE Í Cy nh. ẽ6 6n. 


bạn với ai? Anh làm bạn với a1? 


Chiều chiều nhạn đậu cây sung 
Giương cung bắn nhạn 
Con nhạn chết rồi anh làm bạn với ai? 
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LÝ CON CÒ 


(Bài 1) 
Người hát: Ông Nguyễn Văn Kiêm, 75t 
Bấn Cát - Bình Dương Nhóm sưu tầm DCNB 
Wý âm: Lư Nhất Vũ 
Hơi nhanh (2= 112 ) 
$ ¿AE La g pc si ` ^-› " h 
$2 |; Jla*œ* 139 j #1? lạ [ho _ 
Con cò mó đậu nhành tre là nhành tre, Thằng Tây mà nó 
_ Đi "`wéẻ ..... 
... . n6. 8... ca. 
Lệ #° Ú Nhi Ô Sa cá z. nh 
hắn mới  què là què một chân mới què một chân. Sớm mơi đi chợ Đồng 
đu 0212291727172: lx-clỆAjl sẽ gì 
_” Ỷx..x. ° Su g ẸE 
ì Xuân chú lnhơ ơ chú hái sao cot cò quà cớ saocon cò què Cà 
là `. | | s Ai lt ổn Ba | 
NT c : N 2 '} À ` “ .”a. .g. 
: c3 : ”: 3 ° co, - 
Xông có đậu nBãnh tre. khi không thằng Tây nó bắn mới , 
nể ng 2 lyy 2 j VAO sứ § 
° ° — 2 ” 
là què một chán một chân mặt chân là mới quề Con... 


Con cò nó đậu nhành tre 
Thằng Tây nó bắn mới què một chân 
Sớm mớơi đi chợ Đồng Xuân 
Chú lính chú hỏi sao con cò què 
Cò rằng cò đậu nhành tre 
Thằng Tây nó bắn mới què một chân. 
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LÝ CON CÒ 


(Bài 2) 


Người hát: Ông Nguyễn Thành Nưa, 68t 
Củ Chỉ - Sài Gòn - Gia Định , Nhóm sưu tầm dân ca SG - GÐ 
Ký âm & chỉnh lý: Lư Nhất Vũ 


& Chậm vừa l 


Con — cà quây can cò lội đưới dưới 


“- “ ị : h sô _ . 
H Làn, -— 
dưới. dưới thời ruộng mương đưới thời ruộng nương. Bất tôm 


quầy bắt cá quậy nuôi nuôi con nuôi 


)"= . . ... sẽ. 
mi + mi IS ng: ÔN TA SE cà j.. Ta 
bị ø s : 
con qua ngày Ở cò quậy a ớ cò quậy a. 


Con cò lội dưới ruộng nương 
Bắt tôm bắt cá nuôi con qua ngày. 


§0 


b 
ậ TT - ý. Bố. ẻa C 
ệz 


LÝ CON CÒ 


(Bài 8) 
Người hát: Bà Phạm Thị Phèn, 78t : : ¬ 
Bình Chánh - Sài Gòn Gia Định Nhóm sưu tầm dân ca Sàigùn 
Wý âm: Lư Nhất Vũ 
Nhịp vừa $ 
b _"8._- 8. | #: ° ' bì si 
$'5 7 g l# 7 Thao 
Tôi giương cung - tôi bắn í a con cò là con 
= i : . SH G1 no Đ œ Nên 
6 HP E— II NET... "na. 
cò con cò con í a í a con cò 
b ¬..` 5 Fan mẽererẻ : 
ệ bo -$ ¬.— : , ° P | Thức mm = = = kh Bo £ 1 
.. 
Lỡ tay tôi bán trúng í a í a con 
mm. ' 
#Eể m7 lệ go 2 
— 
cò gãy giò €on  CỒ con Í a Í a con 
¬ Si Ta ED 5 SẾ EEE GÌ BE IREI - xIẾN, “ - Si & — z ¬ T— z = † + - — Kiể NI) s. ] 
-- + =- œ ¬. ¬- ——*— + - 
ñ¡Ó y Ỷ P BI H ; 
cò gãy giồ con cò con í a cò con. Tôi giương... 


Giương cung tôi bắn con cò 
Lỡ tay bắn trúng gãy giò cò con. 


Lỗi 


LÝ CON KÉT 


Ký ám: Lư Nhất Vũ 


Người hát: Bà Lê Thị Cày, 80t 
Thanh Bình - Đảng Tháp 


Vừa phải (¿= 104) Hơi vui 
(á) 


“ TS 
phu 


Chiểu chiều 
Sài cư -—: gZ—1— 


, 


TS cớ VÀ an L 
Am... Tan... ., 


& Ủy mã : - TT : 
s7 
Đáu Bảy 


TU 
ngổi thiểng thị ơi ơi. 

Chiều chiêu bắt két. nhổ lông 
Két kêu bớ Tự sao mày bất nhơn. 


§2 


LÝ CON BÌM BỊP 


Người hát: Chị Phạm Thị Tuyết Hằng, 40L 
Ha Thành - Tây Ninh 


Sưu tầm & ký âm: Võ Thành Thái 
Châm rãi (z= 80) __ Chỉnh lý: Lư Nhất Vũ 


Thương thương 


Bìm bịp kêu con nước lớn ròng 
Em vội lấy chống bỏ trẻ mỗ côi. 


§3 


LÝ CON CÚM NÚM: 


Người hát: Ông Trần Văn Cần, 75t 
Giỏng Trôm - Bến Tre 


Nhanh vừa (z= 108 ) 


Sưu tầm & ký âm: 
Lai Nhất, Vũ 


'; AM H [.. N À | ` h : P bị \ 
“ IEY: Siốa j 9. y#g 0g 
Anh đi a đánh bấy cái trên mà bưng (a) đánh 
đi a đánh bấy cái ngon mà tre (a) đánh 
ai. sẽ... hy . Ị Dan s Lhn gi : ¬.< ng Ê SÊn Na ào 
_h + “ .. | À\. h 
= s20) y +- R Ị 5 n) .— ` ) 4®... Kn) ĐI ? ị 
bẩy cái trên mà bưng. Thấy có con có con cún 
bẩy cái ngọn mà tre, Chim cái quyên cái quyên không 
NT cv G uả TỶÏ— n 4 š N À \ R nh À : N: ⁄2 #. — —K _—.. 
ộ »" 3 ng, ị z hd B z Có, ca 2 « | z b l _¬¬ 
núm Trong lùm chi bay mà ra. Thấy có con có con cúm 
đậu Chích chòe nó đậu mà leo Chim cái quyên cái quyên không 
TT Z.n: 
5="... `. 8... "".^  ˆ ...ẻẽ. 
& _ THỦ VỀ =ø 21 VÀ 2 2N | ằ=#c.ð d[ c= -.È =1 
núm Trong lùm chì bay mà ra. Ảnh... 
đậu Chích chòe nó đậu mà.,, .leo. 


Anh đi đánh bấy trên bưng 
Thấy con cúm núm trong lùm bay ra 
Anh đi đánh bẫy ngọn tre 
Chim quyên không đậu, chích chòe lại leo. 


§4 


LÝ CON SÁO 
(Bài 1) 


Người hát: Ông Nguyễn Phương Danh . 


Chậm - uất, ức 


Ký âm: Trần Kiết Tường 


b  = xa kẽ —— ^ c1. xà 20122 Gà Ê Sen” ni 
“... ca... 
— _—- P s ° Fj] 
h - . ` ¬⁄ 
Ai a' đem ai đem bằng chim sáo ừng 
Cho cho nên cho nên bằng chim sáo ưng 
t Ong co Tỉ CC c4.) nha “. 
ưng ứng ưu ừng Sang sang sang 
ưng ưng ưng ưng Số số số 
h b \ bš “ 
ó JW., xa À À —^ À | ng ] " 7 
— _Q s7 Ị ở ° 5 th. ® ;zự m S4 
ø- 5 “ 
: TẾ SG 
sang sang sông ai đem chữừn sáo sang sông Tình 
SÔ số lổng cho nên chm sáo số lổng Tình 
lì. II 
Giui Rạ MNETDI.E — time) b  - › "== 
EL 8E tà 2-8 |: E¿ 
bằng sang sông ứng ưng ưng ưng ưng ưng Tình.. 
bằng bay xa ưng ưng ưng ưng ưng ...ƯnØ. 


Ai đem con sáo sang sông 
Cho nên con sáo số lồng bay xa. 
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LÝ CON SÁO SANG SÔNG 
(Bài 2) 


Vừa phải - Nhịp nhàng - Phấn chấn Chỉnh lý: Trân Kiết Tường 


b HE v/25 n e an Sử  i — Thư r.E ca: dc MS. Sốc: 
Á$7£E2 EL*? ;I SE gIš# ? gi 
Ợ ợ Ai xui mà con sáo cái nó sang 
 ~ `. 
ÁP tu l‡ 2À 2E EEHW kế 
sông cái nó sang sông d Cho nên cái mà con sáo bì 
th _: bb—— _. "¬=“ Ti) — — — BE O Ộ Ki Qnng VSH. G007 VICGEIENGS NEPE” °"SEUỤ) PHƠI Đi GIỀY CHHUÊP S2 ADN QỤ -Eg 
số lông cái kìa bay xa, cái kìa bay xa, cái lý sông 
1. 
.=- An "`... an. .  .=c ... 
án, .ộ «- -e- š lâu Bì I Š ... Như: “. #£ g` | tôi xi Kỹ 
mã, cái lý xàng xê. Đôi ta về thiểng thị ơi sáo bay ơi 
b b~ SN: ng càn c! = GỀ SE S0 + vã xã h_ Hệ s% AI 
D25 S82 dd 


ợ... ơi. Đôi ta về thiếng thí ơi sáo bay ơi 


Ai xui con sáo sang sông 
Cho nên con sáo số lẳng bay xa. 


$6 


LÝ CON SÁO 
(Bài 3) 
Người hát: Anh Coi (Gò Công - Tiển Giang) 
Bộ đội Sư đoàn 330, tập kết Sưu tầm & ký âm: 


_ Văn Lam 
Vừa phải - Rộn ràng 


§IẾ. c0 TU: li - Sĩ ch. 


Ai đem con sáo mà sang sông. 


@ +? C7 l2 J7 s:‡d-I# sa 


Lân cái ly ta hồi con sáo ơi nàng ơi. 
St sec "~—- ¬ `... 
á" NV Š TS, | k mg : ĐH — ng B5 4 
Xuân tú xuân ờ ta tú hồi Đôi hường 
h z = si —. "....= =. t£ s _ 
E1 S2 HT cESSEE,SEESIDI 
nhan phập phông _ đá gan. Đôi hường nhan phập 
ñ: —Ƒ_... HỆ, có ta cho 
“7 271 1l |] 
phông lá gan. Ai... ...gan. 


Ái đem con sáo sang sông 
(Đôi hường nhan phập phẳng lá gan) 


§7 


LÝ CON SÁO 


(Bài 4) 


Người hát: Bà Trịnh Thị Kim Lan, 72t 
Kế Sách - Sóc Trăng l Nhóm sưu tắm DƠNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Hơi chậm (z= 7ô ) 


—— 
———S : b —”T S_ — = —. 
SA Zz“z...E.. an 
Ai đem con sáo con sáo 


con sáo (ơ) sang sông. Cho nên cho nên con sáo 
& t6 pc 8. 2z ¿2 lÌ mi ` sẽ. 
nó phải ký số lồng số số ơ lông ngày nay 

-j “...- =" ”———=c = m.=——=. L7 =.= 
= _T—— -Á=— 
TỶ ấm em... 

P) ¬— ÑNGG 
số lổng số lồng nó bay Xã, nay 
đụ Bì rz > _ La = _— KH, ng: c= = 
= đi cản bu I ' : En " _—_G ¡ãẽ { — sử 
ộ . ..... : e xã SN: „. “—- J Kí 28 ] 
số lồng số lồng nó bay xa 


Ai đem con sáo sang sông 
Cho nên con sáo số lồng bay xa. 
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LÝ CON SÁO 
(Bài 5) 
Người hát: Bà Hẻ Thị Đành, 71t 
Bình Đai - Bến Tre Sưu tầm: Viên Ngân 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Chậm rãi {s= 66 ) 


s, —b - _ ¬ ñ - ¬ h —#@_—— @ «-- _.- -—- —¬— rZ ¬ 
1... ` ..øi DI cm : PP PHẾ SN ri HN. SẼ” -aefi| 
›.ã =.- .—7 : | Dị 3 .— |: _.g Ỹ —P SH ng c"c .——Ì 
Ái đem (a) con sáo 4 sáo ý sang sông Cho 
3 ¿3 . .ˆ.aãa..xc. nh... — êm 
ẤP ÿ TS, JR02ffl TSPP Ái in? vi 
lÊn y con sáo á á con sáo con sáo số lỏng. Tình 
F— 
ó FƯNG. SH ÁN 3 ^ `. 
š "_.. `. ..ø. ° 
“ L4 » -ÓÐP) =GUÊN IEE 2 SH 
bằng là bay bay xa 
“Š TT F_—^T | bì hnn 
&! 5, ® g ) 1. ] 4 Bà .` Sẽ 
. — ~— s vi, 
con sáo á á con sáo con sáo số lồng Tình bằng là 
. zZZ 
7 s#ẽE 5 » | 
.. "`... X27 3u cự vÌ sx=| 
bay - bay xa ư ứ ư ư w bay xa. 


Ai đem con sáo sang sông 
Cho nên con sáo số lỗng bay xa. 


0Q 


LÝ CON SÁO 


(Bài 6) 


Sưu tầm & ký âm: 


Người hát: Bà Lê Thị Gượng, 55t 
Lư Nhất Vũ 


Đức Hòa - Long An 


Chậm vừa (z= 80) 


sáo nó 


AI đem CO 


| 


át acc 


Cho nên con 


—Ô-.—-- - ">> zZ >_ 
ás# 4.5 a : 1z  l'.. sẽ. 


tình ôn 


lỗng nó bay xa 


a phu thê tình nọ 


AI dem con sáo qua sông 
Cho nên con sáo số lồng bay xa. 
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LÝ CON SÁO 


(Bài 7) 
Người hát: Bà Nguyễn Thị Bạch, 76t 
Thú Dầu Một - Bình Dương 
Nhóm sưu tầm DƠNB 
Chậm vừa (2= 84) Ký âm: Lư Nhất Vũ 
ái? 1: 7.212. 5." .... 
Ai dưa con sáo qua sông rồi lại qua sông 


AI đưa con sáo qua sông 
Cho nên con sáo sổ lỗng bay xa. 
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LÝ CON SÁO 
(Bài 8) 


Nhóm sưu tâm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất, Vũ 


li” = 


Người hát: Bà Trần Thị Sáu, 76t 
Thanh Hưng - Đầng Tháp 
Rất chậm (4= 58) Tình tứ - Thiết tha 


% 
Km ƒ=. p5 nh 


Ai đem (ơ) con sáp (0) qua sông rồi lợi qua 
: =— .. =h⁄. hộ 2. hM.— la 7 C2 ư,c 
:  sin P7 . h P` 2... 
\ 
sông (ở) Cho nên , nọ 


`. sả ốc : 
e 
—' LŨ 
————— 
ô cái lông bay xa 


A1 đem con sáo qua sông 
Cho nên con sáo số lồng bay xa. 


LÝ CON SÁO 


(Bài 9) 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Quỳnh, 69t 
Gò Công Đông - Tiên Giang 
Sưu tầm & Ký âm: 


Hơi nhanh Tu Nhất Vũ 


- “rbe TH ưng, T La... sẽ. ẽc.Ặcé=-.n.-..... v —.. ma 2N vn xe 
7.1. 8...8. 
AI đem con sáo tình bằng sông qua qua sông ứ 


`. ii. 6B am. 


“ 


Cho nên tình bằng con sáo í d_ rường 


d con sáo số lỗng này xa mà bay xa con 


lê SE 22T liệ vn SE SiNG _ 


sáo số lông xa mà bay Xã, Ai... 


Ai đem con sáo qua sông 
Cho nên con sáo số lỗổng bay xa. 


LÝ CON SÁO 


(Bài 10) 


Người hát: Ông Nhâm Văn Ngân, 71t 
Long Phú - Sóc Trăng Nhóm sưu tầm DCNB 


| Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Hơi nhanh (2= 108) 


Cái ai mà ai đưa ai đưa con sáo (ơ) con 


sáo nó qua sông Cho nên cái mà thời con sáo ơ 


cái số lông thôi lợi bay xa. 


Ai đưa cơn sáo sang sông 
Cho nên con sáo số lồng bay xa. 
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LÝ CON QUA 
(Bài 1) 
Người hát: Bà Hà Thị Đành, 71t 
Bình Đai - Bến Tre Bưu tâm: Viện ANVN 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


mm. Na n nan. ném 
TỦ c1” ==.y 
Ái mua ai mua chim qua 
PA CÁ CÁO i 


Chm á chim 


Ai mua chim qua bán cho 
Đen lông đen cánh bộ giò cũng đen, 
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LÝ CON QUA 


(Bài 2) 


Người hát. Bà Huỳnh Thị Xã, 58t 
Đức Hòa - Long An Sưu tầm & kỹ âm: 


Lư Nhất. Vũ 
Vừa phải (z=88 ) 


| “lờ È 24 lẻ sờ vn À À2 rô 


Ai mua cón quạ bán cho khoan ớ khoan con quạ bán 


Ạ—- `. ma PIN. .yS nh . '.. 5: cua | 


cho khoan ớ khoan con qua bán cho, Đen cái 
À | À Đá để : Ị % 
=: À-zg —m « = e=- -À .# —— “ _¬, : 
ó = F) ¬——— ¿ | y ““~ 4 Sổ = ¬ ; c=, h 
lông ờ đen cái cánh ờ thô khoan 
¬.—. —...- `- À "m . ¬"- sậ, 5 
Tốc 8. .ẽ 6... ẽ h5. 
SE VS, ẤM PHIẾU ÁP Jọn Và Ghi ée (300g ah“ -.. sẽ... Sẽ Sốc n. + vn 
khoan bộ già cũng đen khoan ớ khoan bộ giò cũng đen. Ái. 


AI mua cơn qua bán cho 
Đen lông đen cánh bộ gio cũng đen, 


Đó 


, 
LÝ CON QUA 
(Bài 3) 
Người hát: Ba Nguyễn Thị Sáu, 79t 
Cần Giuộc - Long An 


Nhóm sưu tầm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Nhanh vừa (2= 104 ) 


cho kìịa lại bán cho Để chi con qua ơ 

Đ 7 l2 là: 0H NWEEEHETETE-I 
¬— 

đen cái lâng g đen cái T L.u) bộ bộ 
.M- ¡b, — 3 _ Tin  —ai 
nan TƯ — N6... o- mi 7=. 
ĐỀS—-E=HJC \ 2 EEEESEEDEEEE 

giò ` bộ hộ giò đen kìa lại cũng 
Si `3 na ý, ae _—EZ=. - =— nh E= 
TA  z cố... 

đen đen — kìa lại cũng đen. 


Ai mua con qua bán cho 
Đen lông đen cánh bộ giò cũng đen. 
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LÝ TĂNG QUA 


Người hát: Đà Lê Thị Báu, 78t 
Bến Lức - Long An Nhóm sưu tầm DCNB 
: Ký âm: Lar Nhất. Vũ 


Nhịp vừa (2=88) 
: SE. s4 TT 


Qua cái tăng kêu 
.— 
KG. *e: à, ” h +. 1< r Ệ vyệ # s : 
'l: : CC o2 lo. soái le uc SRì san 
n7... ..ic 


nọ nữ phòng kia † 
bà =6... .. 
- ĐÓ “. - - „ 


dưng kia khác cái tăng 


thương 


rồi lợi nhớ 


Qua kêu nam đáo nữ phòng 
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương. 


Nhanh vừa 


LÝ QUA KẼÊU 


(Bài 1) 


Sưu tâm: Đoàn Văn Nghệ 


Sinh viên trước 1975 tai Sàigòn 


Ti ==_=.. =“=.=. ị : ===_ 
Kêu cáimà qua kêu (oác oác) Kêu cái mà qua kêu Nam 


đáo tắc đáo 


nữ phòng người dưng khác 


họ 


SE PT _ 13 


mơi ở Bằng ngày 


thương Rằng a 


í a vìa 


Qua kêu nam đáo nữ phòng 


Z5... .=.. 


lòng thương nhớ 


Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương. 


Qọ. 


—=— I——_Tn = —m 
*—-:Ñ:—#— + Ề +2 kÃ Mi : 
thì mắc cổ tối 

- [ : “. x 
ra vìa lòng thương nhớ 


LÝ QUA KẼÊU 
(Bài 2) 


Người hát: Bà Trịnh Thị Kim Lan, 72t 
Kế Sách - Sóc Bường 
Cháậm rãi (2= Đn ) 


4® H2 + XE: . .ẻẽ = 


Bắt con qua tú 


Nhóm sưu tầm DƠNR 
Ký âm: Lay Nhất Vũ 


Ï :.Z 
đáo nữ phòng, người dưng khác họ chẳng nọ thời kia, nay 


thu 


vìa thì mai ở 


ở quên vìa 


qm === ch nh sảng =E 


còn nên í Í -. người thương người cái bạn xưa, nên thươn 


người thương người cái vã xưa Bắt con... bạn xưa, 


Qua kêu nam đáo nữ phòng 
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương. 
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LÝ QUA KÊU 
(Bài 3) 
Người hát: Bà Lê Thị Hằng, 80t. 
Thanh Bình - Đồng Tháp Nhóm sưu tắm DCNB 


Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Vừa phải (4= 100) Vui - Cởi mở 


Qua quạ kêu qua kêu nam đáo tắc 
_—Y- Ề- —®- -- - _- | hung Hết NO JEÐÐ £ "` — =N TY kEDI TH Ôn KHE AE 06 
áh s Tạp Tế si SE. ¬- B) J8. Z “II = TỶ. 1 
đáo nữ phòng Người dưng khác họ chẳng nọ thì 


- kia, mơi về thì mốt ở bằng ngày thì mắc cỡ, tối 


thương rằng a ý a ra vìa thương nhớ thương. 


Qua kêu nam đáo nữ phòng 
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương. 


IÖI 


LÝ BƯỚM BAY 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Anh, 72t 
Đức Hòa - Long Án 
Hơi nhanh (z = 100) 


Nhóm sưu tầm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Ta St .—. &_ 
ĐI bay giữa biển thìbướn rơi lụy hò luy xàng xế ki 
$EEEC HH là bàc RE PN laA##T 


em mà còn nhỏ ` xừ xang nhiều nøơianh buồn hồ xừ tủ ginng lý 


bang xang xự hò quân tử từng lụy xàng xêkhoan hỡi hò khoan. Buổn bao 


St đàn vh cv 62 xe Z TIẾP” ' Đá 2. = 5 nu. SN HA No 
$-|. =7 .” bu c ng HN. F n Si . e) 
lụy hò lụy xàng xê li äc bác: bướn lụy hò 
¬ s.. 
8 nh =”" W 
xỪ xang chun chuôn lụy theo Hò xừ xang tống lý 

Eủ =tb=—=- ————Z.- NHhH EU) - < aự c4. — l PSG — Ha. be Si 
= 7a. 7. tên J7. ng | 


bang xang xự hò quân tử từng lụy xàng xê khoan hi hà khoan. 


Bướm bay giữa biển bướm rơi 
Thấy em còn nhỏ nhiều nơi anh buôn 
Buồn bao nhiêu anh để em buôn 
Đừng thấy bướm lụy chuôn chuồn lụy theo. 


¡02 


LÝ QUY PHỤNG 


(Bài 1) 
Người hát: Ông Nguyễn Văn Bảy, 77t : lở đài 
Gò Công Đông - Tiền Giang Gướ  uöierfe Ân 
Lư Nhất Vũ 
Chậm (z=88) Tình cảm - Mùi - Man Mác 
? TC P ——‹ tu —= ¬.. là SE 
é cv ẮU đc |: .ì ha «# L2 _ n. ì Ta SEN KT 
ba s#.— « 
Áo anh năm nút chạm rông hòa rường 
bP. Nợ GA 2) lỆ ^ “8. s +- ¬.”#  ... ma] 
: __* 7_ 14... e® .ˆ bi T Ẵ N GÌ 2. p2 —. ®..- 
6 k _—— >— ==== 
ơ ga tu hỡi chạm rồng Đứng 
— ¬- - ¬. TA . c3 g =# “_==._-#.= 
” LẠ II ¬ ' la z. hộ À sư Thi Da: =h N 7 Tu Đi : Tư v0 
ó bi ° kết, | ^ bả 5 ø- 7s. | L0 =< Ì 
xa xa con phụng ôi nàng ôi Lợi 
— 
b THÍ °.._—=”.- G0 n= 
L ` L -Ä ...ẽ.ẽnc -#2— — ko: s= 
ệ S. bể” ló 2® là“ #— = = 
gần là con quy oa tu hỡi con quy Đứng 
¬- _ bu 2 22 
.—.... = h — mắï 
Ậ! . - “hp | Rơi b) ba) | Z =.. Ệ “. + == 
e° : 
— 
Xa xa con phụng ôi nàng õI. Áo... ôi. 


Áo anh năm nút chạm rồng 
Đứng xa con phụng lợi gần con quy. 
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LÝ QUY PHÙNG 


(Bài 2) 


Người hát: Bà Đặng Thị Dút, 50t 
Bình Đai - Bến Tre Nhóm sưu tâm DCNB 
Ký âm: Lê Anh Trung 


Nhịp vừa 
SI CSEP 1; LÔ HESƒL2[đ7 T5: 


Áo anh năm nút cái chạn rổng cái chạm 


§ + JETT! có EETHf#ECEfrcasda 


rồng Can chi tình bậu sợ Can ch tình bậu 


sợ Phập phổng gan cái lá gan pháp phổng gan cái lá gan. 


Áo anh năm nút chạm rồng 
Can chỉ bậu sợ phập phồng lá gan. 
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LÝ CON RỒNG 


(Bài 1) 


Người hát: Ông Lê Văn Lên, 78t 
Bến Cát - Bình Dương Nhóm sưu tầm DƠNB 
Ký âm: Lư Nhất. Vũ 
Thong thả (.= 72) 


ti E BE rỉ lo TK sx.x 


Rồng xanh ư rồng rồng trắng ư ứ rổng 
~—...-—.. _.- r ~ ¬- SÉ 2 Di 
&b+: EU S— c hnc, = — ==e ==: = TC : 
vàng chứ dây con thời nằm dọc ư ứ con thời nằm nằm 


—=.-' . bá=: H BA F ấi == — 
- ngang ứ ư Mấy lờ anh đố thử nàng mới đầy con nào nằm 
gW0| Ẻ sư: VI SG Nợ xã = An) x băn) : 

ộ ===-.: óc —— 


đọc ư ứ ư con nào nằm ngang ư. 


Rỏng xanh rồng đỏ rồng trắng rồng vàng 

Con thời nằm dọc con thời nằm ngang 
Mấy lời anh đố thử nàng 

Con nào nằm đọc con nào nằm ngang. 
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Z ^ 
LY CON RONG 
(Bài 2) 
Người hát: Bà Phạm Thị Diểu, 70t 
Lai Vung - Đồng Tháp Nhóm sưu tắm DCNB 


ải ý âm: Lư Nhất, Vũ 
Vừa phải (z= 104! Mùi Ký âm: Lư Nhất, Vũ 


E -§ .=T: NGGENET-XAP)E5S.)1115. Ị ị key ra ray Do y: TS ` “——.... Son C 
tTH.EKTÃ T1. l.., lW 5<. IgSali@Wti 


Rằảng xanh rổng đỗ rồng trắng rồi lại rồng 
&*-j .. lệ: 
F1 3 
vàng Con thời nằm ngang con thời nằm đọc Bắt (ơ) 
:' mm—=. -.  ”.. 

** E8. | 

“=— z7 

chim (ơ) đội đá — (d) mượn én Xây (ơ ơ) 4ø) 
. cảng TỪ 
| —h ='r 
lầu xây chẳng bao lâu thêm phiền lòng nhạn  (). 


Rồng xanh rồng đỏ 
Rêng trắng rồng vàng 
Cón thời nằm ngang 
Con thời nằm đọc 
Bắt chỉm đội đá 
Mượn én xây lầu 
Xây chẳng bao lâu 
Thêm phiển lòng nhạn. 
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LÝ CON RỒNG 


(Bài 3) 
Người hát: Bà Huỳnh Thị Lợi, 80t 
Cần Giuộc - Long An Nhóm sưu tầm DCƠNB 
Nhịp vừa (2= 8a) Ký âm: Lư Nhất Vũ 
đo. + 'S # 
ễ ' 8-5 -. — XIESmG) Bo RE EEE 
ĐT =SE=HE2BG =. K ===n 
Rồng xanh ¡ 1 í ¡ rồng đỏ ỉ rồng 
F1 m— ESEEmicEmxoicsrrruie-ssis Xềni 
{'› +? EO T1 CEEE ra 
`. s., 
trắng ¡ i ì rổng ở vàng Con thời bò ngang 
SEN EongaSESI : 
fyÐErý AE EESEESEC+S 
— Thy Hộ + P) z- Ms) 
va mi s =- * + SG se) ..ơ kẮP P_ ^ `. + 
con thời bồ đọc 1 { là chúc ï LÍ vn 
T1 gEEEEsctere 
$ Xi =5 S1? —-: ø= 
lộc 1 quả quả Ì ìtrên cõi trần nguyện 
=>. S=E==H =====_- 
cho bình an bá tánh bình an í , 
Rồng xanh rồng đỏ Chúc cho nhiều lộc 


Rng trắng rồng vàng - 
Con thời bò ngang 
Con thời bò dọc 


Quả quả cõi trần 
Nguyện cho bình an 
Bá tánh bình an 
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LÝ RỒNG NẰM 


(Bài 1) 
Người hát: Bà Huỳnh Kim Hoa, 61t 
Bình Chánh - Sàigòn Gia Định Ký âm: 1a: Nhất Vũ 
x23 00G c) TIỂ Gc, _> 
ÁP =EEe li HE tOifH-EkEe= 
Rông nằm cửa  đảnh Bì éo Ìe khả: thôi tang tình kiến 
———— sí _> 
@⁄2 H+EEH+rE1)22EEEH2 đi _ 
phụng { ixàng | Là loaní ¡loan xoè mà __lagnslilạik kiến loấn, p= 
ND TE TEWEESEGIIST f2. 
xế xang ỨÚ ư con rồng văng Mộ móngí  ì 1 SEE.âU vua Thới 
CƯ PC I7 lƑšÿEBEEsrgr]í MxtE 
Bường Tí hội áu mà à âu ca í a xàng ỉ Gió 
`.“ xƒ 
Hai #2L. che ==ởïØ Ø8? 
đâu bên bắc rổi màgió qua. SNin tay tang Xã gõ nhịp í a xàng 
"mm cưng. si ° J1 đu — 
Ác =i1y/ |f° ?TTĐEEEAILT.# 7 
ì là loan í a loan. xoè à loan rổi lại kiến 
*h= ft TmfCT 71; 7EẽEHEUElf+rES 
loan là loan í a loan xoè à loan rồi lạikiến loan. 


Rồng nằm cửa đánh éo le 
Phụng thôi kiến phụng, loan xoè kiến loan, 
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LÝ RỒNG NĂM 


(Bài 2) 


Người hát: Bà Huỳnh Thị Lợi, 80t 
Giuộc - 
Cân Giuộc - Long Àu Nhóm sưu tâm DCNB 


| Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Hơi nhanh (z= 104) 


Á í a Rồng nằm trong kẹt đá a mà éo 
.——_ 
3 cẽố n6. 7o 


le Phụng thôi xoè kiến phụng 


E4 nh The KE le 
SH vn. = 
SEO IE-T Sợ S5 
b =.ˆ (4 
là loan í a loan xoè là 


ri nng, 
xoè loan rồi 


Rồng nằm kẹt đá éo le 
Phụng mà kiến phụng loan xoè kiến loan. 
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LÝ RỒNG NĂM 


(Bài 3) 
Người hát: Bà Lê Thị Đóa, 65t 
O Môn - Cần Thơ Nhóm sưu tảm DCNB 
Hơi nhanh ( ¿= 100 ) : K2 2S000150 00/2 


đưa tang tình tình lộ ư  rường lại là loan ứ 


>— 


4®. 1A 2L St SÃEI#.CT: 
kó e ° #e „ 


xoỳ ầ loan rổi lại kiến loan tang tích tịch ư 


ư phụng 
=l 
ư phụng 


Rồng nằm kẹt đá cánh co 
'_ Phụng xoè kiến phụng, loan xoè kiến loan. 
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LÝ CON KIẾN 


Người hát: Chị Đào Thị Em, 43t Sưu tầm: 
Bình Chánh - Sài Gòn Gia Định Huỳnh Ngọc Trảng & Lư Nhất Vũ 
Nhanh vừa - Vui vẻ EYIRN BE 4U, VỤ 


—Ƒ.—ø ø 
N. 
ñnh bố 
s.” : 
anh bố 
——--S... 


nó cắn chị 


Ị : phi ờ ờ ờ 
bì - _-. 
ø 7 
ờ ờ 
JẮnh.. . n. 
` V29 mã =. đời 
| cà kiến lvàng kiến 
TU . 
K1 
vàng kiến 


LÝ CON NHỆN 


Người hát: Bà Thái Thị Liên, 7Ôt 


K10 0/2029)56.200 se L0. Nhóm sưu tầm DƠCNB 


Ký àm: La Nhất Vũ 
Hơi chậm (z=80) 


S=== “TU. =-.=.=..= 


=- __ E200 75 VU KUẾ cv T0 SA EU 
Nhận ơ giăng ở nhện ứ ging à á Bác 
b 1... : _ 
nan => —=—c-=:› #—_-] 
S5 ưNE; P====..-. 
Đâu ở Nam Tào là Tào ứ Nam Tào 
4= =Ä. HE Tố | lộ 5... . 
Kiện Tế SINH... ẾP —®: ra: TT quan SN nh 
Lời a lờ — thê dã trọn mười thương hai thương ơ lẽ 
sử : Tin TS la BS Ong — _ : ˆ” m Ấn in CC no ào _F= —] Sơ) — Einnrouaan Kế ưa 
át mì : + —= TH. E = ` e.-.—Ì SốSS _—N: =. Ì 
« / s.. _.. 
nào ờ là nào lẽ nào lạ lại quên ừ. 


Nhện giăng Bắc Đầu Nam Tào 
Lời thê đã trọn lẽ nào lại quên. 


H2 


LÝ CON THẮN LẰN 


(Bài 1) 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Lan, 74t 
Thị xã Rạch Giá - Kiên Giang 


Chậm rãi (z= 84) 


Nhóm sưu tắm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


__-M— b-b- LẺ Vy bệ SẺ SỈ š ĐI : | =. 2 ~g.— ]=.. = . 
é +b ' = TnG: - g—— |: “ s | Tp Ä SE | na =— = 2 | 
Thần lần chắc lười là canh là giao 
b.b 4 —- NT han 
SP, v22 s2 so SI ( Ệ” sờ b) “na .- tĩnh -. hà_ 
ệ cà TT Ản T7) s | `. z I=< Si — | ° Si 
Xe S— Xe. 
canh ôi rường Chỉ thương thương cho bậu (từ) Chỉ 
b.b "1e ‹<.‹ —=..- => mẽ... 8... 
lộ CN, IN E8 0 003 NỈ l1 vv g8. TH, 
thương cho bậu âm thẩm là ai có nhớ ai ôi 
= NT ƯNnĂãẽÄ... an. SP” -nJEEEiiESi: > eh BEEG 0n SH sa DƯ 0 ng so öNEEg HT 
ỳ mà §z . “ha ` SN =— TS † hưG: —g =.| 
` _- XS. Lễ s 
rường chỉ thương thương cho bậu ừ Thần 


Thần lăn chắc lưỡi giao canh 
Chỉ thương cho bậu âm thầm nhớ ai? 
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+ * b) 
LY CON THAN LAN 
(Bài 2) 
Người hát: Bà Võ 'Thị Xưa, 82L 
Châu Thành - Long An Nhóm sưu tầm DCNB 
Vừa nhải (z= 88) % Ký am: Lư Nhất Vũ 


: “ .2” la ấ ° | « 5®. Bộ , 
3 xa " là v lã la (VI sài SNE LẺ 
— — 
Thần lần ký lần ơ thần lần ký lần chắc lưỡi 
se... = h h “` —— ' $ ¬ Ƒ_—_—... 
â=E E nÌ Ai | đi i12 ki .- : « ì |. Z SH  DHoERDE —, “a) l3 _ 
mm — cư `. 
hò là hố hở khoan, chắc lưỡi canh giao canh chắc 
— = Z7 
Bói: du. và I `: ì | ì «e ® 1 ®- HH _.®  a _|P +? _ LẠ 
King .,: 8... ì —_——.— ị y- f.—- SÀ che g TT ——. 
lưỡi canh giao canh. Cam thương ký làm ơ cảm 


I 
xe 
"_® 
"-§ 
hờ 
° 
^~x 
^2~ 
đ “ 
Tứ 
`° 
__ 
s 
" 
® 
| 
1 
Ỷ~ 
1 
¬3~ 
Ẻ 
® 


lì 
—. DỰNG wEổ lởi ¬ DI Non nan 2-1: yx 
— 2. S15 17 linT 
đànhbồ cá nơi có nơi để đành có nơi có nơi Thằn.. nơi. 


Thăn lần chắc lưỡi giao canh 
Cảm thương em bậu để đành có nơi. 
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LÝ CON RẮN MỐI 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Ngăn, 68t 
Thủ Dầu Một - Bình Dương 


Hơi nhanh (2= 120) 


Ác cacl¿ Al<? + PT TT* £ + 


Nhóm sưu tầm DCNB 
Ký âm: La Nhất Vũ 


œ--.—---: -@' -_ /đ@-- — --. - 


Buên lòng này là con rắn mối Chẳng đặng cái 


zs¬ ố ốố. ẽ an Tố ẽ. 
4G: DI TP Ái ág ca  lc ĐA G79 Tl J0) S052 TRE lÀ yLÚY Dài 
D —.—< Š > ¬-. ¬ _.. # Sẻ 

con thần lần, Ky nhônganh hởi biết rằng nghÐ giận là 


lpg +1. | ph ï Tu VN ào 


giận con cắc kè Vì xa nhau là xa con cóc, xm nó đừng phụ 


ñ To J7 q S9 ly r/0Ẻ lop 33 KỊP Tổ tảo 


nghĩachàng hiu Mòn mỏi mònnhớ thương con ảnh ương ngồi khoanh 
_—_— 


h = vá hi : L- TGINP .S Kì an cai ii quang 78 Go) 

: .“#— ị „I9 Đế “1: _... là acc c nổ cach tạnraẽc 

LXEE LờN đc” Thun sị "1. | xế ii XIỂN là ca 20910 ty gd-Ặl SỈ -a Í 
tròn nhớ thươngconnhái bầu Con ếch thời lại đá cầu Thương la 

= :§ Suyt: =¬..... : ¬" kẽ... 

lo, Z2 lao DU 7 
thươngcá rô trong ao hồ chờ đợi 


lộ 1%. sc T hinh " SẺ Ì ` , ầ : : bSP: z li 


láce nhiều — bể biết bao giờ gặp 


đặng cá 
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LÝ CON GÀ 
(Bài 1) 


Người hát: Bà Trịnh Thị Định, 61t - 
Bình Chánh - Sài Gòn Gia Định Nhóm sưu tảm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Hơi nhanh 
.Ý— 


4 +£: CHÍ: C? EE:# 4 E - 


Lý vồ trại là trại tay tay bưng đấu tay bưng 


$T.?-ELEff# 717 EELSrlEz vả 


tấm lý tang tịnh lính tang tịnh kêu con gà Con gà 


==——.... =====——=- 


đâu đâu không thấy thấy con - diều Con gà 
ẽ... =c= ... .. .=.: 


đâu đâu không thấy thấy con điểu nhởn nhơ. 


Tay bưng đấu tấm kêu gà 
Gà đâu không thấy thấy điều nhởn nhơ. 


li6 


LÝ CON GÀ 
(Bài 2) 
Người hát: Bà Lê Thị Xẫm, ð8t 
: Võ Thành Thái 
Hơi nhanh 


VI SEEEETEIMOJEEOEEEEESEiisr 


| 
Nhúng ký vô thôi 


Hai lay ôm xác con gà 

..lên khỏi nọc trầu vàng Khéo cái khen thôi 
¬ + TP + = .— — 

.. 

đường nước nóng đi nàng ơi thương đà ơi nàng ơi quá 

đường ba má đi nàng ơi BHÀ, nàng ơi nàng ơi dễ 
„=5 ..ẽc=eẽẽ..ẽ | 
2... c2 »† === =..B === 

thương thương đà ơinàng ơi quá thương. Trầu... 
ễ thương. 


nàng đinàng ơi đề,,. 


Hai tay ôm xác con gà 
Nhúng vô nước nóng thương đà quá thương 


Trâu lên khỏi nọc trầu vàng 
Khéo khan ba má sanh nàng dễ thương 
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LÝ GÀ MÁI TƠ 


Người hát: Ông Trần Văn Bạch, 63t 
Thị xã Rạch Giá - Kiên Giang 


Chậm (=66 ) š 


“5. y. KẾ Đo áo dc, 


E ` ) ®' g_ 

Phường lý thơ (0) 
"=.a.ẻeẽ<‹ 
¬ê ~S.. —g ——- #— —--ng 


thơ em lý một đôi lời. l 


b BS em sen š ta. | =c  .- 
9g áng# Đến án |» . 
Ế gà gáy te gà trống ghen Giả 
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Nhóm sưu tắm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


=6 ni 
°- _v "Tm S.. = ] 
phường lý 


`. 7 ẺẺẺ.. . sẽ 


con bịp đưa 


sử can VÌ 
— ø~7 ca _ „` — 


Phường lý... 


LÝ CON VỊT 


Người hát: Ông bà Mười Trọng 
Mó Cày - Bến Tre Sưu tầm: Huỳnh Ngọc Trảng 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Nhanh vừa 


b%y .-.. | á HP Co nh ` ` ĩ 
ì 1a NNG -] s : j.. ng .. Bị c đ3ay S3 T2 Và Tin 
Ai làn cơn VỊ này ợ ợ là 
và by _. — =œ Ị : = P3 £ SA. e 2 ` ., #—| S 
. Ta. =j _Ì SG. x Hạ ÚU gU) KV 2 
chuồng cái xa chuổng bớ em ơi 2 Dạ Ừừ vậy 


mo. sẽ! . . 


«. c6 8... - F- Ni —=_==-—-— 
— 
phái đó thê cho nên quân tử bữa buồn bữa 
b 3 
Ề ỳ b - ø L .: lệ Bùi kả | 
vui đồn rằng tang tình bớ mà bừa vui. Ai... 


Ai làm cơn vịt xa chuồng 
Cho nên quân tử bữa buỗn bữa vui. 
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LÝ CON MERO 


(Bài 1) 


Người hát: Bà Định Thị Mẹo, 102t 


Châu Thành - Cần Thơ : 
Nhóm sưu tắm DCNB 


. lý âm: Lư Nhất Vũ 
Hơi nhanh (z= 100) 


B_ Đ TH an lon DU „. “ š LingG DEN. KH ni an S TA ch” bởi EDDCàÓ Kà Tng 


: à° củ ¿ 

Mèo nằm giàn bếp cái vinh tình râu, cái 
Z".= =..... =—“....Ố. 
@ S-sšg‡+- l† ¿rIj£HMira-lj-jel 


vinh tình râu Thấy con là con chuột chạy 


—_yw_— b— 3 S4 NG/ XI Sgn te ,ETE-S fidiiy PEoN BS 9 (REETVOIETSEAiibzxifrrai ri = = _ RE m01HLEEIEICR EU GintGESIEANEES 
đáy” lốc ra .< 3 ===--. ghnT  = 
—Z ¬——— k 


thấy con là con chuột chạy lắc (0) đầu ï 


á kêu  ngoao, lắc (0) đầu í á kêu ngoao. 


Mèo nằm giàn bếp vinh râu 
Thấy con chuột chạy lắc đầu kêu ngoao. 
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LÝ CON MÈO 
(Bài 2) 
Người hát: Bà Phạm Thị Rỡ, 67t - Hà Thị Chi, 56t 
Nguyễn Thị Mai, 54t - Hà Thị Chấc, 75t - Lê Thị Cứ, 57t 
Mã Cày - Bên Tre 


Nhanh vừa (|= 108 ) 


Sưu tầm & Ký âm: 
Lư Nhất Vũ 


¿1= 12142. 2 EEEEZ-Lƒf--#el 
Mèo nằm giàn bếp tạ lới lới kêu 
Ạ. đà RE ›.8ES7› nỹiiEvaeroif: s77: 17228297 05721D 16 ĐHE 
: ngoao kêu mngøao ngoao kêu ngoao tình rồi kêu ngoao ư 
“.... .n — “.. —z ——--  - 
ật na... 6... SE; _== 
Thấy con chuột chạy không bắt lắc đầu tạ lới lới kêu 


ngoao kêu ngoao ngoao kêu ngoao tình rồi kêu 


Mèo nằm giàn bếp kêu ngoao 
Thấy con chuột chạy lắc đầu kêu ngoao. 
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ngoao 


LÝ CON MEO 


(Bài 3) 
Người hát: Bà Mai Thị Đúng, 70t 
Đức Hòa - Dong Án Nhóm sưu tầm DCNB 
Ký àm: Lư Nhất Vũ 
Nhịp vừa (az= 100 ) 
LẠ bo. Ề Tr n] " TH ị . `" ...Ố. 
LẠ te _ “ _ Đc, ° ‡ s.ộc sấy Si _xờ 
°“ LẠ 2 “ bu uó “.z 
Con mèa - quầy nằm bếp quậy Vinh vình 
3Ÿ" Nh  ...oc sốc sốc. anh co 
e) .. « —_— z . X——__——_ 
râu Ớ hờ vinh rầu hờ vinh râu 
l Đụ ". .. P nhyện ... — Đi: me: | . x51. 
XD) 01208. v3 ¬ản". ốc... mm"... ... SH 6E. 8206 
L4 s ø@  ⁄ ø ⁄⁄ 
Thấy em quầy chuột chạy quậy lác lắc 
IP b 0. Ị Ị : : 
Áo, “ 1N... = b, | 5 bó. " z b 
z ÏớỚG. ø HIẾP, ——— 
đầu đ hờ — kêu nøoao, hờ kêu — ngoao. 


Con mèo nằm bếp vĩnh râu 
Thấy con chuột chạy lắc đầu kêu ngoao. 
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LÝ CON MEO 


(Bài 4) 


Người hát: Bà Đặng Thị Chẩm, 62t 
Bình Đại - Bến Tre l 
Nhóm sưu tầm DCNB 
lý âm: Lê Anh Trung 


Nhanh vừa 
"ÿ .. MNg sa ki t8 ân : - _uỦ T  N: —'* † x. rể 
ó 4. Z ... . ˆh. s~.. § n.. y xi b "1 
Mèo nằm giàn bếp cái vinh râu ôi nàng 
h = đnế “—t ¬ ` —— ..c __—_. _ 
BĂNG dt  .. giống ụ. Ï e NN:” lập ren Km ma. 
PP UIT 0c, -j #@ — ø——7 e 2 „ 
ôi! Thấy con lu ; dù chuột chạy ôi nàng 
é VI và: BS TEE BE Âm Up c. s. Âu ¿ 
ôi Lác lắc đầu Ôi nmằng ôi! kêu ngoadl 
|—_— “ng, 
p __“ˆỞ - e- Am T? ` si s | sói l DEE-WEEE —. ¬a , 2 
, c2 d3ới cơ °ec cø Ì #= -ẽ£T 7-- ¡ 
LẮc lắc đầu ôi nàng ôi kêu ngoao! 


Mèo nằm giàn bếp vinh râu 
Thấy con chuột chạy lắc đầu kêu ngoao! 
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LÝ CON MÈO 
(Bài 5) 
Người hát: Bà Chín 


Đức Huệ - Long An Sưu tâm: Quách Vũ 
Ký âm: Nguyễn Đồng Nai 


Nhịp vừa (4= 84) 


—= == == TH = .. ¬= =—= =—=_= 


Hơ (ơ) con mèo quần con mèo quầy nằm bếp 
BU) ! GEN G0 tin 120i line —_ ——=—. Lễ và: An nu TT NT r2 St xố chu 2n ve Đế ch 
===== `: =n===. 
quy a vinh vinh râu ứ hừ vinh râu Thấy cơn 
vn Err.crià -T-#ằ=a —== 
HE EKEI42:2:0:EEctsrirt tri 
quầy chuột chạy quậy a4 lác lắc đầu ứ hừ kêu ngoad. 


Con mèo nằm bếp vỉnh râu 
Thấy con chuột chạy lắc đầu kêu ngoao. 
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LÝ CON MÈO ' 


Người hát: Ông Nguyễn Văn Dũng, 68 
Ba Tri - Bến Tre 


Chậm - Uể oải 


&% 
á" =..hm 


Thấy con là con 
: á” : 


b ~— 
chụp Cái đầu gục gặc, 


ch CA ve 
nu. 


N: 


đà 


a Fêu ngoao kìa 


==— ^-= 
ĐH” “ « SE”) ” 


1| 


(Bài 6) 


Sưu tầm: [ar Hội 
Ký âm: Lê Anh Trung 


—=. E T =——n ST # 
e h° TC 

— 

giàn bếp ơ vinh 


chạy “đứng đậy vươn vai 


cái đuôi ngúc 


lESG 


kêu ngoaø 


Mèo nằm giàn bếp vinh râu 
Thấy con chuột chạy lắc đầu kêu ngoao. 
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LÝ CON CHUỘT' 


Người hát: Anh Ngô Đình Thường Sưu tắm & ký âm: 
Bộ đội tập kết Trần Kiết Tường 
Nhanh vừa - Lý lắc 


=== na hs... = 


Chuột chê chuột chả tình bàng lúa lép đúa lép) lúa 
Ệ l " đối 3A4 m=. 
` KỶ. Sẽ... ai lC 
ệ: =1 -3—. - T= c~ S= =-8 .—? : »-—- -#-- #. _=#-=— & 7—~ 
lép Lúa lếp ta lý nó hồng ăn Chuột chê chuột, 
> > 
z = suất = = = =. Sa .— em -+ 
sa n ca nam a.nmn na S6 Ta Da th 2 ẩ 
ệ "¬ “go Bề Đi : = T ? ca lu *. 


chê tình bằng nhà đột (tư hư) nhà 


$= ty 3i£p AA^ SvEcekEbsv tr 


TP IS 
“ Đ ...." 
chê nhà nghèo nhà đột ta lý nó ra nằm tre là bụi 
BAN —) lên Ị S _n B_ = 
BI) `: TỊÝỊÿT ì b _— ễ - 5 
“sẽ... 8...5 I1 ã5 
— 
tre tre là bụi tre Chuột... tre, 


Chuột chê lúa lép hồng ăn 
Chuột chê nhà dột ra nằm bụi tre. 
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LÝ NGỰA Ô 


(Bài 1) 
Người hát: Ông Nguyễn Phương Danh 
Hơi nhanh (z=100) Rộn ràng Ký âm: Trần Riết Tường 
& 
an ổ , ““ 
Ái ¡72t › Rđ712:; s2 
Khớp con ngựa ngựa  ô (Nhạc... ) Khớp con ngựa ngựa 
Ƒ_— = 
cã "Ãẽ” 8. ca c6. ẽố , 5S 7, TT. 
ô Ngựa ö anh tháng anh thắng kiểu vàng (Nhạc... ) 
" "ỆP xế z,. “. Am... Ê sự. Tơ ng 
G la xế x8 lỆ HP 1Á 3? 0s *2a v: da ` “| bị -eỔ... | Tự số an 
Đo cận MB ớt ca co 
Anh tra khép bạc lục lạc đồng đen búp sen lá  dậm đây 
mm"... .....ẽ.. ST: Đa 
Ệ 2 ¿123221142 2lý 31:1 ÊzHirm 
' cương đầm thắm cán roi anh bịt đổng tha ư ư ư Ảnh ứ anh đưa 
1< xẻ. a ˆ | ` _t~=—.k†ic—r-: 4P SN 
ó 3". 8. .ẽ.ẽ 5... 8T g.*I 
se e “... « 
nàng là anh đưa nàng anh đưa nàng về dinh ư  ư từ nà” Kháp con... 


Ngựa ô anh thắng kiểu vàng 
Anh tra khớp bac đưa nàng về dinh. 


(*) Kiều: Yên ngục - Thco Đại Nam Quốc Âm Tự Vị 
cúa luỳnh Tịnh Paulus Của 


,“, ^ 
LÝ NGỰA Ô 
Người hát: Bà Phạm Thị Vinh, 80t 


: (Bài 2) 
Bến Cát - Bình Dương 
Vừa phải (4= Đề 


Nhóm sưu tắm DCNB 
&1¿ E2 nh 
Á 


Ký âm: Lư Nhất Vũ 


nì 


Am. .n.c cc 
`. ` & SN. li — ... 
c2 
khớp khớp ngựa ô 
IS: ch 


TP 
mg: KếM 


“7— k8] Lcc 

— — T7 
vàng ư Anh tra a khớp á bạc à 
$ Ta? bà A2 |, 


2 
- 


lạc c4 à 

"at 2 = = _ 
— ° 

đen, búp sen a lá á dặm à_ dây cương a đc à thắm cán 
_X*__-K .NẶ-À. 1m...“ n..xu 
ệ _ À ^= y7 1 5 | “: ỹ = 

ha =- L .. 
roi anh ơ bịt đồng thòa 


+. d6: . 


anh đới a lôi: đưa _nàng 


là anh đưa 
la 7 j9 M8 -- te Si 0g, SP 
nàng. Anh đưa nànga về kinh là anh ới a anh đưa nàng 
TOEEIR-EEEEISEEEEEYHI lIUĐE"UESTUINEEOERIETSNTEE 
là anh đưa nàng anh đưa nàng a về kinh. 


Ngựa ô anh thắng kiểu vàng 
Ảnh tra khớp bạc đưa nàng về kinh 
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LÝ NGỰA Ô 


(Bài 8) 
Người hát: Bà Nguyễn Thị Hợi, 72t 
Nhà Bè - Sài Gòn Gia Định _ Sưu tắm: Huỳnh Ngọc Trắng 
Nhịp vừa - Đằm thắm Ký âm: Lư Nhất Vũ 
& 
--)- __—— — “—-rr ——— ¬" ` xẽ  . 
; ah TH. : ¬ nh TT. =.= ¡= Ko 
$9 EIE L2”? GEHEETESTEEER 
Ngựa ô ngựa ô anh thắng anh thắng kiểu 
(Ngựa ô ngựa ô anh thắng anh thắng kiểu 
b F uất 1 mnm7n.m" . .— :z ..... 
can. cv. =ẽ .==.= 
TH Nhến Tiệtt? Han SA : 
vàng Anh tra lục lạc ơ đưa 
vàng Anh tra lục lạc đ cho 
_rh—_ -**+ —k- — 1... _ — - sẽ) 
ệ' _.* =u 22) ị Kc m2 mm“... GG: cE= › _“.. Ị 
“ nàng nàng về quê  í ] đưa nàng nàng về 
nàng nàng đi chơi  í ì đưa nàng nàng  cỡi 


Ngựa ô anh thắng kiểu vàng 
Anh tra lục lạc đưa nàng về quê 

Ngựa ô anh thắng kiểu vàng 
Anh tra lục lạc đưa nàng cỡi chơi. 
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LÝ NGỰA Ô 


(Bài 4) 
Người hát: Bà Hà Thị Đành, 71t 
Bình Đại - Bến Tre : 
Sưu tắm: Viện ÂNVN 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Hơi nhanh (z= 116 ) 
tự Ưng... ....... : cả 
WŸt tr p E.t Set. 2 L2 1 
b-ˆˆ.. ốc 
Phú lý ngựa ô h ầ 
Phú lý anh tra ơ ờ 
$1! 1+: {SE + ° ¿ bÈ-gpe#Ea2xk-aÀ -3 
Ế N =4 4 : s. _ 
Phủ lý — ngựa ¬- ế anh thắng mà tình tang 
Phú lý anh tra trakhép bạc mà tình tang 


á*ˆ ¬—=. =—= r . +. há Z2 sec 


tính tính tang ôi 
tính tính tang ôi 


(à)kiểu vàng à là thắng (á) kiểu 


mà là thắng ( 
(a) đưa 


mà là đưa (a) đưa nàng à là đưa 


bắt cn cá á về dinh. Phú lý... 
bắt con cá á vẻ... 


Ngựa ô anh thắng kiểu vàng 
Anh tra khớp bạc đưa nàng về đỉnh. 


LÝ NGỰA Ô 
Ll cay (Bài ð) 
gười hát: Bà Mười Trọng (tức Mười Hồ) 
Mö Cày - Bến Tre 
Nhanh (=> 120) 


&#-=t† PEHRG 12 2 >> = xa â na 


Phú mi lang(à) con ngựa ngựa ô  ô 


Sưu tầm: Huỳnh Ngọc Trảng 
ý âm: Lư Nhất Vũ 


_= " ae... = ¬... = hi nh . 
Fan . Ñ * ỲỶa nô 88m ..sẽẻŸh _... 
ng ng. . lạ. "xã 7 SỦ _. |..® -- -| 

ngựa ngựa ô Ngựa ô anh thắng tà là vàng I a kiểu vàng 
b.- Š ướn TY LẦU Ự 4 “ 1 ly” “——.. `. SINH đa TU 4 E:diÖ 250Nsidi 
b h TA sử h0 ] "= #* .-s..ẻẻéẻẽố.‹a: 
3 Aia 2z 13010 50 5Ô yjpc 
bạn sang tình ôi kiểu vàng. Phú mi - là ớcao cao d 
Lo -. ra | E = 
ÿ) 8u 7 8# | . Tan) ˆ 
nộ pc LÊN là No p¬.=- mm. 
Phú mi vên No: cao Yên cao bac bạc lục lạc đồng đen, lá dậm búp 


tụ sóc T1? bai EEHHEEHETEET. 


sen, đây cương nhuộm thấm với bộ &ể. 2G) là tình 2 Hới non ôi non Bài 


2? Tdgig ÀQEIESEEREPHS.s- 


——_—— 
tính í tính tang non í non tang tình 1 =. h N nàng 
.P ..—.....— . = —“-=..:... nh. 
$ VY Go li jng vờ Tế | ^ ) 2 H= TT dì I 
~——-- s nh sac = e@- - v*= 
bạn (ớ) sang tình ôi đỉnh ông. 


Ngựa ô anh thắng kiều vàng 
Yên cao khớp bạc đưa nàng về dinh ông. 
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, ^ 
LÝ NGỰA Ô 
(Bài 6) 
Người hát: Bà Trịnh Thị Kim Lan, 72t 


Kế Sách - Sóc Trăng Nhóm sưu tắm DƠCNB 


Thong thả (4=76 ) Ký âm: Lư Nhất Vũ 


=0-Ÿụ ø—--;  = he ==.“ .= 
átzyFtfa *E ¬# _====.- 
Khớp (0) con cái ngựa ngựa ô ngựa  ð anh thắng (ừ anh 


tờ S= HE. 7>? c 5È EE `1 


thắng cái kiều vàng (á a à á 8) Mỏ mang khớp bạc lực 
-‡ rS- ket EI cc .1.—. TÔ NGGLớU Ố sa T " _ * 
§ 1 1+? r1 Y£EN?-klf-##Ê 
lạc toòng danh búp sen lá đạm dây cương đằm thắm cán roi 
UY CT1 l2 FWEEHEZOSEMI 22 
—. 
anh bịt đồng xoàn Là anh ứ đưa đưa nàng đưa đưa nàng cái vìa 
HN. EEEDEƑHW¿ lý EEEREEfjSEEE 
định (a) làanh ứ đưa đưa nàng đưa đưa nàng cái vìa vìa dinh. 


Ngựa ô anh thắng kiểu vàng 
Mỏ mang khớp bạc đưa nàng vìa dinh. 
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LÝ NGỰA Ô 


(Bài 7) 
Người hát: Bà Cao Thị Biết, 68t 
Lai Vung - Đông Tháp Nhóm sưu tâm DCNB 
Nhanh vừa (Ả= 112) Nhịp nhàng - Tươi tắn : Ký âm: Lư Nhất Vũ 


ẤT P2 mm. 


l ÿ PV 
Ngựa ô anh thắng anh thắng kiểu Ki 2 
ề l L si lj 3.11 1 .” s2 b) ki “.1- # chờ. ca ¬ ti . II 
Ảnh tra nút bạc lục lạc đông (ờ) đem ` dậm mà lá sen dây 
SE Củg ". IN \_ man... ¬".... 
(Ea Ð ch Di Ms "ấŸ mm = +22 Bi ` vẻ | 
cương đằm (ơ) thắm, cán roianh bịt bàng vàng. Để rước nàng 
Ta Ta rán La/ _: ta jị. Sẽ 
t1 TEẾ1x: ?E TS TT.LHNỐ 
đình đi T vẽ. (đỉnh Đ” `" 'ẽ . ẽ 


Gái trung trinh (y) bông nở ngài 
= nh" Tags, h _= /=` ⁄2` "ẽ:.. 
„mẽ ¬= T : 'EHRE1 l P | SERSTE'SC 
¬— 


„ha .— 
bông cẩm hường lại nở hường ư ư huê ừ  ư Ngựa... 


Ngựa ô anh thắng kiểu vàng 
Anh tra nút bạc đưa nàng về dinh. 
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LÝ NGỰA Ô 
(Bài 8) 
Người hát: Bà Phan Thị Diệu, 73t 
Long Phú - Sóc Trăng Nhóm sưu tâm DCNB 


Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Thong thả (z= 76) Mp0 209V Y nh 


LẺ, #7 2 22 2l? tổ; rrEŠÊ} ‡] 


S2: ke ẤP thi. co ướt 


Bất con ngựa mà ngựa ô ngựa 6ô yên thắng vw yên 
"n n ..—-  n “n_n" . ae... 
l7 VÀ 2109:0125 (9375.0791008 1U 

Mà Ể—_..8—/ TA Uø cố - đ_ „5, 98. 

thắng mà kiểu vàng (íí i í Ù Anh tra khớp bạc ừ lục lạc 

lo bb= : \ An An] sa >ø CC Kinh)  = —.. . hề." 
â—, N77 N6 rẽ. 

đồng đen búp sen lá giặm (từ) đây cương tình đầm thắm 

b b = TEnNc có. Ƒ_ < 3 Š 22:22 ch, F : Ề 
bỳ \#* ., -.h}— 4œ À : Jề êN -.—- “.- Rồi) 8001130 (ga BC 
Á 1222 l2 LEEĐ 4 shJ-yài 
cán roi anh bịt đồng xoàn là dưa Ứ a đưa nàng là đưa 
5ˆ... .. "....... ï"... 
W2 t l2, lý 2a b7 sp 2 

—_—D 
ứ a đưa nàng đưa đưa nàng về đỉnh là đưa ứ a đưa 
rm 

.) phi 5 —— — lì KÓ G bì 3 bấ» mã Â: SE TRE: —m. - ———... 

P—— | ¬— ø.. 2 h | : Ti TE | ề z4 Bị Ty 2á | 
nàng là đưa đưa nàng đưa đưa nàng về dinh. 


Ngựa ô anh thắng kiểu vàng 
Anh tra khớp bạc đưa nàng về dinh. 
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LÝ NGỰA Ô 


(Bài 9) 
Người hát: Rà Nguyễn Thị Sáu, 79t 

Cần Giuộc - Long An 

Nhóm sưu tầm DCNB 
Hơi nhanh („= 108 ) ï Ký âm: Lư Nhất Vũ 
& 
ta -... ŸJ¡ z. ESẾ? VN an ý 
À8 223.12? ¿ 212 1211317x#11:8 

Phú lý ngựa mã ngựa ð Phú lý ngựa mà ngựa ô Ngựa 


ậ SP lười li : "#2? r2 "3...5 và 


—” *#Ð 3 1$ SX  ”*# se 
ö anh thắng kiểu kiểu vàng kiểu kiểu vàng phu lang 
} - "` Ị th. “. nen. 
À ` “..À ri « cô | 5 „ sỊ :.# ý | s.. = L __,.....8 | 
« k “ Su 67.9 .ở 


tình phu lang tình ôi! Anh tra khớp bạc lục lạc toòng teng lá dậm gương 


sen dây cương nhuộm thấm Tình tang non tang tính tính tang non tang 


xa ¿ren Ta SỈ, = `... . =1 


tình có đôi có bạn đưa nàng về dinh đôi ta cùng về đinh. Phú lý... 


Ngựa ô anh thắng kiểu vàng 
Ảnh tra khớp bạc đưa nàng về đỉnh. 


LÝ NGỰA Ô 


(Bài 10) 


Người hát: Bà Nguyễn Thì Hai, 73t 
VỊ Thanh - Cần Thơ 


Nhóm sưu tầm DƠNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Chậm („=72) 


So cái Con — cái 
com 
ss. sở... vã l- E, -_ #_ 
ệ P Hr : §t sử: tr —?——- tử -_ — ` ï v 
thắng kiểu (ớ) vàng Cầ đeo khớp bạc mà lục 
_—Á. —. > ¬ = DiÁ S2 Go HỒ. Ị 
á? ng T75  Ý<s=s-. ... acc. 
lạc đồng đen đây cương đằm thắm cán roi bịt 
can ỉ ng ĐH: i ni Hải [ ị ì † = = -J-=L: h IỆ = cc E R 
nang _, _1: —= — °.. 8. 2o 
d_ đồng chì Đưa đưa đì đưa  đì vìa 
- — ..= am ® À4 À IECLJ AE HHẾG: ii bh SE) 4< am NN 
ác: đt gdEE 7l 28c /:H-=I 
dinh đ ơ Đưa đua dì đưa dì via dinh d. 


Ngựa ô anh thắng kiểu vàng 
Cổ đeo khớp bạc đưa dì vìa đính. 
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LÝ NGỰA Ô 
(Bài 11) 
Người hát: Ông Lê Văn Hợi, 74t 
Hòn Sơn Ráy, Kiên Hải - Kiên Giang 
Sưu tầm: Hồng Nhanh 


Nhanh (¿= 112) Ký âm: Lư Nhất Vũ 


_¬ 
Tôi lý con ngựa ò tôi lý con ngựa 
—— .. 
S0 l Ni ng, “.. | gi "An. Bục 5 Mã 1 
°—; bi có CN 
ngựa ô tôi sắm kiểu đồng đây cương 
"`. `... .ẽ. = : 
srrSSNE S ‡ bị gC =—”. L  ¬= Ị ‹ SN =e= 2= 
° 5° e 4 L2 cc Ề b "^ 
——“ S22 SỬ ø k xả 
bạc lục — lạc hằng vàng tôi í 


a đưa nàng dinh lại có - VỀ dinh là 
b „ . = Q @ 
á” sa sẽ đ ở an e8 1g. 
« =... P) 
tôi — í a đưa nàng đỉnh lại có về đinh. 


Ngựa ô tôi sắm kiểu đồng 
Dây cương bằng bạc đưa nàng vẻ đỉnh. 


LÝ NGỰA Ô NAM 


(Bài 12) 
Người hát: bà Hồ Thị Đành 71 tuôi Sưu tầm: Viện Âm Nhạc Việt Nam 
Bình Đại - Bến Tre Ký âm: Lư Nhất. Vũ 


Châm vừa - Vu - Hóm hỉnh 
& 
cị „ Â À ÀẰ —- ` ¬... 
Ạ*Ÿ Sốc 0 4. i17 se 9 00. 


„ 
— 
Thùng thùng các cc trống nhịp canh, ta đương say giấc 
(Tù) và thúc sáng ốc gaì vang, ta mau mau thức 
ïx.... =“ "am. ga. .== 
ệ SÀ II SN. IÊ DA | -#— “hỈ TS} 8.9 =4 -] 
điệp đánh thức ta làm gì? Ủy trời ơi quý sứ đi đâu 
dậy tiếng chó tru đầu làng. Ngó mà xem nữ tướng đi tiên 
F ằ 
- _— Ñ À \ 2 h . = ¬ : l8 Ệ kợ số 
Đà h À..ÄÑ \ Ñ À. Ñ ._..k— c ð;.. co 
mẽ. 5. ốc. 
đây? Đi đi cho lẹ không thôi ta chặt đầu. Hỡi cô 
phuông, Quan quản xe ngựa ối thôi đi chật đường Khớp con 
ZZ — 
: = r1 mẻ §? nang. .ố. nh... Àề #Z£.__ 
ậ' = ỹ- lì R› h B) |  */7 “s.[- ) Sẽ Bì a “« -- 
~— —~ _—” 
nàng có chổng rôi hay chưa? Có đây cương có dùng con ngựa 
ngựa khớp mốm mà ngựa è. KRhóp côn ngựa khớp mồm con ngựa 
#uIẾ › ÀÄ _.8, "`... " n 
Ạ' : bộ `...“ “6. h5... ẽẽh. 
x22 °—” l r cu. Tử sự nh Sóc 
ồ (téng tếng ta lang toòng teng) Con đi đứng 
ô (tếng tổng ta làng  toòng teng) Anh tra khớp 


GP 7 VNNG lD cối cMC =—À- Á sẽ. # ° Ặ NÓI CA CAN ÔNG R- =x=zL Km, 
M65 À “: † IS an, Eb .. 7...5 bộ ni _®-- -- 3 làS= 
đậy cho mẹ dạy con Mẹ đi cưới vợ 
bạc lục lạc đồng đen Bộ cương lá dậm 
X2 TS. SN TC ; `. aẽ.a cố ah. 
}—1* 7 : P ae -“- | : . La 1 s š à- '.. b ma: : 
e Si 4 
cưới con ông Táo (tơ) đen thui đen thủi đen thùi 
búp sen tươi thấm (ơ) cán roi anh bịt đồng thòa 
h Ta _.. -Á | Ị h ¬¬ : \ B. SG xẻ. 
kệ . 5 2 Ẩ | . Pu | là ai hà lào _.. L 4 
h Pnuag : >x l6. ve. lí 
Am Ma Ni bất Dị Hông lõng nhõng như con còng 
Anh anh đưa ứ đưa màng ứ ứ anh đưa nàng 
b7 `... À RA Ä NI : 
ó b b P) hy ˆ ..e. ø 6 ` , | z ĩ h | b l 2 _ | 
có cái mòng cá chốt cá lòng tong Con bất nhân ơi 
anh đưa nàng anh dưa đưa vẻ dinh Ăn cháo ăn rau 
Ánh 6 [- : 
=ˆ....ẽẻ h6 ï a. 
LG St ẤP s2 ng LẢT SÂU SỈ là — N : An) 
—  s j * . ® ø . “ Lê. BÊ ø “ 
kẻ —Z đc : e : : xế “ 
Tất đây mẹ lêu đây — nè aL xui biểu mây dem vợ 
mẹ ta dạy biểu đâu hiển ai đâu  nỡ nào đem vẹ 
TH #12 
Z -N - Ñ h ' IÀ ca Số ság bối lÍ ". s 
4... 7 Số. 
e) s “ Z ° e 2 
về dê cắt cái họng tao. Tù 
vềí dể bất hiếu mẹ... .cha. 


LÝ NGỰA Ô 


Người hát: Ông Nhâm Văn Ngàn, 711 (Bài 18) 


Long Phú - Sóc Trăng Nhóm sưu tầm DCNB 
Nhanh Đa 420) Ký âm: Lư Nhất Vũ 
.= —- T1 ĐC l Ki AC ch, đc To KT 
mế Trẻ ziit _=. be: SE niuệ pc _ 
Anh khớp ( con cái ngựa mà Boy ô 
_—Y- b_—-- DI lông -T "an... sa... Cðẽ 
: THỂ n _ Dạ: SE: 2 [ƑT—*+ Ề 1ˆ Â&¿ ở 
áp z. S 5= Đó | JnG nh I8 ni 
ô mà yêu thắng đầm thắm nó Hiếu VỀ vàng 
> > 
SI tà 2 ĐÁ FS—T “^.... Ạ =. 
: PP cac Si “Z : 
ÂU r3 g :z- rh£7ƒ 
lác, lục sát thì bằng đất, đầu đít nó có Ki tấc, chân 
> 
-l b--— JN ng "=— = "¬.«.. sa s.- 
$h:7E-RTEiFl.IMEjMS#iE ft 
ø xa ở : 
.. lấc khấc, cán roianh bịt ơ tiều phàn.. Rải anh ứ anh đưa 
> 
; Ð RE xi Đan : "mm. ` DB))) KEO. Si nà cờ (u57 DI lẠN 
số n the Ì SE . bang y | k .. Lê + N8 tr? I8 =P TIA VAO £= 
nàng là đưa d đưa nàng anh đưa nàng về về dinh a anh ứ @& anh đưa 
““" 1"... 
“ae nẽ. = “acc... ẽ  ./ố ở co 
á" so 8: =..x ni Ha x bị | “.- SẺ 0” s —- lộ ở Lộ : : _ | 
nàng là đưa (ơ ơ) nàng đưa (0) nàng về về dinh. Anh.... dịnh. 
Ngựa õ yên thắng kiểu vàng Chân chạy lấc khấc 
Búp sen bằng lác Cán roi bịt tiêu phần 
Lục lạc bằng đất Anh đưa nàng về dinh. 
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LÝ NGỰA Ô 


(Bài 14) 


Người hát: Ông Ba Vệ 
Giêng Riêng - RÑiên Giang 
Sưu tầm: Huỳnh Ngọc Trắng 
Ghi âm & chỉnh lý: Lư Nhất Vũ 


Nhanh (4= 112) 
ta 52/5. 6È... | 


Anh khớp anh khớp con ngựa ô, ngựa ô anh ý 


“PEEHZ Lư 2 ¿ẽ 


thắng ý thắng cái bộ td Dây cương bằng lác lục lạc bằng 


_== 


đất hình dung mà mật tấc, chân đi lấc khấc là tang tích tịch ý 


=—“Ă=..- .z  ẽ ẽ... . 


về là về Tà Keo. Đá cheo leo 


=m.—=r 
==.. 


đưa nàng là 


= 
"“—=—=- 3/1. 5s... 
ộ 


tay 


I4I 


`. 
& - ¬—— 

« ° ; ⁄ 
vạn chân trèo, chân trèo tay  vịn Tình nhân ôi! Điệu vợ nghĩa 


— ... : ¬. 
ỹ Ị b bệ 
ø bÀ ” ⁄ 


®ư> 
e6 
bến g 
`. 


$7... :. 1425: .# 


Ngó kìa mà ngó 


xà no, dướisông đông đảo 


CS lào ph 
„  h=sl ~ 
xao lại có chiếc tầu đò lăng xăng chạy xuống Sóc 
KG ng an... .ns-. bi Tôn ào. AC... 7 cau 
ệ H.A/đẺẼẽY..:..ố. „ : ") g... 7 sẽ 1N. . Thế 3 II: ý 


LÝ NGỰA TƠ 
(Bài 15) 
Người hát: Ông Nguyễn Thành Nưa. 6ãt 


Cu Chì - Sài Gòn Gia Định Nhóm sưu tâm DC SG-GĐ 
5 Ký âm: LAi Nhất Vũ 
Š 


(11 11727.2212¿Ø1>xfØr ¿df2 mg 


Nhanh vừa 


Phú lý con ngựa ngựa ngựa tơ ngựa tơ anh thắng anh 

¬. .. ` TT. .y ga csCh.sc Sẽ: 
Ạ°  ...... 3 TỶ. .ẽố số.  S. si dc” 1 

thắng cái bố tơi dây cương bằng lác lục lạc bằng đất hình dong thì một 

lộ Sã SP”, 22h v3 v0 g/U dt ạt. đấy: dƒ \ẽ ba 0o NV CẤU 

Ạ" TP 07 3) 0Ú” v2 VỤ 9 2k t5 My thi 9 xz vạn 
tấc chân đi thlấ khâc cán roi anh bịt đồng chì dưa í  ¡ đưa 

`. ẽ Nét Ni —“.... 6 6. 
¿ 5 lã DRÒ - “ :'. _ = La: 7| về 2Ì) Bi Ỹ `... T y 1 
nàng đưa í ¡ đưa nàngvểẻ về quê đưa í ¡ đưa nàng về về quê. Phú... 


Ngựa tơ anh thắng bế tơi 
Dây cương bằng lác 
Lục lạc bằng đất, 
Hình dong một tấc 
Chân đi lấc khấc 
Cán roi bịt đềng chì 
Đưa nàng về quê. 
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LÝ BA CON NGỰA 


Người hát: Bà Đoàn Thị Năm, 77t (Bài 16) 
Tháp Mười - Đồng Tháp Nhóm sưu tắm DCNB 


Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Nhanh(¿= 138) Sôi nổi 


T= Mai. 27 2-2777. tcN cả 


Ôi ngựa mà hường ngựa bạch rồi lại ngựa ô Ba con cái 


mà giao lợi ỜY y ÿ yy y là đưa vư ư ông 
-_ x— — : ì : X4 yết | _ELr- s —= v|Áš&„< = Kh Đa, với, =—=.— KG 
trẻ m =. tự ị : T l¿ ¬ IT-EEE i Shin sỉ "... + SH] 
s .." p› 
>-ữ_Ấ dinh 6 g lại về dính a`làđưa ứ ư ðôngvề—ừ dinh thôi lại v 


: _ =ẽ sẽ. ẽ 3. 5 3s... 


: : NE = 
ệ sẻ — e- Sử E p5 na? Xe PP) —8= .—? set 3~ _8— „= =; Kha 
dinh. Tói chúc bằng cho ư ư ư  ư r Ôi biển mà rộng sông dài ở 
CÁ ". .. nu. ì n EUÊG CHÍ SBETE (fG JE12BĐ108) 3M FE. TRCSTSE 
á' ¬— > nh Na rẽ=: 8n ni =- cổ 


ST. ca 5= = 
' #7 
đây thôi mà thọ phúc M y M ỳ ỳ 

| ". 


TH KD ám .~ ¿ Lấy : 
ệ 3 ” s Pˆ 


muôn ư ư ư muôn ngà- —# 


§P 1:1 HU#n. vÍ; 7N in rri 
ầ ứ 


° 


2 
Fj » M ` 
ư muôn ngà ừ an thôilạ bình an. 


Ngựa hường ngựa bạch ngựa ô 
Ba con giao lợi là đưa ông về 
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LÝ CON TRÂU 


Người hát: Bà Phạm Thị Hường, Bð6t 


Cầu Ngang - Trà Vĩnh Nhóm sưu tắm DCNB 
¡ Ký âm: Lự Nhất Vũ 
Chậm rãi (¿= 76) 


=9-+-—— = TS G=: : XE BH : _ T= `= 
“‡ bì p< ST LỆ 2 sk— ST => . = 


`¬— 
Sớm í a sớm Khuya í a khuyn con trâu không 
_ X- b. gi ' bi CN lu SG .. ke 
VY pc SISc cà hiên )n EE=E = 
ái BỊ ® K kỹ HỆ lỆc sẽ S6 2P s ” LH = sÃ= sói, BH, -- 
ha là la cái ách a cái mụn í a con trâu cày ngoài 
=.=.=c-..=.. ——._.__— $2 
$ TA `) : ẤN Tnn:; ° *% 
ệ si in TẾ tC; t8? Lý¿ ƒ 
đồng Có con sáo đen là đen Bớm sớm. 
5 ".= . ...x= HE A8 T =—-. ng 
T VE == 
chiều chiều con sáo lu lo trên sừng trâu. 


Sớm sớrn khuya khuya 
Con trâu không la 
Cái ách cái mưn. 
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LÝ CON KHỈ 


Người hát: Bộ đội tập kết Sưu tầm & ký âm: 
Trần Kiết Tường 
Vừa phải 


PEETEEEETEEEEFZELEEESE 
Ngó lên cây chốt  vót cây rổi lại cây bản Tôi 


=“==-..ẽ....... 


thấy có con khi đột nó ăn nó ăn trái bản 


"“m—=- 


3 
Tang tính tình tình tang tang tính tình tình tang. 


Ngó lên chót vói cây bẩn 
Thấy con khi đột nó ăn trái bắn. 


14ó 


LÝ BẮT ỐC 


Người hát: Bà Phan Thị Diễm, 86t 
Châu Thành - Long An 
Sưu tắm & ký âm: 


Nhịp vừa (J= 80) Bửu Thiết 
‡: =— 
= E SE: =========- 
LAN 

từ "ễ, đội ơ mang mà vai mang Xuống 
b -‡ TH nh mm SN Sứ. n tu SN KT NA 
‡= =>=¬=--:=- 

he Vụ khe bắt ốc quấn bắt ốc s. bẮt ốc lặn bắt ốc 
‡- — ————— 
— ¬.— =: == =E 3. === ==: = Ẹ 5 == 

ki 
Tặi bắt. ấc nổ bất ốc "mẽ. Đem 


 —= -ẽ-ẽ—..ẽ= se 


về đạp cái các húp cái đức ngon cha chả khoái cha Z lê 


PP —=.._=. = -. 


ngàn — bái nắm đớ mà rau mơ 0d rường dd Kể... 


Kể từ đầu đội vai mang 
Xuống khe bắt ốc lên ngàn hái rau. 
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LÝ CON CÁ 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Tý, 75t 
Bà Kiểu Thị Xuyến, 73L 
Châu Thành - Bến Tre 


Sưu tầm & ký âm: 
Chậm vừa (2z 96) Lư Nhất Vũ 


Y a Đập lưng con cá trưi nướng trui ý 


a ý sa Mừng tân gia, (a) đãi tân bạn lý tăng 


====- ==="..= + =. -= 
—— —Ố _“— s x `¬— 
lý lý tăng ớ cơ đãi đãi người đãi đãi 


=—==—=—=_. xẻ. .===== 


người xa phương xa năm ba kia hỡi tàu lại phương xa. 


Đập lưng con cá nướng trui 
Mừng tân gia, đãi tân bạn, đãi người phương xa. 
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LÝ CON CÁ LÓC 


Người hát: Ông Nguyễn Văn Dũng, 68t 
Phú Lễ - Ba Tri - Bến Tre - Sưu tắm: Lự Hội 

: Ký âm: Lê Ánh Trung 

Nhịp vừa - Hồ hởi 


án ẽ..ẻa 


Bắt con cá lóc đập đầu đâu đê đa á 
=b= _... = nS == 
— øg— ng mu _Ez +®= -Š#— EƑ- 3) > —==- 
tru mà nướng trui Rau răm đa, , rau húng đây! Tàu Quảng 


====: xe 


Đông tàu Quảng Tây Chị Năm mày ngồi ghế bát tiên tiên ta 


— 
ngôi là thiêng thị đa thiểng thị đây Sáu Bảy ơi! 
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LÝ CON CÁ TRỀ 


(Bài 1) 
Người hát: Bà Lâm Thị Cừ, 81t 
Mỏ Cày - Bến Tre 
Sưu tâm & ký âm: 
Chậm vừa (3J=92) Lư Nhất Vũ 
bø- —- \ Nho LỆ PP ` -_ SếN EEEEsisie, h-ƯỢP, = 
Ð Ỷ L2 n z _ =- -# = — SS $ _.. _ 1 i += 
kế s 
Thà tay VÔ giỏ cá trê bù trê 
át ———===—=========== 
— —#$—”7 TT 7T 7 #. 
Anh ở bọt nước anh ' về XỨ xa bù xa 
-ÿ-t? h =— — SEEEEL-(QSE-B- ChuE-D CS ” +——_-- 
=======c:== 
SP 2 c8, 
Đêm khuya trăng lặn á hao dầu bao. Anh ở 


Thà tay vô giỏ eá trẽ 
Anh ở bọt nước anh về xứ xa 
Đêm khuya trăng lặn đầu hao 
Anh ở chỗ nào nói lợi em hay. 


150 


LÝ CON CÁ TRÊ 


(Bài 2) 


Người hát: Bà Tám - 
Đức Huệ - Long An l Sưu tâm: Quách Vũ 
Ký âm: Nguyễn Đồng Nai 
Hơi nhanh (4= 108 ) 


trẻ “Ẩnhú ở nhích ờ _ mà trong hang ơ 
= ca 3 , =. _.— Sã SE EoiNB tEES Hi 
ề -› .. 7: 7p nằ = E6 === 
dg Øơ con cá rô ơ chạy lại g 
ệ = = _= si SG == — — 
ợ kêu mà nàng bờ đ con đài thô. 


Cá trê nhúc nhích trong hang 
Cá rô chạy lai kêu nàng dài thô. 


J5] 


LÝ CON CÁ TRÊ 


(Bài 3) 
Người hát: Bà Võ Thị Xưa, 82t 
Châu Thành - Long An 
Nhóm sưu tầm DCNB 
Vừa phải (J= a8) Ký âm: la Nhất Vũ 
% 
bánh So. l me ®.-~ ® ní . _* =2. 
ệ Ỹ _ . ha, | Kết c— ' -Š T71 += 
Thàò tay võ giỏ trê cá 
"`... ` ` - 
, 1 _.“.... "Si . SH. = 
Ấ 1. ng 1+ 71⁄7 <ẽ. c1... 
trề Anh ở em về một chút thôi thì thôi. Đêm 
= 25 ` —P. =H) : s—- 1 am. ỗ . = 
jœ ._ 8... 3 = `. Hà TY DI Nhu 021k ng | 
ộ 7 ` nsc 
khuya vời vợi chuyển chuyện bao lâu giao tế  ơ quyền 
á- = . _ ==- „=Lư -ni0i Ê-Tr®  E£# t sỉ: 
quyên giao tế chàng bố đi đâu chàng ôi Thà... 


Thò tay vô giỏ cá trẻ 
Anh ở em về một chút thì thôi. 
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LÝ CON CÁ LÝ - NG 


(Bài 1) 
Người hát: Bà Nguyễn Thị Hợi, 72t 
Nhà Ba - Sài Gòn Gia Định Sưu tâm: Huỳnh Ngọc Trắng 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Nhịp vừa 

: đụ: — Lê ˆ^c a xẽ . - 5h... sẽ... 
Sa _ 2 8 : kó ,„ hộ Ea@es — ng TY: __= è Thế | 
ậ 4-8 l/ - ?;Ì?é #87. t9 L}ỷ: 

Con cá lý ngư sầu tư mà biếng lội Con 


la ai hầu xiết kể Hoạn nạn này ai hỡi 1 Ì i có 
=. `... xẽ bỤ, ` - cũ HỆ men NÊN Sh 
z LG \ TA 7Í sự tự MÌ SANG mời MXướG % -@- H NÓ vi T sửa TH SƠN Ki KEO. xơ - SN JGrou ki 
ệ m §- : 8# ? |: - ===-. +E == = + ă 1 
hay | 1 ¡ l rường ở Con d 


Con cá lý ngư sầu tư biếng lội 
Con chìm phụng hoàng sảu cội biếng bay 
Cái nỗi lá lai ai hầu xiết kể 
Hoạn nạn này ai hãi có hay. 
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LÝ CON CÁ LÝ - NGƯ 


xa. : (Bài 2) : 
TT IU TU CÔ cân Nhóm ST Dân Ca SGGĐ 
Bình Chánh - Sài Gòn Gia Định Tý âm: Ti 
Nhíp vừa 
$2 ES=SGETEtrEtrfErri 
cá rmnà lý - ngư sâu: tư rổi Sư biếng lội Chim 
Z mẽ == tế E == =:= 
s ======—=.==.-._= 
\ : đó trên cành thời sầ cội == nời biếng bay. trúc lợi: 2= mai 
T0) 2 N2 —_. “3 = s 
ha 2=. na an 
= oằn liễu ˆ liệt ï¡ 1 Ngựa quấy quay đầu 


—=====.= `. == 
phản mã hồi thương. Ngựa  ô V077 50g tím í z†ngựa hường Bốn 
án mm ==—=== —=_..= 


con _ tang tình ạ ngựa bạch í LẺ TT 8 là Đi „=Ó a dua Bi lên 


đính rồi lại với dinh là đưa í a đưa nàng vẻ dinh rổi lại với dinh. 


Cá lý - ngư sấu tư biếng lội 
Chim trên nhành sâu cội biếng bay 
Trúc liền mai, mai oằn liễu liệt 
Ngựa quay đầu phản mã hồi thương 
Ngựa ô ngựa tín ngựa vàng 
Bốn con ngựa bạch đưa nàng về đinh 


154 


LÝ CON CUA 


(Bài 1) 
Người hát: Bà Trần Thị Bảy, ð1t 
Bình Chánh - Sài Gòn Gia Định Sưu tắm: 
: Huỳnh Ngọc Trảng & Lai Nhất Vũ 
Chậm vừa Ký âm: Lư Nhất Vũ 
: =.=.—... 
Ệ':-EESEE:e=====—==== 
Con cua quầy nó ở quây a nó ở nó 
á == =: THIE s= == SH cư 2G BEHÀ ễ EauiEtx REEEEEE TH 
HH: LợP E—: h AgH SSU T ì _ DSNGEIRREELS l XESS } FÍ SE Di. .(DNIE LAN 
kia ứ hứ dưới hang. Nó ơ nó kìa ứ 
> 
==—===...”“._ ====== 
= m —...=.- ““í — 
hứ dưới hang Nó nghe quầy giọng lý 
E===== : 
ệ .—— ø —=_¬ Sẽ nì Ƒ 3 #- s- == — 
quây a kinh a -kìnhh càng hứ bò ra 
HH-== === | =—=—==l 
—=== =6 -c _ 
- Kìnhh a kình càng ứ hứ bà vô. 


Con cua nó ở dưới hang 
Nó nghe giọng lý kình càng bò ra. 
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LÝ CON CUA. 
(Bài 2) 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Tý, 75t 
Bà Kiểu Thị Xuyến, 73t 


` h Sưu tầm & ký âm: 
- Bến “TT 
Châu Thành - Bến lã Lư Nhất Vũ 
Chậm vừa ( 2= 96 } 


: : Tê t-; 7... c _ 
2 ==—=-.= ẽ-=._c...=e= 
se BR..€b~ 3 $ _——- mon c- lIEERGS sẽ Ỷ— 
Xn N bì LẠ £. 227 
Con cua quầy Nó ở quây 
... . `..." sa. DU 6 Ê 
+ . Rộ EEIP =— = | NI ĐH. ¬ : BI SẼ s -.— Ƒ = 
Nó mà - dưới hang là nó mà dưới hang ở 
> 
Mon  - - : ¬ l=< R`? : = 
` .ẽ...  ....s... 
tỌ dưới hang l Nó nghe quầy 
=) Tszgti _> = n —.-#® Ề = 1 — _ L c = s cả 
ậ s7 Tòn|V TS: = ị s4... — Đ_ | 5 „ } 
giọng lý quậy nố mà  kình càng là 


Con cua nó ở đưới hang 
Nó nghe giọng lý kình càng bò lên. 
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LÝ CON CUA 


(Bài 3) 


Người hát: Bà Đặng Thị Chẩm, 62t 
Bình Đại - Bến Tre 


Nhịp vừa 


Nhóm sưu tâm DCNB 
Ký âm: Lê Ánh Trung 


“ 
. Pu 
nó cái nó dưới hang ớ con bạn đưới 
b > > 
b œ ' : . - . . —-@-- : nh . Tg ` - ' 
đớn các dụ CC nhe cmu¿ 
Nó nghe quầy! Giọng lý quây! Cái 
"¬ rh-: z man rợn mị : SA „ CEy Tổ VÀO Mu LÊ nHN.HE HENGHGENH: lê[2)BLAE: SHM2740En SE, SO) _—1 
b -Ị # DE : Kế 
nan =“——=-—=—=—=- 
nó cái nó vinh càng, cái nó cái nó vinh 
> 
-Ip: : ác ¬... son c5  c _— 
—ộ à HC H1? AC _ _ ị Lj hị ớ: KP e  nENiieee Ỉ # š 1 
càng ớ con bạn bò lên! Ớ con bạn bò lên! 


Con cua nó ở dưới hang 
Nó nghe giọng lý vinh càng bò lên. 
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LÝ CON CUA 


(Bài 4) 
Người hát: Bà Phạm Thị Riếng, 57t 
Mỹ Tú - Sóc Trăng 
Nhóm sưu tâm DCNB 
Nhin vừa (c=92) Ký âm: Lư Nhất Vũ 
ậpbp Vưa t«= 
= _⁄Z„_-— 
E—E—f-=== 
nó ở quây a 


hang í á dưới hang là , hang ï a dưới hang. 


— =====-= z 
ệ P ==-----... 1 === . =) P= Ì 
Nó nghe quầy Giọng lý quây a càng Í á kình 
| = R = ETSDSENE __.—- _ _—¬ I _ P 
—=“=-=- ==-= = =  = 
càng là càng í á kình càng ca li bạn bà lên. 


Con cua nó ở dưới hang 
Nó nghe giọng lý kình càng bò lên. 
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LÝ CON CUA 


(Bài 5) 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Anh, 72t 


Đức Hòa - Long An Nhóm sưu tầm DCNB 


Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Nhịp vừa (j= 100 ) IRO 


“te ha. hs. nen. 
bề TS Bạc 


<5... .... 
1 1 l: PS: .——._— ] TT = 
át “TK x- n: = về _e.: 2 3 TH nN Cang TS = 1 
ruộng ruộng hoang a ứ hự ruộng hoang a ứ 
_v-. S085. 3E0-1CSES7-SI-2151Yci6 oi! iETEGEGSESI Khu” ———... ” khai 
dục. “...a. Xi Bị =e< — ĐA 6h SE † = { 2Í "- Si on) Gà dày, = RE H02) = 
hừ ruộng hoang. Nó nghe quầy à 
EU đc Wg— -—- hÊP TK ch SN, TĂ TÁC SN „an n< pH S xẻ BH K.== k + 
án “TK 7. = EEE= E 
H xi, LỂNg 
giọng lý quậy a cần cắn 
===_=-=ẽ-..=.=== 
càng na  ứ  hừ `Y lên a h ỗ lên. 


Con cua ở hang ruộng hoang 
Nó nghe giọng lý cắn càng bò lân. 
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LÝ CON CUA 


(Bài 6) 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Sáu, 79t 
Cân Giuộc - Long An 
Nhóm sưu tâm DCNB 
, ý âm: Lư Nhất Vũ 


Hơi nhanh (‹= 104 ) 


-?-‡. = KH nh na _Z--- ¬ =- =EHDSTDĐNSDS.„— XI 
— + "` 7: == = ...+ sa =a= 
Con cua quầy nó ở mà hang quấy. Con cua 
ñ -Š-- Ki TH 2 A2 }—-} —— TS S03 v07 b ”-_-— tàn 2 c tren Tên 0ó Ea TỶ ˆ r^1- 
ÑẤB— BI _EE= Si So Ea š n s1 =: i `. * #7 SG 
quây nó ở hang quây. Nó nghe quầy giọng lý 
‡† -- ai! = " __ _“- 
5s: say SE đã 
quây Kình kình càng Eình kình càng nó 
` SEN: _ :: E=m.n.... n | sec mì B. ==+ = †- BỊ S, + ` 
SP KP tư nnaviBc 3 . «7= .. ¬ HS HH nh HT 
kêu bớ bạn bớ bạn bò lên 


Con cua nó ở (trong) hang 
Ná nghe giọng lý kình càng bò lên. ` 
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LÝ CON CUA 


(Bài 7) 


Người hát: Lê Hồng Nuôi 
Thị xã Sóc Trăng (Sư đoàn 330 tập kết) 
Sưu tắm & ý âm 1955: 


Nhịp vừa ( z= 104) Trân RÑiết Tường 


Con cua quầy nó ở trong hang quây í 
b:——— = : 
á? «“..ợ =“—=.. lS | kỉ 
a rường 8 Nó kêu 
—b—--—z Set BS) Xưởng To —_.Ñ — se. 
TP + "n= © | Si 
xa .av_-c..: s ø.— 
— 
rình boòng ơi quây Í a Tường a lang tang tính lính tang 
< mm ca 
In. .-rnang la rẽ. n=_= 
E AB Tu niyIPT5 W0 PP WEvr= ren me 


tình lịnh tình tang giã gạo chày ba quây í  a rường a. 


l1 


sẻ 
LY CON CUA 
(Bài 8) 
Người hát: Bộ đội Nam Bộ Sưu tâm & ký âm: 
Sư đoàn 330 tập kết Phạm Lập 


Nhanh vừa 


#—: "-.- -EFEElEEErrrsf 


Con cua quầy nó ở trong 0ilan quây cái nó cái nó kình càng cái 


Šz De Â» Si = me Si Ni bên <«xL 

hs 212772 l1 2` mm 8E 
nó cái nó kình càng đớ con kết bờ lên. E ỉ e 1 è Ì e. 

lu ÝEIELLE rriỆfEEETRIIRCEISE 
Thiếp nói vớichàng nghe Một con cua cái chưù đúng đưa nó bò vô 


K=  rE]?£ztHfi? trái BE E=H HC Cu Nệm 25:5 


hang, Em a2 với chàng huữc cái càng là tám cái ngoe E í ì ì e Thiết 


&f<v=tEleczdz + He EEEICŒHE S= 
nói chàng nghe. Con cua quầy nó xế hang quậy Eình kình càng ứ 


\ChES—-Lế h6» l Ì (TT ÀN-hEz PC CC CN TTSrEC 
HC» “ao F==== E5. “.r= += 


—— + 


hự bò về hang. Kình kình càngứ hự bò về hangứ hự bò về hang. 


Con cua ná ở trong hang 
Hai chưn kình càng có tám cái ngoe 
Í e thiếp nói chàng nghe 
Con cua ứ hự bồ về trong hang. 


12 


, 
LY CON CUA 
(Bài 9) 
Người hát: Bà Hà Thị Đành, 71t 
Bình Đại - Bến Tre 


Sưu tầm: Viện ÂNVN 
Ký âm: Lai Nhất Vũ 


Chậm (4=94) 


min ¬ Sinh cớ ¬ >. . -Ƒ- —_—=— 


mà miệng thông Nó 


kêu chàng hỡi nó kêu chàng 


n : Pì= =sà- 0, 


[x2 #- 


Kk: 


em cảm thương cảm thương thân thiếp một 


Bất con cua bỏ vô miệng thông 
Nó kêu chàng hỡi! Nó kêu chàng ơi! 
Chàng đà an phận đủ đồi 
Cảm thương thân thiếp bơ vơ một mình. 
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LÝ BẮT CUA 


Người hát: Bà Lương Thị Nghị, 7ãt 


Lai Vung - Đềng Tháp 
Nhóm sưu tầm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Nhanh vừa (2= 116) Vui - Di dỏm 


Bắt cua — ai nỡ nấm ngoc rỗi lợi nắm 
KHE RÏ . ïcc== E+=3rE 
TP -EEETGEICL HOGEEEIE Le 
ngoe Đó anh đó ” cua kẹp ơi Anh (a) cái 
nan. a ca. an 
la bớ làng xóm di Anh (a) cái la bớ làng xóm 


Bắt cua ai nỡ nắm ngoe 
Đó anh cua kẹp Ìa làng xóm ơi! 
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LÝ CON SAM 


Người hát: Anh Nguyễn Thành Niên 
ộ đội tập kết, Š 
P0000 ĐA hit: Sưu tầm & ký âm: 


Hơi chậm - Trữtìnhh (z=72) : Trân Kiết Tường 
1 EEHE== =1 S- 
sâu nước tợf có nguồn Con sam có 


cặp theo luổng nước ờ hơ sông Hỡi ai biết 
= “8n. na. ì ' To = 
KTSESDID ¬ HT ETEH „<ŸDEE BEE TƯ: ._J...® _®__ “4 
$7? g! NE== j.g 2. _ Hàn b 
— 


cặp con sam. Minh đổng chân sắt mắt lại trên — lưng uống nước 


= le HH V TL E 
“h -ø Si ị ' màn ¿ ý To | -- ° 
thôi cm chừng đói no xin nhờ vợ, ta đừng có theo ai 


= 


sông. Sông... ...sông. 


Sông sâu nước chảy có nguồn 
Con sam có cặp theo luỗng nước sông. 
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LÝ BẮT LƯƠN 


Người hát: Bà Lương Thị Nghị, 78t 
Lai Vung - Đông Tháp 

Nhóm sưu tầm DCNB 

Ký âm: Lư Nhất Vũ 

Nhanh vừa (J=116) Vui vẻ 


Bắt lươn ai nở mắm đuôi rổi lại nắm 
PE==“= =.========—: : 
á? =£-=—†x ——=E =—= F-$ =>: SE =—= 2 _.Ex 
đuôi Đó anh đó vô ` vận Ơi, lươn (a) cái chuối nó 
E==Ssio SE SEIEEES ThS =8 DU MEEà tóc L6-E5)DpxenmssT3BEESE Keo DSDHEEL F-EEETESSEEXSĐIENGSEE-LIEEVEOG. 
chuổi xuống bưng lươn (a) cái chuỗi nó chuổi xuống bưng 


' =ẽ==== =-. ..=.=_-... 


Ai ai ơ Ai mi ơi. Bắt... 


Bắt lươn ai nỡ nắm đuôi 
Đó anh vô vận lươn chuỗi xuống bưng. 


ló6 


LÝ CON CÓC 


(Bài L) 
Người hát: Ông Trần Văn Cần, 75t 
Giỏng Trôm - Bến Tre 
Sưu tầm & ký âm: 
Châm vừa Lư Nhất Vũ 
b TE= n=——ứ 3 == 
CƯ E=EeEE ¿=E=EEclitr-rete 
Cóc chết thì ếch bù đa để 
th——= — : S:SE= si 
Tim ==== =ẽK#=====--= 
"=.. 
tang Nhái ngồi nhá kể thương chàng chàng 
: =... BE |P] 
&tP=*=—=E TT ==E‡==--=] 
hìu buôn sâu đê Cóc đê 


Cóc chết thì ếch để tang 
Nhái ngồi nhái kể thương chàng chàng hñu. 
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LÝ CON CÓC 


(Bài 2) 
Người hát: Bà Cao Thị Biết, 68t Nhóm sưu tâm DC 
Lai Vung - Đồng Tháp Ký âm: Lư Nhất V 
Hơi chậm (z=84) Vui, hồn nhiên ˆ 
r^ 
= km EEieireiiroi m1 ‹Ọ -__Z-—- ". 
m= — ĂIY s....... = 


Chàng cóc (ý y  y) ngoài ruộng ngoài _ bưng. Chàng cóc 


LELSE v: TH uc 8 v 2 7E A ke L2 Ka 


đỏ c. cóc đen, cóc (ý) ta mhảy tới mà không thối lui. Cóc (ý, 


§f TIẾP lý. .a TEEEEƒTIEE-ĐHfT 


ta (a) nhảy tới mà không thối lui, Cóc (ý) chui (0 cóc (ý) 


==== hs cc.o. 


lủi cóc lại gốc cây cóc ngồi loay hoay cóc xx xuống „sẽ 


Cóc ta nhảy tới 
Mà không thối lui 
Cóc chui cóc lúi 
Cóc lại gốc cây 
Cóc ngồi loay hoay 
Cóc lọt xuống hầm. 


LÝ CON CÓC 


Người hát: Ông Huỳnh Văn Phàn, 64t (Bài 3) 
Ô Môn - Cân Thơ Nhóm sưu tầm DCNB 

Ký âm: Lư Nhất Vũ 

Vừa phải (J= 84 ) 


Š ..a . BIP II | Smr uag Sỹ 
là v E==“...nn 


=Ặ 


Cóc chết nàng nhái mổ côi øi lâu Chàng hiu nó bèn đi 
chết nàng nhái ngồi than để tang Chàng hiu nó liền an 


ÁN y2 đlE  . T2 ——- “s.xg 


Sà ® 7 NT đ Bo SG _:øE— 7... .—*—- x = 


hỏi nhái lác đầu nàng bí chẳng ưng lắc đầu chẳng ưng. 
ủi nhái ngỡ ngàng lòng dạ ngốn ngang ớ mà xốn xang, 


" =“.. ..W6ẽ.. —= 
\t 2T? ¿ý *,iic 2:87 


ếch ngồi xố sau lưng (0ø) nế kểu là kêu cái e0 
ếch ngồi ở trong hang (2) nó kêu là kêu cá  quệt 


- ‡ Su, km. Ỷ ? b4 ¬ _=. BC 6n (oan na. c ——— 
_ ậ vn =... mm KẾ _ §t _ â EPI== P== 


ưng cái ưng cho rồi cứ ưng cho rổi bậu chờ ai có sỉ chờ 
T- ưng nó đi cho rổi hãy ưng cô Bhe= tịch tình tang đ tang tình 
Tin " — 
: ĐÁ cổ _ m_ \.___ 5. TA. DI: 
TA. 6s ..=... 
⁄ kí 2 
bậu chớ bậu mần răng lấy gàng xì thể NI Cóc... 
tịch ớ tịch tình tang ở tình tính tang. 


Cóc chết nàng nhái mồ côi bấy lâu 
Chàng hiu đi hỏi, nhái lắc đầu chẳng ưng 
Con ếch ngồi ở sau lưng 
Nó kêu cái eo biểu ưng cho rồi. 
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LÝ CON CÓC 


(Bài 4) 
Người hát: Bà Đặng Thị Dứt, 50t 
Bình Đại - Bến Tre 
Nhóm sưu tầm DCNB 
Nhịp vừa Ký âm: Lê Anh Trung 


Cơn cóc giá bạn cái cũng lâu ơd ớ bằng 
PS ST '#‡ . | ) "¬~ .... | 3 - 2 =Ã 
ng in : TS NHÀ Vi nj 
răng Chàng hiúu - đi nói lắc đầu bạn cái không 
b sec b : == _—1}_ È;T._ 
Lãng mm nh 6... 
ưng ởơ đớ bằng răng Chàng hủu đi nói lắc đầu 
& 
= — ng xe mm... . ` —- 


=: j7... 2 )^ "“=. 


bạn cái không mg d 


ớ bằng răng. 
Con cóc ở giá (1) cũng lâu 


Chàng hiu đi nói lắc đầu không ưng. 


(1) ở giá: ở góo, gỏa bụa 
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“ , ^A 
LY COC KEU 
Người hát: Bà Đinh Thị Mẹo, 102t 


Châu Thành - Cân Thư 


Hơi nhanh (zz 100) 


Nhóm sưu tâm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


b HH HH ¬ T THÊ _-L-:—__ = sẻ =. = | Tàn, 
(#4 CErl ï- ¿=FFEEEE-EEei 
Cóc kêu dưới vũng tre ngâm dưới 
b _— — Ẻ : ¬- 1 
SÁU ST  U n ho le mẽ ni. | 
vũng tre ngâm. Tai nghe là nghe em 
b TT Nà se An) nh S0. =8. số... y—Ị “—= .—— - D8 He SL2 2m 1 
'"“¬-1'3s s6: 
° Z ¬— 
bậu Tai nghe là nghe em bậu 
° rb SẺ hs ưnn K= ” lẽ † GƯƠNG 2y 'v 
TS mm mm + =...—=.g, Ỉ ø—— ho E Š—- =ỉ = 
âm (ø) thầm í á nhớ ai 
b „Ho = ” KỈ & 1 =— c VIEA Q SnGVỆ : J)n= +: 
K 5 A=:c: Bì _ 1 sơ c” Ng ._— [ . =: = == ‡ =] 
bà... kẻ 
âm (Ø) thâm Í á nhớ aI. 


Cóc kêu dưới vũng tre ngâm 
Tai nghe em bậu âm thầm nhớ ai. 
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LÝ CON NHÁTI 


Người hát: Bà Hồ Thị Đành, 71t 
Bình Đại - Bến Tre Sưu tầm: Viện ẢNVN 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Nhịp tự do (Ad libidtum) Nhanh uừa (a= 108 ) 


} tư: bịn S bê z chi —)=-=& Eìn np° 
b Sơ Sa c==.= nhìn ấn LIEG:En Bọc Si, ==—. LÃ-E 
Con nhái dơ nó ở mà dưới thêm Nó kêu làm sao? Nó 
: =: XS TRỢ = CAN Hới: =.- =1 s-:d ` ~ . mục - s SEN is ong SỬ ——-. k  ĐEN2 Na” “h 
C1 SE -SEDRE 2- ¿qEƑEEEEiEr dai 
kêu tểnh huênh, nó kêu tàng hoang, nó kêu lốc cốc. Phải anh nói cho phải 


t2? 2 xEha¿ l/EE 32kg h2] 


—g' - ø co —- : = -_# Tư — Liể tên vE pT— 


anh nói nàng đùa là đùa. Đặt tay tay vào đạ anh khuấy chỉ 


Ệ ffr>Esgmla 2 A-Àstpbilrk tri 


nhọc anh khuấy chỉ nhạt anh ngồi chí dó anh mó chỉ đây anh vỗ cái 


¿h2 Na B- =. T ===... 


chách anh quánh cái bếp tay bắt lại đưa là đưa tay — ra. 
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LÝ CHUỐC RƯỢU 


(Bài 1) 
Người hát: Anh Thiện 
Bộ đội Sư đoàn 330 tập kết : Sưit0g 9080 
Trần Kiết Tường 
Vừa phải (¿=84) Nhẹ nhàng 
&% 
=t m_ lan bà DI g) kề S, 
RE =+.x Eẻx=C| 
LÀ 


ở ¬— 
nâng tình bầu rượu tình bầu rượu ta bớ ru 
TH =....ẽ T— c=Ec=e==. Sư ếc 
ệ - 1a... ị 
hời di a ru hời bầu rượu tay 

F Ñ l2 
—ï=——e.-.- 
Đ:) ng ==—==_.. 
ầ nâng. Tay là... nâng. 


LÝ CHUỐC RƯỢU 


(Bài 2) 


Người hát: Bà Phan Thị Diễn, 86t 
Châu Thành - Long An 


Chậm ( z= 80 ) 


Sưu tâm & ký âm: 
Bửu Thiết. 


tay mà bưng chén ¡ 


BC À\— À lên SEII nC 


Thọ cái xang là cùng sống 


e@—” 


Phước 


lâu, 


mình mình vọng tương phường, 


T4 ng nà on y8 = 
=“... te == 
lào “ỶÝ“nỶÝ. có 


nhau 


giải 


thợ cái 


xang là cùng sống 


phước 


minh minh vọng tương 


ệ man. j 


phường. 


..phường 


Hai tay bưng chén rượu đào 
Ly bôi tương tửu cùng nhau,giải sầu 
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LÝ ĂN GIỖ 


Người hát: Bà Hỗ Thị Đành, 711 
Bình Đại - Bến Tre 


Nhanh (z= 126) 
& 


ó b8 + 


Anh đi ăn 
Anh đi ăn 
ệ Ẻ ả % | 
Linh ' h TH SÂN ng HÒA 2 ậ 
hN ng: | : 
gi ăn giỗ nhà nghèo 
gỗ ăn giã nhà giàu 
- b SIẾT 
1 L § 
Ms .vỬ ỷ 
Bánh ít lận 
Bánh trong bánh 
Tổ Ân. 
ậ z ° z b | P 
về đem về cho con 
bò bánh bò bánh quy 


Ảnh đi ăn giã nhà nghèo 
Lận lưng bánh ít đem về cho con 


Sưu tảm: Viện ÂNVN 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


` ` \/ {<5 : =. ¬. 
5... “6ê ... 86” ø Ji bêny 
giỗ rường đ ở ớđ ru hời ăn 
glỗ rường ớ  ơ ớ Tụ hời ăn 
To ị = KỶ“... 
: s | : Ñ Rt \ Bì Ị s. +— - 
F) e 7 
ăn gỗ án giỏ nhà nghèo 
ăn giỗ ăn giỏ nhà giàu 
Á ` Na Ñ HE TT ".. . ` -=] 
„ “s. ' TH HN ƒa 
ƯẾNG: _. ñ "nu 
lưng rường ớ ở ớ ru hời Đem 
lọc rường ở ơ ớ ru hời bánh 
TU TK = bì = E6 —ty— - 
—é ` 8 ẽ..... 
F) ® s 
đem ví đem về cho con. 
bánh bò bánh bò bánh quy. 


Anh đi ăn giỗ nhà giàu 
Bánh trong bánh lọc bánh bò bánh quy. 


LÝ BÁNH ÍT 


Người hát: Bà Lâm Thị Cừ, 81t 
Bà Pham Thị Rỡ, 67L 
Mã Cày - Bến Tre Sưu tầm & ý âm: 
Lư Nhất Vũ 


Hơi nhanh (s= 104) 


Ai mnua bánh 
« ) 
b~ P) Ê uc “—- = XE 3=. S Ỉ SN NT vi HE S _—=—- = .-..c 
á® `... .ẽ nh... ... _= . n= 
— 
hít! hít! bán cha Nhưn tôm nhưn thịt nhưn đừa 
e 
§n SE TY T8... ra 
s 7 
á lu n ngọt ngon. Hí! hít! SPẸ ngon. 


Ai mua bánh ít bán cho 
Nhưn tôm nhưm thịt nhưn dừa ngọt ngon. 


, , , ^ 
LY BANH IT TRAN 
Người hát: Bà Võ Thị Xưa, 82L 
Châu Thành - Long An 


Re . Nhóm sưu tầm DƠNB 
Châm vừa (z= 84) Ký âm: Lư Nhất Vũ 


mm... 


trần có lột trần bớ em 


Lo Si có 
SP) 
gi. Bắt em thôi mà xay bột tảo tấn khuya rồi lại sớm 


- S1 No xá, = = HE SSesb=sec= 
ậ9? h ENnu h +? E1. cÏ 
khuya từ làm vậy thì phải đó thê Muôn 


Muốn ăn bánh ít lột trần 
Bắt em xay bột tảo tần tới khuya. 
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x“, , ` 
LY BANH BO 
(Bài 1) 
Người hát: Nghệ nhân ở 


Tân Hiệp - Eiên Giang Sưu tầm & Ký âm 1952: 
Nhịp vừa („= 88Ì Hoàng Hiện 


LẠ ' =—>---È “8 | “ng pc _”: =Lz _g 


Hai tay bưng đĩa bánh lý tên bò Giấu 


Ệ- ao =..ẽ.=.... BI Ñ TAY _. v: In ` A“ =... 
EU liệt t” Sj = 1=. : TÊN CN... =ÿ ¬— 3- MU cỳ s— Ll Si 


cha giấu mẹ chân đi khé né tố trời sợ 


T.aèn ốc .....ẽ...:: 


tế lén đem cho trò y U ý ÿy v trò là 


ệ 
ộ 
TH di 3?) -Í <2 =.= =....5 
, 


ø H _ 
ụ trò tổn tang tịch lịch tên 


Hai tay bưng đĩa bánh bò 
Giấu cha giấu mẹ cho trò đi thi. 
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“ +, ` 
LY BANH BO 
(Bài 2) 
Người hát: Ông Khưu Minh Khả, 56t 
Long Hà - Vĩnh Long ' Nhóm sưu tầm DCNB 


: Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Chậm rãi (a= 72 ) 


L an ng B6 ng EEyEies VỀ Ế 


Hai tay (a) bưng quả quả bánh bồ Giấu 


Hai tay bưng đĩa bánh bò 
Giấu cha giấu mẹ cho trò đi thi. 


“ z ` 
LY BANH BO 
(Bài 3) 
Người hát: Bà Huỳnh Thị Quý, 78t 


Phụng Hiệp - Cần Thơ ˆ : 
Nhóm sưu tầm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất, Vũ 


Vừa phải (z= 84) 


Tay a cái mà tay bưng ư 


ệ "nh TU li 1a S LC EỊILRG.ỆĐm SP, 


bò Giấu cha giấu mẹ ứ ư cho trò là cho ứ ư cho trò 


°.. . .:..:: Í 


XS —.— 


trò đi thị. Là cho ứ ư cho trồ trò đi thi. 


Tay bưng cái dĩa bánh bò 
Giấu cha giấu mẹ cho trò đi thi. 
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LÝ BÁNH CANH 


Người hát: Bà Phạm Thị Rỡ, 67t 
Bà Hà Thị Chi, 56t - Bà Nguyên Thị Mai, 54t 
Bà Hà Thị Chắc, 75t - Bà Lê Thị Cứ, 57t 


P mà 1 2 Í Sưu tầm & Ký ám: 
M - › 
đỏ Cày - Bến Tre Lư Nhất Vũ 
Tempo di marcia (a=108 } 

h sắ. đi HS VÍn 7c... sẽ. - in AE VU” 
lộ ?- _ „. s.. _ 1#. ø = — = mm : = ——- .... ¬ 

Bánh canh ly - ta) con vấn ly da) con tiểu 

Ỳ _ h `. T_ “+ ——TE- : = - 

ậ “24c [ý Z7] ; lE Ni =. .=. ] 

ly  (a) con bạn lỳ cơn vấn ta hối con đài ta đi 


; mm. 
lường con đài. Lòng thương ly (a) bộ đội ly  (a) 
‡#- _ Sự ` | ‡ : mm === ¬ — 

ệ —= g8. ~-# #g——T 8— "a—. La ĐẠC LỆ Tai E T -- lim = Ị 
ly tiểu ly  () lý bạn lỳ không nài công lao ta 
ghe £ L3: cẢ. ==. . ad 

hỡi công lao ta không nài công lao 


Bánh canh con vấn con dài 
Lòng thương bộ đội không nài công lao. 


LÝ XÔI VÒ 


Người hát: Bà Võ Thị Xưa, 82t 
Châu Thành - Long Án 
Nhám sưu tắm DCNB 


Chậm rãi (4= 84) Ký âm: Lư Nhất Vũ 


vò. Bưng lên để xuống phú ly 


imfref====mia 2= ===ccc 


xuống gái sẩu lương phú tính duyên. 


Hai tay bưng tộ xôi vò 
Bưng lên để xuống gái sầu lương duyên. 
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2, ~ ¬ 
LY DLA XOI 
Người hát: Bà Cao Thị Châu, 86t 


Hòa Thành - Tây Ninh 
Sen lì yyppP Sưu tầm & Ký âm: 


Chậm rãi (2= 80 ) Võ Thành Thái 
"" ..... - .— Tẻ: = 
ệ3 _—#:"——|. #8--. ø- ` #8. = TS = RE ỹ 5 cẾ: Sàn BE sẽ: ] 
Lan. = = 

Hai tay bưng địa rường đ rường ơ cái xôi vàng rường 

(Hai) tay bưng dĩa rường ød rường ở cái xôi vò rường 


".ẻ 6... c=ẽ= 7 ẽ== 


d cái xôi vàng Nghiêng tay - để xuống xuống bưng 
d cái xôi vò Khen gai khéo cắm cắm cây 


ộ 
Ệ vs sứ h ch j7 SEtrkcosegs 
b 


° Ăø 
tràn là tiêu cái hột tiêu. Nghiêng tay để 
nò là sông cái giữa sông. Khen ai khéo & 
Đ don se Tả In Ö= ng 7 is. | 
ch XS cớ. cv 8 Ni á bì Si on c = k4 3 Sư DETik6 S510 <—®- = 
: - e° 5s R 
xuông xung bưng tràn là tiêu cái hột tiêu. Hai... 
cắm cắm cây nề là sông cái giữa sông, 


Hai tay bưng dĩa xôi vàng . 
Nghiêng tay để xuống bưng tràn hột tiêu. 


Hai tay bưng đĩa xôi vò 
Khen ai khéo cắm cây nò giữa sông. 
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LÝ VO GẠO 


Người hát: Bà Lê Thị Phiến, 55t 
Châu Thành - Đềng Tháp 
: Nhóm sưu tầm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Hơi nhanh (4= 116) Vui tươi 


` .nẽ ..... 
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LÝ CHÁO LÝ CƠM 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Đạt, 70L 


Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Thong thả ( z= 78) 


& 
— —-: #Z— là 1G ”. 27. at) ". ®- = 
= 4 c9 vớ 207. 9/2. e7 sẽ... 
Lý công dơ lý qua dớ là chàng 
mm... \ và: : T- 
s 1Ằ.. mm. xỉ 3 HC “. = 
sac 7a hu nn SP =5 
tiêu bữa mai mà tôi lý cháo ở d bữa 
——— 
nhac TJÝ— _" .-# BgEIEC- mm = CÀ IEETE hà SH : 
ệ ——P XU =m= TT = =. =° == 
chiều cơm tôi lý cơm Bữa mãi mà tôi lý 
=  ..ưm = ` si — _ Š 
r7 === 
cháo ờ ở bữa chiều cơn tôi lý cơm. Lý... 


Lý cóng lý qua lý chàng tiêu 
Bữa mai lý cháo, bữa chiều lý cơm. 


LÝ CƠM KHÔ LÝ CƠM CHÁY 


Người hát: Cụ bà Phạm Hồng Châu, 911 
Chợ Lách - Bến Tre 
Nhóm sưu tầm DƠNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Nhịp vừa phải 


Lý cơn khô ơ mà lý cơm chảy bÙ 
) °... L5 Ni) e “ma kì 
ơ Rồi cái chiều nên chiều vợ mất tiêu Chồng buổn 


_V- Ỹ nh, =>”... ẽ ẽẽố ẽ Cố se =....-. nên 
ST EAnNET  nnre<e:. nén: 


: » Tung “.hh Ụ 


hiu con đói bụng. Chiểu nên  chiểu vợ mất tiêu, nó 
Bxz”.“ r$ SE 1A TÔI SSIEiBD0SE TÚ sẽ — _.- PS SàD Là ARh,h222.VESi skrib›Ei)b, CIRUNETSS) BAN LAN NIÊN Nà < sân 
ậ kiện dề- Kì š DA .= | Bộ là Dị Gối 248” ãBLcit, T8. s 
đi theo trai mất rồi Tu tì tu 8 tú tỉ tù 
Nz TAY, XS ' ĐC Ưng TU V29 vÔ nà An bo ] Ẳ Hi. . Xi ị j.... +- a - TP... 
ệ Ẻ =- LIE „ PP E21 Tag hi vh xế = =—¬.nm mm" | 


tỉi Tu tì tú Đủ tù tì. Lý... 


_‹ 
*> 
`xei 
đu đị 
+ 
N.v 
LÝ 
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LÝ BẮP RANG 


Người hát: Bà Sáu 
Đức Huệ - Long An Sưu tâm: Quách Vũ 
Ký âm: Nguyễn Đông Nai 


Nhịp vừa (4= 9% ) 


mm. = =..=  = . 


đàng ăn chung hò xư xang (ờ) 


=—-`.-- .'. va cốc... 


hò xư xang cống Xê xXang xang công  xê. 


Bắp khô ta lấy ta rang 
L Tay đám cho nhỏ ngào đàng (*) ăn chung 
(*) ngào đường 


LÝ DƯA GIÁ 


Người hát: Bà Võ Thị Xưa, 82t 


Châu Thành - Lang An 
Nhóm sưu tắm DCNB 


Tộc ==..'.'. <5. ..aẽ-=5--: 


Muốn ăn dưa giá ơ chiên cá cá chiên bớ em 
"ˆ.h".¬..... 7 z Km. DI XS Ế ru nỤ 
ậ vẻ... > . “... _ . Ì .T _: : x SE = 

ơi! Chồng thanh thôi mà vợ lịch mảng nhn ăn rồi 


lim n==nersnr======.=—== 


mm... 


lạ quên ăn làm Si ừ nà đó — thê. Muốn ăn dưa 
CS? OCHEEE rap HE 
gác ở chiên cá cá chiên bớ em ơi Chồngthanh thôi mà vợ 


tE=SPESIIIIEPEEBE 


TTnh tưng 6hìn ăn rêi tự quên ăn từ làm vấy ki đó ñn 


Muốn ăn dưa giá cá chiên 
Chồng thanh vợ lịch mảng nhìn quên ăn. 
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LÝ DẦU DỪA 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Quỳnh, 69t, ` 
Gò Công Đông - Tiền Giang : Bưu tầm: 5 
“ Lư Nhất Vũ & Nguyễn Nhuận 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Hơi nhanh (z=104) Dí đồm 


& 
3 ===. c n==.=== 


Tay bưng một dĩa quí vu hổi dâu lý dừa dâu lý 
b n He TT YNGc IHSC Xưô, tước VỰNG, y2 Ji Re] s= - sẻ —_—- 
TẠP SẼ =7 => taổ)  ABlj J2 L4 RE TED =. — =-..= 
mi ca 
dừa Dọi đầu anh ba đọi giơ đầu xức lý cho giơ 
b = C0 lP-IELEV m== = =” 
—=G ..=.=== 
cên: 
đầu xức lý cho Bớ nàng ơi có chỗng 


chưa anh giúp tình thương. 


Tay bưng một đĩa đầu dừa 
Dọi (*) anh ba dọi giơ đầu xức cho. 
(*) Đọi: cú đâu, bí đâu, cốc đâu 


LÝ CÁI KÉO 
(Bài L) 


Người hát: Bà Phạm Thị Kiểng, 57t _ 
Mỹ Tú - Sóc Trăng 
Nhóm sưu tầm DCNB 
ý âm: Lư Nhất Vũ - 


Nhịp vừa 


Cái cơi quầy ai tiện quây a4 đèn í á lổng 


Hỏi thăm cái kéo ai rèn 
Cái cơi ai tiện, lông đèn ai xây. 
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LÝ CÁI KÉO 


(Bài 2) 


Người hát: Ông Nguyễn Văn Dũng, 68t 
Ba Trì - Bến Tre 


Sưu tầm: Lư Hội 
Ký âm: Lê Anh Trung 


Nhịp vừa 


Hỏi thăm cái kéo ai rèn ^ 


Si mm ni ¬-~ = =] Ki: ° .==.. c.x == h- Ni be, 
T) `. “ưu nn SP À s _ ` +? bị N .—_ „~ =1 
cải cơ kìa cơi đây ai tiện là thiếp đám 
‡ _"= : ca. si. ` 
4 sa. 5 ho, E Ôn: ¬.. | TH - "5¬. —---: = 
ki ko cs2 « “_ s `. Kì 
hỏi (4) cái lồng đèn là đèn 


ai khéo xây kìa khéo xây 1 í ì Ả. 


Hỏi thăm cái kéo ai rèn 
Cái cơi ai tiện, lễng đèn ai xây. 


, ` ^ 
_ LÝ BÌNH VÔI 
Người hát: Ông Nguyễn Tư Đường 
Bộ đội tập kết Sưu tầm & ký âm 


Vừa phải, khoan thai („= 84) T000) HỤHg, 


Ánh  .... 


. 
Lỡ (bằng) tay rát bằng bể ông (bằng) bình vôi (bằng) 
§)2 098g 7 t2 am 6 sa 
vôi " Chủ (bằng) gia bắt (bàng) được đọa (bằng) đày xứ (bằng) 
Ái 2y ni dai splgiszsÐfƒ 
cái mà xứ xa. Xứ xa là xứ của 
“bi ốc nô na 6. 6. 65v c vn i6 0). suốổii s= 
4n. _.. Đp BI ). | SN = Mi = + = Tc - n8 T47 
z 
người, biểu tình tôi hớứn hở vui cười tình (bằng) chỉ cái nỗi 
P £ = E§ sNHỊNH DHONC SH, 202007 THẺ: 
ên T4. Tu #=ks. «- 3 : Sộy +ả “°#_ .7 s. = =+ ti 


Gió đây rổi (tình bằng) chỉ cái nỗi chỉ. 


Lỡ tay rớt bể bình vôi 

Chủ gia bắt được đọa đày xứ xa 
Xứ xa là xứ của người 

Biểu tôi hớn hở vui cười nỗi chỉ. 


192 


LÝ CÁTI TÔ 


Người hát: Bà Nguyên Thị Biếu, 81t 


Cần Đước - Long An 


Nhóm sưu tầm DƠCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Chậm vừa (z= 88) 


. li ® “g j “» . bi ø— Ì*e Dì - `- 
: ” l là. LẠ se. .-... | : h “ “ | 
Lỡ tay - đập bể cái tô Kìa rường 
« sản | ) # , . 8ˆ. . 
ó : nha 6...5 ốc... 
l ơ cái tô Để sớm mơi tô đi chợ tôi 
v. ì Ea cà : ` l » —“=>:_. Le EU 0c uy ni nnv 027 0n 
Ậ m2... 5. ẽẽ=..-.= vi 
— —— + 
mua - tôi thường. Thường thì thủng thắng thường cho, để. sớm 
, Hộ St °. 1a. 2T S6: táo nh TIẾN. Ẵ 
ộ ® 2 2127 7 12. 2E -SLEEZ/ZT H 
mdơi tôi đi chợ cống lu xự hồ. Lã.. 


Lỡ tay đập bể cái tô 
Để mơi đi chợ tôi mua tôi thường. 


LÝ MẦM THAU 


Người hát: Bà Phạm Thị Ba, 80t 
Cần Giuộc - Long An : Nhóm sưu tần, DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Hơi nhanh (2=1408) 


P m... ah. 6h. vẽ h6. aca ốc ẽ nh ốc cƒẽ6 ốc. nh 
ệ ï Šn: “S2 Vi ` Š : L PE8nE Bộ THIÊN) „= "= ni 


œ 
gEP. , __#.- 
Mâm thau đem trề vàng cái bìa vàng bìa vàng. 
Su nà _ ¬ã tá, n . LỆ Ea ha-'Et 0E Q15: => h 
@^?.r.à-P L7 Z7 LCERĐOL[TTTESW SE 
ˆ Chẳng tốt, đó Vợ xấu ôi Nyng đàng quan với 
+ —- š `. s..... Ề — 
cốc tớ là liệt Sê man họ Liệt vết bì ` `. ¬ “ HP: . —==- n 
La — ¬ . ¬: sø-% “ bí | để bnay _† q vàI N..s. L.hg 5 ai Si 
quan hoang đàng quan với quan. Mâm thời: chùi 
 . .-. .ẽ.ẽ. sẻ. s. †Dn-.- an nh. — 
, P NI EỀo SE) « h s: : ESE HƯỚNG: H CÔNG: XEờ 1Ú TU 0A cac 
1... 4... . . 
sáng để xuống ván thấy hình. Cháo đậu xanh đường cát 
77 


ộ . ¬- 21g. h9 c2 


uủ nhìn quên quên ăn Km sầu nhìn quên quên ăn quên ăn. 


Mâm thau đem trổ bìa vàng 
Chẳng tốt vợ xấu hoang đàng với quan. 


Mâm thau chùi sáng thấy hình 
Cháo đậu xanh đường cát trắng mảng nhìn quền ăn. 


LÝ BA XA KÉO CHỈ 


Người hát: Bà Lâm Thị Cừ, 81t 


Mỏ Cày - Bến Tre Sưu tâm & ký âm: 


Lư Nhất Vũ 
Nhanh vừa (2> 108) 


I1): —- mm. . ""“! = b t Ề : 

} =.+. s 3 S1 HH In in 6= 

$HE= TH SGGGằTS-..: nh 
Ba xa - kéo vải rường lÙ ơ trên 


„T4 m— . vã ma: —= 
¬— r5 + 
sổ xi ; LJ 
chàòi xa hêu kêu vòi vọi W ư ư Ảnh 


sa ===-—=.... ==--- In =. .. se 


đòi là chỉ chuyện chi quí châu thảo lương thảo lương xa 
ga : ghê BHẾD-ND2 0 K= = 
ITPRES Si =  —=--' 
"—~ 
kêu kêu vồi vọi ư, Ư ư Anh đòi là chi chuyện chi. 


Ba xa kéo vải trên chòi 
Xa kêu vòi vọi anh đòi chuyện chỉ? 


LÝ CÁI ÁO 


(Bài 1) 
Người hát: Bà Lê Thị Gượng, BBt 
Đức Hòa - Long An Sưu tâm & ký âm: 
Chậm rãi (2= 80 ) KHNHEP VI 
: m =. c" Sĩ `: Z=ss— v mến =. ." -_ FT&T ` .=- 
&:t12: _—. R2 Hi ng lâu <<. ..=.. ."” 
Áo ký anh ờ ở áo ký anh áo ký anh rường anh xếp 
(Áp ký) anhờ ơ áo ký anh áo ký anh rường anh để 
-š ‡—. lạ Ñ_— Tin G Ñ c. TY NV NI 
(X4 Xếp ¿+ Ò BE c1 


để thì thôi hế khoan khoan hố khoan xếp để trong N 
trắng thì thôi hế khoan khoan hế khoan để trắng sao nền. 


Lai + , 
tì 2T T: ILCHE1tir huy 
—- b _—_ l —⁄ ? I bà 
Gi ký ra ðờ 0d gi ký ra gi ký ra rường ra thấy 
Đem ra ờ Ø đem ký ra đem kỳ ra Tường ra lệ. 
“ Ð. =. | 
{22 3-tc? ;i23EEridLÌ 
áo thì thôi hố khoan khoan hế khoan trong lòng thêm tui mu ký 


nhuộm thì thôi hế khoan khoan hố khoan hột đến cho anh. 


Áo anh xếp để trong phòng 
Giờ ra thấy áo trong lòng thêm thương 


Áo anh để trắng sao nên 
Đem ra thợ nhuộm hột đến cho anh. 


LÝ CÁI ÁO 


Người hát: Bà Lê Thị Gượng, 55t 


(Bài 2) 
Đức Hòa - Long An 
Sưu tầm & ký âm: 
Nhi vo KÂzä8ỹ Lư Nhất Vũ 
£ RE. == $ * 4y “ - EHhonn — mi. “ 
67.0390 pc chui | 
: đ = Kb | sẻ? ` 8ø. #8. Z.. 
Áo anh để trấng  rường ơ ờ để để 
mm... 
§' Sầu j7... 
trắng sao nên, nên 
"SỐ... VỆ cá 222 
) =.=- 
Đem ra thợ nhuộm rường ơ ơ hột hột 


dân 


đần cho 


anh, hột hột, 


bi ri ác 


dân 


== Z5 —a=. . 1] 


đến cho anh, Ảo... 


Áo anh để trắng sao nên 
Đem ra thợ nhuộm hột đến cho anh. 


LÝ CÁTI ÁO 
(Bài 3) 


Người hát: Bà Bùi Thị Xuân, 62t 
Bình Đại - Bến Tre 


Nhịp vừa 


Nhóm sưu cảm DƠNB 
tý âm: Lê Ánh “rung 


tp # =1 


anh ø rách lỗ kìa bằng sàng kia bằng 
> > 
WEDi” (Ni EM "TÍN TH. St H2 Cu ^^... sa  = SNH LuỢN 2E 3/02: E0SV SOI . xe =` “7H 
= Ki = mm † bị .. _ | “a8. „ Ta SN Rs 
: sa 
sàng kia là bằng sàng. Hứ hứ bằng sàng. Mẹ änh ở 
F 
“=>. ha ___ # II 2 C1 KcPSc Ký EciBor 
=. == =.......... =7. 
già cả : Mẹ anh già cả cậy 
==“====.=ẽ====_--ẽ 
nàng là may vá may, cậy nàng là may vá may. 


Áo anh rách lỗ bằng sàng 
Mẹ anh già cả cậy nàng vá may. 


La F3 , ` 
LÝ ÁO VÁ QUÀNG 
Người hát: Chị Phan Thị Xuân Liên, 34t 
Giêng Riảng - Kiên Giang Sưu tầm: Bùi Mạnh Nhị 
Ký âm: Iar Nhất Vũ 
Chậm tên ” : : 


$1; D2 3 -ETƑEš# 


5 
Đế ai kiếm được cái vấy ca cá trê vàng, cái 
bA Nón AT... ve sốc Ề —= r 
se N aˆ LH: TẾ ng _“ xã s SE ko lbh 
ệ ø To cớ củ Bì s 3 
gan là con tép bạc mấy ngàn là anh cũng mua. 


-ø-- nh 1. 2ˆ . : 


S= Z2 XP, r3 F) ø ” 
ố áo vá quàng ô a Ì Í n. thương cái z cái 
 —==. na == 
ậ Biện -= )= =5 . ị :#—— c? hức = = 5 5 = 
cổ em có hột xoàn, thương em áo vá chẹt vá đuàng thân năm 
_ “=. .. ae —-1 
ào rhcMẽ 52SE 
. “ e cx 
thân ế là ế áo - vá 


Đố ai kiếm được vầy cá trê vàng 
Cái gan tép bạc mấy ngàn cũng mụa 
Chẳng thương cái cổ có hột xoàn 
Thương áo vá chẹt vá quàng năm thân. 


199 


LÝ CHIẾU BÔNG 


Người hát: Bà Tư 
Đức Huệ - Long An 
Sưu tâm: Quách Vũ 
Ký âm: Nguyễn Đồng Nai 
Nhịp vừa („= 92) 


"se : ¬.ẻ . x7 ¬. ¬¬.. `. 
< TS. co n7 ly nh . KE==h - Ðộ He ¡=2 TA. & 6N hong, h Hạ VÀ 
ệ % Ậ _ ="% ®...| ... 1a... ị ... SP) mì L.. “sư. PuẠi hài 
» ¬— ø_⁄ ¬— „.' ¬—— 
Chiếu bông tem trải drường ơØ qua tu 
+ g làn lu SE 0U: yvvynitfE 
° z y E "¬.=- =_—#—=# .x.. k, -. =Ị 
— SỐ, — 
hỡi mà gốc  đên, Găm võ chỗ đó ơ ơ 
SP R2 0P Sinh b Z; An 
@- -I⁄#-t ly 2 t1 3 
sa j. "....-.‹ T269 
biết biết bổn ơ rườn ở qua tu hỡi mãi 
——— 
n VẾ: SÊU liếm TẮn ể- suy cac 
. ỷ = c4, s ¬¬ tảng ——~ _“ ø —.z ®# — 
“4 — Exr 
không Găm vô chỗ đó ợ ợ. 


Chiếu bông đem trải gốc dèn (*) 
Găm vô chả đó biết bên mãi không. 
(*) Cây dân đèn 


LÝ NÓN TREO 


Người hát: Bà Hồ Thị Đành, 71t 
Bình Đại - Bến Tre 
& Pn E9) Nhóm sưu tâm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Nhanh vừa Í „= 100) 


Ă- Ị « si Ă.... [, v, tị | 
Lí “ch acc LÒ “ân 0 1 770 nhì 
Tô rƯỜng nón trao ơ qua1 
—— 
: ` \` __“Z;: _ ¬ bái RỂ ăn 
Ậ „7 5 lÌN” . Xe” | ø ., P BU h Àì 2 Ị Dò HỘ * 
* Xe. e° ¬—— 
găy dở quai gãy ky song can chì tô rường bậu sợ. 
v T—_- _-—_R bổ kề lu LÍ L 1 : kử Lo) ` " G =* .. ký TƯ " _=. 
ệ, “.jờg t j.““....*.h.. He. Ỉ Như r¬ | 


phập phông phập phổng lá gan can chí tô rường bậu sợ. 


Nón treo quai gãy ky song 
Can chì bậu sợ phập phẳng lá gan. 


LÝ CÁI CỬA 


Người hát; Bà Mười Trọng (tức Mười Hò) 


Mỏ Cày - Bến Tre 


Nhịp vừa phải 


Sưu tầm: Huỳnh Ngọc Trắng 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Tu na. ,—. N độ 
$1 l2: ¡is zrtpt—-U-: 
Trả ơn cái cửa cái cửa cửa đừng 
á! =.:. 7a acc 5/2. 77... 
kêu Anh có vô vô giao thiệp bạn anh vô. 
im nh ẽ  ==.._==.= 
Trao lời thiệt hơn, bạn tứ quí lâu vềí chốn cũ lung 
== —- > ` >- > _ — _ —¬ > SG > 
8=... . 6. se. =ce=. 
tung bùng tá rập bung bung Chun vô mùng chun lộn ra. 


Trả ơn cái cửa đừng kêu 
Anh vô giao thiệp trao lời thiệt hơn. 


+, F^ ` 
LÝ CỘT CHÒI 
(Bài 1) 
Người hát: Bà Nguyễn Thị Lâu, 72t 
Thuận An - Bình Dương 
Sưu tầm: Huỳnh Ngọc Trảng 


Ký ầm: Lư Nhất Vũ 
Vừa phải (a= 100 } 


Gió đưa a nhúc nhích á chi cột tình chòi à 
TC ma Ta :h CÔ Ẻ' NET TS CS Lcrcs<7ca.—n 
Ti 77LL08m2? Ä J7 8n 
gió tình đưa thân em tôi mọi ờ ừ mà dưa 
=. DEN Đen 1 VÀ Ea EBT=- : 
 = = acc ẽẽ=...=. 
đòi muốn lấy chẳng Tây, dua đòi muốn lấy chống Tây. Giá... 


Gió đưa nhúc chích cột chồi 
Thân em tôi mọi đua đòi lấy Tây. 


^¬^n^ 


LÝ CỘT CHÒI 


(Bài 2) 
Người hát: Ba Nguyễn Thị Anh, 72t 
Đức Hòa - Long An Nhóm Sưu tầm DCNB 
Châm rãi ( „= 72 ) Ký âm: Lư Nhât Vũ 
— 
ệ lớn TY c2 TẾ KH n 1. c l nhe “^^. 
Gió từng đưa lúc từng lác à thì thôi hỡ 
: kì z .a ` | ˆ* Hảo PS "T7. ĐI 
r  . . y là bói bề ấn "2 «7 
khoan lúc từng lắc cái , chòi cột chòi lúc từng 
b, PP 2 Bì | : cha a B , se | 
F cỐ » di ì | ì S3) 6,6... = ¬.-. ss..: 
@ C22; 212 TU 
lắc cái chòi cột chòi Da từng đen như từng 
- L-ụ. ¬ - -ˆ .. KG ớjnjnG acc / _ -À— 
' 3"... ...... ) # À\. # b TẾT: 
áY 73s? 7) LEẾEETWL22 g.#Œz 
mọi à th thôi hế tiing mà từng đồi cái tiên vợ 
Ế li mì nà | PM) 2 ` b : g.—— ĐC : SE He ki SA Si) BẾP xã 3 _ 
tiên mà từng đòi cái tiên vợ tiên, Gió từng. tiên. 


Giá đưa lúc lắc cột chòi 
Da đen như mọi mà đồi vợ tiên. 


LÝ ĐẤT GIỒNG 


Người hát: Nguyễn Thành Niên 

(Sư đoàn 330 tập kết) 

Phụng Hiệp - Cần Thơ : Sưu tầm & ký âm: 
Trần Kiết Tường 


Nhịp vừa 
£ -° ` lì » lì _ .EÍ— `. ` ` 
ệ ï mm - | + . ..ẽ.. số... 
Trên đất giỏêng mình trống khoai lang. Trên đất 
: : - "`... `... vs. “ng 7U 
 s.. TẾ SẾt" Shin rao quai o uy 0021000 1n 
giảng mình trồng dưa gang Hời cô gánh nước đường xa. Gòn 


—~ 


"` .ẽ: n8 .ẻ...ố.. `... Sóc ười 
ø e bớt dị l0 na S L : * h F ANH. 
lẽ... ah nên. na... 
bao bao gánh nữa để qua qua gánh giùm Tang tang tình là tình tính 


SÊn vê cửP v70 6 20V RAO. ~ói vàn 3 TẾ: 4u ng sào. vui SẺ, cây tuy GA h cả  ynnn ca Sến 
"..w 1.865... < 76s... 
tang Tuổi Thân con khi ở lầm cuốc không mà lo 

NI : Ï ===-.. =m. 7. Su ĐH 
li 7 vay. 7 7: ólI 
cuốc lò giùm lo giùm người ta tang tình tang tính tính tang. 


Trên đất giồng mình trồng khoai lang 
Trên đất giổng mình trồng đưa gang 
Hỡi cô gánh nước đường xa 

Còn bao gánh nữa để qua gánh giùm 
Tuổi Thân con khi ở lùm 

Cuốc không Ìo cuốc lo giùm người ta. 


LÝ GIỌNG ĐỒNG 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Anh, 72t 
Đức Hòa - Long An : 
Nhóm sưu tầm DƠNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Chậm vừa (z=88) 


ái ch. l*, LƑ£ H2 yai 


—ø . 
Trách ai trông chuối là xàng xế xang úu liu xự nó dưới 
-..ẽẽ. m=--- Tợ mm... 7= = =—] 
trơn Ên ¡ ” = 
ệ g.cg -—+ JÝ =...8 5) sí lệ «>7 _ TH. m G .= v_ Thi Ì 
bàu là xàng xế xang ú lu xự dưới bàu. Tà ăn là 


5 Niên sao An NRưổ Si ni _— “u£ - —_ T Do mien ¬ 
.. S9 là? RE =-- ==== Si GHI 2 


xang ú liu xự mnó là rọc là xàng xế xang ú lu 


nó lá rọc bỏ tàu là xàng xế xang ú lu 


ẤT Thư tt IV EETESLLEEZr 


xự nó xơ r0, là xàng xế xang ú lu xự HÓ XƠ 


bẹ là xàng xế xang ú lu xự nó trổ 
Ty ¬ : 3_ _ Km Sẻ 
bán gục Lựi tho tEEerLfrmd 


Anh chờ là xàng xế xang ú 


ề 


em là xàng xế xang ú liu xự chờ duyên em. 


Trách ai trồng chuốt đưới bàu 
Trái ăn lá rọc bỏ tàu xơ rơ 
Ngó lên đám bắp trổ cờ 
Chuối đã trổ bẹ, anh chờ duyên em. 


LÝ TĂNG RUỘNG 


Người hát: Bà Hồ Thị Ba, 78t 
Bến Lức - Long An 


Nhịp vừa (z= 86) 


lại Xe 
Gia so kỹ cv 
Tuộng cái tăng 
 ... han 
: R sẽ : 7ø ° ”° 
đắp ú lu nọ đấp 
ộ Ÿ + 3 $ F TẾ 
nãy cái tầng gặp 
Ệ St Lộ le 
&*t- cờ: : =tl ..— 2 
cái tăng công đ 


Ruộng ai thì nấy đắp bờ 
Duyên ai nấy gặp đừng chờ uống công. 


Nhóm sưu tâm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất. Vũ 


ng cội 


=" ..~ ị z. 
TAY Ta  ac 
thì nấy 
h si mm. ¬ 
".. .. Sng 
Duyên cái 
“xã : 
>>. 
ở DO 7 k 
liu nọ đừng 
r. 
SG NG ¬E 
ơ uống công. 


tăng 


LÝ CÀY RUỘNG 


Người hát: Bà Và Thị Xưa, 82t 
Châu Thành - Long An , Nhóm sưu tầm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Nhịp vừa phải (z= 88) 


ậ Ÿ P | ° ° mm... ì 8 ®, . 2 #Ở —T PP... “ah | 
NC vu 3 | _— ái — ị 86c SỐ 
Bờ ngay sao ruộng mà không ngay d Làm 
`... l c6 (aa/Sie ii 
ệ xả"... | . « cử | 2 s : ° 
cho quân tử đi tình ta lý cày ruộng quanh làm 
8 8. la L - `1 [®..x...Ằ. “ÖXTTtr =m¿.. 
ậ ' : =“... | Hài RẺ e | Ỷ .. SMS: Lo Ki SH... | 
cho quân tử đi tình ta lý cày ruộng quanh. Bờ... 


Bờ ngay sao ruộng không ngay 
Làm cho quân tử đi cày ruộng quanh. 


LÝ CẤY 


(Bài 1) 


Người hát: Ông Huỳnh Văn Mười, 72t : ý 
Phụng Hiệp - Cần Thơ Nhóm sưu tâm DƯNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Chậm vừa (4=88 ) 


Tay cầm nọc cấy  rường ơ rường hỡi ơ 
b N Z = T =- 5 = 
+ l —. ESEPC,— Tế, =s = 
h.j ca TP 2a la ElAstn tia 
hà H1ỌC cấy nọc cấy ngẩn ngơ, nọ cấy nọc cấy ngẩn 
j b "“¬..... ) 
á» Sc E271 ƒ. ác 4á Jin: 
ngơ, Tay sang bó mạ rường dơ rường hỡi ơ hò đợi 
Đn c=ƒ= Bn | 
án 2 _ TH gi 


chờ đợi chờ chị em đợi chờ đợi chờ chị em. Tay... 


Tay cầm nọc cấy ngắn ngơ 
Tay sang bó mạ đợi chờ chị em. 


Người hát: Chị Hai & Chị Ba 
Đức Huệ - Long An : Sưu tắm: Quách Vũ 
Ký âm: Nguyễn Đảng Nai 
Hơi nhanh ( s> 104) 


$ ⁄ 
Tay cẩm bó mạ rí đa (a) hai ơ 
cớ mi | 92 tiên lại leo si TẾ = 
c—— i—= maẳ`"') _— —= IS he, _"” E _#_—- — -m- E nh: = cv 
I= .. ‡ l— ch “=2 : 
rẽ hai. Đau lưng đa  (a) em chịu đê  (a) 
E ca SẺ É nh ớ by, ——L.- "run : tiếi " se ¬ 
1 - -ằ na a.r.Ẽẽrc...ẽ-Bx 
ộ _—_@.-- _ cnU I n. vã = | P` vế cớ SẼ: ‡a—- —— si Sa s2 = 
cấy (a) cấy hoài ˆ (à) Anh theo anh  (a) đôi ta 
SG. «| t— L_ . _ + Sim — lm= - 
=-..—..=.. ..=ẽ.== 
k4 b4 sa e® 
ngối — (a) Thiêng "mí đê (a) sáu bảy ôi (a) 
P.ữnG = am “—l-—- —E————~ +—T — 
PP “-.ẽ ae -ẽ..ana..e 
Phu lang tình (a) lang tình ôi 


Tay cầm bó mạ rẽ hai 
Đau lưng em chịu cấy hoài theo anh. 


LY ĐLCAY 
| (Bài 8) 
Người hát: Dàn hò lý 


Châu Thành - Long An 
Nhóm sưu tâm DCNB 


Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Hơi nhanh (z= 104) Rộn ràng 


lấy viết thôi mà cảm tay. Đặt 

|— 

N .-¬...... 

se |) z7 7n nh Jlrc 
về thôi mà công cấy nó hay quá chừng Trời mưa nổi 


si ì =. a BỆ s10 010 bi nai, Gì niiinir 2TR . = 
& à "mẽ ẽố 8. cn j7 Lÿ 8 rà „2 °—| 
nh? lân thi 
nước lại (Thì trời ơ ớ mưa lớn nước thôi mà lại 
„'.  “...--. | Ỉ —- m )m. .s Si 
: š BÙ TC - II” XS SP bề r | ... _ ,® - i - sả =.g.: | ; LÔ ngoc: Ì 
HIẾU 2g” "ca. =  “..—ố. 
mừng) Vài bô thôi mà đem cắt áo quản nhuộm nâu ở 
bể s9 X3 sat * lh ————— (1262 siA Ân, Sướng 
KT: EEPZ0 71] #2.£7HZyttg- t 
- T G5 Tà. 
\: đổng như hội Ba Thu (THì ngoài ở ớ đồng như 
TS. —_..- su" - ' # “ = 
ó ".. _ == K) sn NI ị b 2 1 2ƒ -® lee=—#—E sk so z] 
hội thôi mà Ba Thu Tù và thôi mà thối tu tì tôi ngày ở, 


5312 


===== _==—= 


Đờn ông lãnh bạc cẩm cày tị đờn ơ ch s8 lãnh bạc thôi mà cảm 


CN -* ` TrEE 
==—=- -—=:.-----. === 


cày) Đờn bà thôi mà lối xóm lãnh bài cấy công 


$2 3SJETE70n":/6/0Hứ% = 


K—~⁄ 
Đờn ông khóc vợ chính chông. (Thì đờn ở ớ ông không vợ thôi mà chỉnh 
—_ h 
Z5 ốc ẽ cố CC. «4: 2... . ốc 3. 
$= :e—.—_——* _ ccc sàn J==... *=-s- B == 3 


chông) Đi ra thôi mà cấy mướn vần công đờn bà 


=. ...a'” TẾ 
Rẻ thời đì cấy ruộngnhà (Thì ke ơ ở thờ ải bé thôi mà ruộng 


nhà) Người thời thỏi mà T có - lãnh mà — lúa ăn sơ. 


ề 
ệ >2 Ti `... na. 
ề 
b 


Lá 
Gái thời sắm hộp sắm khăn (Thì gái ơ ớ Bàn sắm hộp thôi mà sắm 


¬".—. S Pù 2 j7. — Nề: 
NI cá Phoệi z n” - | : 7... RE. E Sm BH =>: | 
khăn) Già thời thôi mà ống ngoáy hàm răng ăn trầu ở Đêm tr gà 


PA"... ..n nh. - . nh 


mới gáy đầu (Thì đêm ø ớ khuya gà mới thôi mà gáy đâu) Giụt 


mình thôi mà thức đậy lấy trầu ra tềm d. Têm rồi cơm chín nửa let 
=. ==. =ri= ==. 
L .— 


rồi cơm chín thôi mà nửa đềm) Ăn 


TP xốp cà TS SN. 
.®° sø Ị ...®“a = s“--& _E 2. SEic = vì” 2 ¬ 
rồi thôi mà không ngủ lại thêm nhớ chừng d Đến khi hò 


ST Cty G: ;l Mr trưa 


hát ngoài đồng bế Si đến d đớ khi hò hát thôi mà ngoài đổng) Trong 


==-._...ẽ rẽ 


#.—.ẽs.. GÀ, —— 


lòng thôi mà luống những nên lòng không vui ở Đêm khuya trăng 


= KỶ“ —N: ¬——= ——=: nóc H XE thông Tà: SE Lào) KHI Sỉ 
”—= THIEỜN 7L EHEEEtridtEn 
sac SG . ¬— ` ø 

mới gác xuôi Đa đêm ơ ớ Tên trăng mới thôi mà gác xuôi) Trời 


N~ =” Bar ; Độ: RE gẺ b cớ, : 'ˆ..... 
chiên I7 C1: HE Tai 


s.⁄ — 


hừng thôi mà đỏ biển mới vui lòng mừng ở Bên bệ: xăn 
=.. mẽ. 


(Thì tới là ớ đây xăn áo thôi mà vo 


thời thôi mà bắc lối gọi mân đủ đồi ơ 


DEN TRE S- SE ĐạP Ni HN =n =>... 
á-3: °: Am Mế. dc KHI: “ °—a Sen —ã. số Ì =—} = be Sg- ã 
Cấy sao cấy đượg muốn thôi (Thì cấy d  ớ sao cấy 


Lc “... ..o *> sac. ty: EIE”EE HE ĐT SHE 


chẳng thôi mà muốn thô Già thời thôi mà.mổi mệt trẻ môi ra 


Tả HH 7o im co hờ ý. ó V DO để VÔ T=—... ."e 
cưa SP bơ. # PT: + tan 3iy# 


— 


ngoài ơ Trưa rồi đói bụng ngáp đài (Thì trưa d ớ rôi đói 

ve b_ À. Ñ ` NA - À IV ga HA lÍ sếng 
ộ 2232:2122. 312.2: 2l; Hs 
` < = “— kku @-— ` Go —j eo 

bụng thôi mà ngáp dài Bà la thôi mà mỏi gối hai bà như nhau ở. 
¡mẽ 'ẻ 1! YẺ TS 1 TY '. 
Ạ - bà 2AI7‹ ... s22 ý l+) Bì giết Kã 
Trưa rỗi trò chuyện trước sau) (Thì trưa ø  rểi trò chuyện thôi mà trước 

\ ñ . — h — = "_ 5 - = _ 

2 — NH ÔEẺớée=sDS—N* 2: TP 7. ẽ cổ rc tran c.a san 

ề _ể ĐỘ LNỐS.. Nă. | ° # & tFznh 7 "E9 J?-. ¬s: 
` ` . ~_~“ 

sau Lúc đầu thôi mà chủ đến phân nhau ra về ơ Gụt khai gót 


*®-u'-. — 


l AE t# . j0 321ể 


áo bễ bể (Thì gụt øơ ớ .ắ gụt áo thôi mà bê M 
—N CÀ =A `. mg . n. t¿ + h- "2 `. : 
” -*. ‡ rT | z Z. h ii» HN By 2| 2 7| 
Am... `. .ớ. : sac bức co 

trai thôi mà lớn nhỏ kéo về ăn cơm ơ. Xăm xoi m cá dĩa tôm 

Ề ®, - : ”z \ M F na 
ệ :„ Sl⁄73l12, 7; 2 Giệy l2 22 cự 

...s- „ Â =“.... J Nai 


(THÌ xám ởd đ  xói đĩa cá thôi mà đĩa tôm) Rể rau thôi mà chén 
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`". sgổ An = --. 
ộ KG G. z8 2| ¬ a- tri Rự ... Na. vn 1? KIC gai 
mắm cơm đơm hai hàng ơ Ăn rồi chộn rộn „nh ràng (Thi ăn 
3 Z—-. + À _. Z. Z | ` l Ịị `. “4. 
KẠP SƠN. 0y 19008000 0y... 7y. 
+ Tờ T¡ _. ca k, N4 = ca 
ơ ó rồi chộn rộn thôi mà chàng hại Chủ nhà thôi mà lại 
 . ng . . . .. —aa¿ (F 
S77 00| 5 Sun 0P yêu Diõi vu 2:03 SE hớjsg)^ /2y 2101 V0 lạ. vi 
— €7 ° sé —— ®, s F) F) sơ. độ VACsm: «7 
bửa một sàng trầu cau ơ. Kẻ thời giành mác giành dao (Th kẻ 
THƯỜNG. \ À Â“..‹.. Nà & ấ 
l4 ø. mm : |-a Ề ` 5 “ RẺ .- | Rs 2271" vệc  .ếP | „ _ Bp, 3 ị 
° : "8 Xnn: . r ó ... ' 
ơ ớ thời giành mác thôi mà giành dao) Ká không thôi mà người 
ệ: mĩ. ảnh 4 ...ề# | "mẽ ® B =# SA... Ƒ E | — PS ki) 
' : sự; œ@ . )„ s°„ ” ” Lê s F] 
có mắng nhau ào ào ở Chủ nhà nổi giận ổn ào 
Š SE sang PA Si Ẳ 
ậ li = “ bó Ị 2 lề» | “. Bộ Bi) Ị ) HỆ. ị ) .Ì Bài ° : 
' . TẾ. ` #..®#/ Lối, y 
(Th chủ ở ớ nhà nổi giận thôi mà ổn ào) Gái trai thôi mà lớn 
° ._ TT nn- Ị ⁄J⁄—_ ˆt CÓ. ˆ. 'd GGO e3 nh h 
_... ¬—¬ Ị =.... < 
c” GI vui « TM Í .. ø .. zì zì 2 | 
nhỏ nháo nhào ra đi ơ Bà già nghe 
Kim = NI NGG z2 1-———— SN >= 
¿ˆ .. ' ' Ị H Ngệt. ni | ò t « ì 
ø `...” : 5 2z, Ụ ` * 
nói sầu bì (Thì bà d ớ gà nghe 
No Â vi ấ N À FE.^-N >. Tag: 
„mẽ. ẽ ca c6. 86... S. 
nói thôi mà sâu bì) Từ nh thôi mà tới lớn số 


21Á 


======—=-==-..- = 
thì gian nan ở Đì bác tới Bi: tình 
== th củ nên A 
(Thì đi ớ ớ ` tới ruộng thôi mà tình 
==—=.. === ` S==== 
tang) Rê thời thôi mà bắc lố cổ khan cũng 
=—=- == = 
Mặt trời đà =ẽ tối mò (Thì mặt ơ ớ trời đà 
== Ki coi. V SG KUII “roi A== - — —~ - ———— + 
"`... ..... 
lặn thôi mà tối mò) Không chồng thôi mà rẽ vợ “bạn hò buổn 
, : - 28/2790 ên 
`" T2. 
xa ơ Chim chuyển nhành ớt líu sã vn chm ở 


.== 


z5 ƒ. 


2 E2-LZ-ZH 


( 
(2 
ộ= 


R= nhành ớt thôi mà líu » "My sầu thôi mà con bạn 
ng £ te 
KT =—=- ===.- h—- tr ====-= =m 
o_ gây lo na ở Đêm t3 nước mắt ròng sáp fh đêm 
TH Nn .— =: - `_— 
ơ ớ khuya nước mắt thôi mà ròng ròng, 
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I 


LÝ THANH TRỤC 


Người hát: Bà Võ Thị Xưa, 82t 
Châu Thành - Long Án : Nhóm sưu tầm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Nhịp vừa (s= 96 } 


Trèo lên thanh trục Tường bộ ờù thanh 


hi mm. P KHE Si 3 “.... h —.—=_.. ng 


trục thanh trục đứng cao thanh trụ thanh trục đứng cao. 


ó R.. k Si xe ÚE | kXSm, m = An -- II: = == 
„ s . ø RE Hy ào —- TẤN 3 = : Ẻ 
Thấy lưng em cấy rường ơ ờ đạ 
sẽ ¡-Š-- SẠC vế s : mì Nnc 
c= _ SH z . ni | 3 | À => P: „ẽ s) Kc= | : Ỉ | ` EBm 
nào dạ nào không thương dạ nào đạ nào không thương. 'Trèo.. 


Trèo lên thanh trục đứng cao 
Thấy lưng em cấy, dạ nào không thương. 


LÝ THANH TRỤC 


(Bài 2) 


Người hát: Bà Phạm Thị Rỡ, 67+ 
Bà Hà Thị Chi, Bồt - Bà Nguyễn Thị Mai, 54t 
Bà Hà Thị Chắc, 75t - Bà Lê Thị Cứ, 57t 
Mỗ Cày - Bến Tre Sưu tâm & ký âm: 
Lư Nhất Vũ 
Nhanh vừa („= 104 ) 


ái =.È zs¿ Ã * . . .. 


Trèo lên thanh trục khoan hỗ khoan mà cho 
$2 in | t? FT =EErEsrei 
ụ cao. Thấy lưng em cấy dạ 
_y. . ĐỀN) gE56) =1 =i _ 

á_ = ===...ố] 
nào khoan hố khoan mà không thương. Trèo... 


Trèo lên thanh trục cho cao 
Thấy lưng em cấy dạ nào không thương. 


, 
LY THANH TRỤC 
(Bài 8) 
Người hát: Bà Trần Thị Ba, 73 
Thốt. Nết - Cần Thơ = Nhóm sưu tảm DCNE 


Nhanh vừa (z* 104 ) Ký âm: Lư Nhất Vũ 


=—====.— ....==..=. 
lên thanh trục ở rồi 
lạ cho cao 


Thấy 
=====-". PT -=:..... 


lưng em cấy chớ dạ nào thương rô lại hổng 
Ệ = `... — —... — 
= = = = =E Ồ ..- = =i == .= =Eni se hy àn S 
Lê h uốn , g Ha Z7 s TP 
thương, thấy lưng em cấy chứ > nào thươi 


== Sư: 
=“====  ==.. 


rổ lại hồng _ N... „jHưang 


Bước lên thanh trục cho cao 
Thấy lưng em cấy dạ nào hổng thương. 


LÝ CÁI PHÁNG 
(Bài 1) 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Quỳnh, 69t 
Gò Công Đông - Tiền Giang 
: Sưu tầm & kỷ âm: 


Là Nhất. Vũ 
Hơi nhanh (2J=104 ) Vụi - Mộc mạc 


% 
'===—._=..-..-=-. 


Ảnh này vác phảng cái đi đâu, vác 


Ea cm =—.==== 


phảng đứng chỉ đây? Phẩng mua phảng mượn pháng ỗ 
rbfp " = 
?>% TH... `... + 
2= ==-—= "-...-.- - .=.= 
nhà Ai mà của ai? Bớ nàng ơi có chẳng 


_ IRNG 
==—=—=_=== ======== =EE===a 


chưa anh giúp tình thương. Ảnh... „thương. 


Anh này vác phảng đi đầu 
Phảng mua phẳng mượn phẩng nhà của ai? 


LÝ CÁI PHÁNG 
(Bài 2) 


Người hát: Bà Lâm Thị Cừ, 81t 


Mỏ Cày - Bến Tre Sưu tầm & ký âm 


Lư Nhất Vũ 
Nhanh vừa (¿= 108 ) 


HE ri xEi ¿7 LẺ tr z 


Mùa màng mạ mọng cÀ đun gieo cà dun 
EEDI kế vo: = Ta « “._—_— = = c> í- 
RE TESEESIE ri? HEEHftriffrye 
gieo Pháng kia đương chế cù 
= Ỳ _ Ï C8 TC II «A4 Ị - SƠ đua 
£' ng †* +  È8ŠẴỐtP f1 t-riả- 
nièo cà đun quơ cà đun quay. Mùa... 


Mùa màng mạ mọng cà đun gieo 
Phảng kia đương chế, cù nào quơ quay. 
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(Bài 3) 
[gười hát: Bà Nguyễn Thị Tý, 75t 
Bà Kiểu Thị Xuyến, 73t : = 
Châu Thành - Bến Tre Sưu tắm & ký âm: 
Lư Nhất Vũ 
Nhanh vừa ( s„= 108 ) 
Áf ST 242/PHEDID:EkitE£rfm 
Mùa màng mạ mọng cù lăn gieo cà lăn 
P.8... ˆ— : ` B6 R50 Eez..nL0êi (Di ng siết. 
Ạƒ=z TT. F:> vã Ề == - SH SG SKc: P= —= = ị 
, gieo Pháng kia phát chế  ;cù nèo cà — lăn 
jm.....h ¬— ...(L na 
To san 6c .==-.-.—= 
quơ cà lăn quơ Gặp thằng O gặp thằng E chẳng 
Jj...... ; =-. "+... ẽ .ẽ...-n.... Xin cớ vớ TỶ 
s đề se xế: .ư _ +: c m= t : = 
S3 / 3n Sun Dxn nn trà 2 S—” ..ẽ.=. À BnG Š 2 
cho ngó thấy vậy mà duyên em. 


LÝ CÁI PHÁNG 


Mùa mảng mạ mọng cù lăn gieo 
Pháng kia phát chế cù nào cà lăn quơ. 
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LÝ CÁI PHÁNG 


(Bài 4) 


Người hát: Chị Nguyễn Thị Mười, 42t 
Bình Chánh - Sàigòn Gia Định Sưu tầm: - 
Huỳnh Ngọc Trảng & Lư Nhất Vũ 


Hơi nhanh Ký âm: Lư Nhất Vũ 


—-=_-. 7. .======= 


Mùa màng mạ mọng giống lúa thất bát cà đun 


cà đun gieo ơi ¡ơi ở. Phảng kia đương 
= N = =2 thnnroiEniiCD-Warcssiroiily 
2... :] 


Mùa... 


ánh? Em: L>ri=5 


chế cù nèo  huợ cù nèo  huơø ơi H gì đ. 


Mùa màng mạ mong cà đun gieo 
Phảng kia đương chế cù nèo huơ. 
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, _-` , 
LY ĐON XOC 
Người hát: Bộ đội tập kết 
Sưu tầm & ký âm: 


Vừa phải (J=84) Vui - Dí đóm Trần Kiết Tường 
& 
{<< =‡E:7:ðL/--fØƒ=lE=r-£= 
Chú kia vác đồn xóc đi đâu ờ? Xóc mua xóc 


EU =EET 16 | 2E EEEE 


mượn chèo lơ ơ luông tuồng. Xóc nhà ta lý xóc ai 

= ————= `. SN Tin IES2IIEESGic =— =- == 

é =ƒ=: _ SE: z: — ——=-._—- ¬ ] 
_ư  xóe ai tình xóc ai lÝ ấy say ứ. Chu... 


Chú kia vác đòn xóc đi đâu 
Xóc mua xóc mượn chèo lơ luông tuồng. 


LÝ CHÀNH BÚP 


Người hát: Bà Trần Thị Bảy, 96t 
Lai Vung - Đồng Tháp 


Nhóm sưu tầm DCNI 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Vừa phải (J= 104) Vui - Chất phác 


TP Ôn HE ÂẰ=`= am 
-_-C_ R. b: LH 5 + Kim GUP-J XU me 
cảm (à) chành búp (0) có cán la mụn 
E—¿Í¡ si BE cil¿ Ên 
” 
e 2 3 
con hùm” (ừ) nó cắn co: Tây. 


=A=Ed/ 


“an 


chành búp (0) có cán bằng mun. 
T-DE He =hì Đi ng mẽ. |  n 
trong TÙg tư #œ bắt sống đười ươi. 
"3.75... . -ẽ-‹ T2 j. = 
(à) cù ngoéo (ơ) phát đế sng sâu 
=1 `: SE T n N 
heo rừng" (ữ) nó khóc tgoäi bưng. 


Tay cầm chành búp có cán bằng mun 
Tai nghe con hùm nó cắn thằng Tây 
Tay cầm chành búp có cán bằng mun 


Đi vô trong rừng bắt sống đười ươi 
Tay cầm cù ngoéo phát đế ruộng sâu 
Nghe con heo rừng nó khóc ngoài bưng 


LÝ BỜ ĐẮP 


(Bài 1) 
Người hát: Bà Trần Thị Rảy, 51t 
Bình Chánh - Sàigòn Gia Định Sưu tâm: 
Huỳnh Ngọc Trảng & Lư Nhất Vũ 
Chậm vừa - Thong thả Ký âm: Lư Nhất Vũ 
ệ:: c8 R ế ĐA ESÔN cưới 
y l 
Phu ai 


b. _ _ 
b—- ® -8— £-| -#— Âu 

đi bờ đấp ta lới một mình phu phất phơ ởờ ơ phu 
hỏ `» : 2ìie Sang si 4 Về” ^ -. x1. 


phất phơ là phơ chéo áo, tình non tang tính tính 


ệ 
° 
tị 7.86 7222... .. 
Lệ 


man tang tình giống hình quân phụ quân Đó mà ham. 


SE; II ESESTEHEEE 1ÿ Í 


vui đây nào thua ai, con cá bống kìm nó Tại nhổn nhơ. Phu... 


Ai đi bờ đắp một mình 
Phất phơ chéo áo giống hình phu quân. 


Z ` ¿ 
LÝ BỞ ĐẠP 
(Bài 2) 
Người hát: Bà Hồ Thị Đành, 71t 


Bình Đại - Bến Tre Sưu tâm: Viện ÂNV 


Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Nhanh vừa (2= 104) 


>==_ hs sẽ... 


đê Ø mình mà một 


đi bờ đấp khuông 


át £ ®=j-LƑ.7-? Lz- 13 =E= + —- =£ 


Giống giống hình quân ph: 


mình, phất phơ bay chéo áo đây. 


bạc tin trầm năm sáu 


quân ra ngồi chờ đợi đây 


ôi công lao bàn tán lễ dương quan công hầu có em đây. 


Ai đi bờ đắp một mình 
Phất phơ chéo áo giống hình phu quân, 


LÝ BỜ ĐẮP 


(Bài 3) 
Người hát: Bà Mai Thị Đúng, 70V 
Đức Hòa - Long Án Nhóm sưu tầm DCNB 
Chậm rãi (z= 72 } . Ký âm: Lư Nhất Vũ 
kì — 

=1 x< - 3y = s.N c2 

á+ =—¬' |- ?== 
Ai từng di bờ từng đấp à th thôi hố 


khoan kếo từng tình cá quên tôi quên kẻo từng & 
ám =1 E=w=T =;—= —. 
tình cái quên tôi quên. Ai từng... 


Ai đi bờ đắp một mình 
Chờ tôi đi với kêo tình tôi quên. 


LÝ ĐẮP BỜ 


Người hát: Đào Thị Chân, 50t 
Tân Biên - Tây Ninh 
Sưu tâm & ký Âm: 
Võ Thành Thái 


Chậm rãi (z= 80 ) 


ệ nan. Tôn cu (nà nề 


TÓn x kết 4 
Ruộng ai — thì nấy đắp bờ ú lu 
b.b_ và E 5 —. =.- “.. . S= .. 
Kha cơ cU c0 2N)” 0N -IEN goiRP TP SE, 
“ ; * ø 
Si 2 NHƯ Sa 
phàn Duyên ai nây gặp ú Hu phàn đừng 
cm +b be vy DEnố, v) hểm ch T Z3 0g k2 hận 2Á, đa Ầ lich nn l6 1l 00s: Ti 0 GÀ BA Nụ G8 nu Ha 
““.. s4 g5 TT 
-= J7 s7 + 
chờ duyên anh ú lim Lo phụng hoàng khê tú líu 


SE. —- `. ẽ ng 


mai tình lý nhân giàu lâm sang khoan bởi hò khoan, 


Ruộng ai thì nấy đắp bờ 
Duyên ai nấy gặp đừng chờ duyên anh. 


La ^ ° 
LÝ BƠ THÁNG 
Người hát: Bà Nguyễn Thị Ngộ, 72t 


Giêng Trôm - Bến Tre . Nhóm sưu tâm DƠCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


@1x49#212 7; II E+rgsẻ tr c % 


AIi đi bờ thẳng ở ở ở ngó ngay ơ ờ Bớanh ơi, dạ 


Nhanh vừa 


< ` Z "¬ Ki, 
Ất C1270? ? 1 2® 1¿ FY #71 s3 
ti phải chixuống đây mà bỏ mạ In rày đua mà cấy đua 
` “` 
án Thả 071797 Vi ớể: Seo) 
dua màcấy đua ờ ở Cấy ba cây lúa chuông màcho Tế vàn: anh 
= Ẹ 1. „ ¬ - ` —— —- _#ˆ] 
$LÐ LAI EGI L EHEPEEU-re 
đi l dạo ruộng ờ Kế ø dẫu buên ờ Vui mà cũng 
TT Tàn SE” ' ¬ hi ÝỶỶ na an .ac. 
Là SN: pH _ to? lá. se LE .. . 
ở đầu buồn ở Vui mà cũng vui 


Ai đi bờ thẳng ngó ngay 
Xuống đây bỏ mạ ta rày cấy đua 
Cấy ba cây lúa cho chuông (vuông vức) 
Anh đi dạo ruộng dẫu buôn cững vui. 


LÝ TIỂU PHU 
Nhóm sưu tằm DƠCNB 


Người hát: Bà Lê Thị Phiến, 55t 
Châu Thành - Đồng Tháp Ký âm: Lư Nhất. Vũ 
Vừa phải (2= 96 ) Buôn thâm trầm 


Ệ # — — —1 —— ở mm Et-= 3 — + SÊT 
: K==ẽHE=ẽ=ẽĩ_ BSEE= me === SE TT 
¿Cung ==œ 
Tiểu phu tiêu phu (0) đến củi củi 
Tiểu phụ tiểu phu (Ø) đốn củi củi 
_=‡ 3 = i m . ayrn ẽ THẺ tiệc ng 
_ = == T†: sa KT: = 
= °=¬ .... 
giữa non ngàn. Tố thời cặm  cụi đạo đàn 
ở — trên - rừng. Tốt ,thời lụựi đựi một mình 
$ x K= ° ñ =... =+= — =- ¬ — 
=. = ==;= 
=— 3 .—— In.  - c.®“.ø 2g Tết Fi = 
St “— S=—*g# #3? ~t 7 
trăng rồi lạ — với trăng Tối thời cặm cụi 
than rồi lạ đốt than Tối thời lụ  đụi 
á— - = Tư n "“Ÿ== >—— 
¬ TE + _= + —- 
SE _= 
nghe đàn cung rỗi Tạ mấy cung. 
bên hẳm than rồi lạ = đốt than 


Tiêu phu đốn củi non ngàn 
Tối thời cạm cụi dạo đàn với trăng 
Tiều phu đốn củi trên rừng 
Tối thời lụi đụi mệt mình đốt than, 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Lành, 80t 
Thị xã Sa Đéc - Đồng Tháp 


LÝ ÔNG ĐỊA 


Hơi nhanh ( d= 126 ) Sôi nổi thật thà 


Nhóm sưu tâm DCNB 
Ký âm: Lai Nhất Vũ 


ch: > —— —-::c 
E==ÉP- lý: tEEEEtcdleeed 
Vái hồn ông địa linh thiêng 
sn ... ẻ. Z———-P — —R —“——- 
Eˆẽ....ẽ.‹.... cử # : 2S: In re M@ co 
Ế. KT con af 1 E=- s LẢ =—. đc ? =I E E- Ì 
Võ môn tang tình tam cấp a y a chàng 
b h [ = cễ: sẽ. .~x =z +- EEE neo =k - ' 
á T=—===--.=.. ..-..= 
no 0 G5 
8 là là ông ý a ông vìa 


Vái hồn ông địa linh thiêng 
Võ môn tam cấp ông liên khai hương. 


kế là hương rồi lại khai hương a ông ý 
= tt 
===-=-..=-==-.-c 
M ông hến là hương rồi lại khai hương. 


LÝ ÔNG HƯƠNG 


(Bài 1) 
Người hát: Bà Nguyễn Thị Tý, 7ðt 
Bà Kiều Thị Xuyến, 73t : Sưu tầm & ký âm: 
Châu Thành - Bến Tre Ta Nhất Vũ 


k ải vừa (z=92 ) 


Đo ngon S8NẾnh, VI IEổ hi \ Sẽ SN Sm VỂU lấy UIT Sen CN =SS UÂy, SE. ¬,,Z-- = 
lì, Si “. ^ 2 ˆ „- Si, c “-Ÿ- ° 8 nu s.. Ä1 

Ông hương ông xã ông chủ ông cả cối ngựa bù 
l2. s2 1<: 78 

cương đây kéo lại 

¬"..-.-... " 
tử w rả 

bậu chẳng muốn 


=—-.P_ :h N12 1n: 
_.:4 Tn _.~. =1 


mang. Đêm nằm buồn sấu tây mơi ngồi buổn sâu riêng. 


Ông hương ông xã 

Ông chủ ông cả 

Cởi ngựa đi đâu 

Cảm cương kéo lại xin để câu thơ. 
Tình bậu chẳng muốn mang. 

Đêm nằm buồn sảu tây, 

Mơi ngồi buôn sầu riêng. 


LÝ ÔNG HƯƠNG 


(Bài 2) 


Người hát: Bà Lâm Thị Cừ, 81t 
Mỏ Gày - Bến Tre 


Nhanh vừa (z= 116) 


Sưu tầm & ký âm: 
Lư Nhất Vũ 


cho thuốc kia, ông quan thầy 


át m1 =. mm TT 
cnN- BS... Sẽ _— KG S 
thị 


thiêng chơi 


LÝ ÔNG THÔN 


Người hát: Bà Mười Hò 


Mô Cày - Bến Tre : 
Sưu tâm: Huỳnh Ngọc Trắng 


ý âm: Lư Nhất Vũ 
Nhanh (4= 120 ) 


====:—== -==—== 


+ 


Mö đâu ơ này ợ ợ Mö 
$ “` 
dấu: “đen. › đến 103: aãf-Ogtslfng. .04°em- “.6g Dạ 


Em crs=uiilinns========es= 


ừ vậy phải đó thê! Ông thôn ve gái việc 
 =“—==.—=-ẽ-.n. .=e=.—== 


làng không lo đổn rằng tang tình  bớ mà không lo. 


Mö đâu đem đánh giữa đàng 
Ông thôn ve gái việc làng không lo. 


LÝ CHÚ CAI THÔ 


Người hát: Bà Đoàn Thị Sáu, 71t Nhóm sưu tầm DCNB 
Châu Thành - Đẳng Tháp Ký âm: Lư Nhất Vũ 
vừa (J=112) Vui, xới lới, 


hy mIếY HE tế S= 


Chú (a) cai thô (a) chú đội thắm (a) lý vạn ngô (a) 
Chú (a) cai thô (a) chú ni thắm (a) chú ghẹo ai (a) 


=“ ›tƒ71Z-lzzH 11. tÐEg s=.= 


e 
lý thối đa đớ điều lý — điều lê n lê (đ) tôi Ta tán 
chứ nhớ ai kết duyên thắm tình lê lựu lê (Ø) tôi lớ — tán 
Hà) im “TsenEEiriSsOEEDNCShieh,. Coag^ber Eiáo Conô nh z si CC =apESsrvL-Hỗ Lo t = 
ĐC `." „Tế? SH SE 3: TT con u#n 
Sứ 
huê. Tán (a) huê thô (ta) bới kLóc thắm (a) lý vạn 
huê _ Chú (a) cai thô (a) bới tóc thắm (a) lý tình 
A2 —W = Si: SE E 1= Bê cc SN, Ề TT 2... BÊ SG, 02859 0E: xJ 
TC TEEEE zU Llc SP PK tEE= 
ệ _— -đ -— Sim —-Il _#-- 7 e. TS. .. TT s LEXEES HE lên ]== 
ngô (0) lý thối đa đó. đành phải đành lê hựu 
tang (0) kết cái duyên đ đành phải đành lê lựu 
s5 na... 7 cac 6n _† 
Ậ Ỷ _“ Ù l ._-e _. l 7 Ì s `. ¬- =5 Ỉ +... hà 
lê tôi lớ tấn huê lê lựu lê tôi lớ tán buê. 
lê tôi li tán huê lâ lựa lẽ tôi lớ tán huê. 


Chú cai chú đội tán huê 
Ghẹo ai chú nhớ lựa lê phải đành. - 


¬53^3” 


LÝ CHÚ CHỆT 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Tý, 75t 
Bà Kiầu Thị Xuyến, 7ât 
Châu Thành - Bến Tre Sưu tầm & ký âm: 
Lư Nhất Vũ 
Hơi nhanh ( 2= 100) 


' _“..... 
«.. . tết EL | 
Nắm đuôi chú chệt — mà vung hữừ. 
mm... b- Tư = Gv ¬ xa, —— ` - =h T Si 92 00) Gài no N lẽ... 
Đ = ly ạc C | 
Ác 5222212 se và 2 ch: 2 
———— sa. 5 
Làm cho chú bỏ kèo lg cái lâm tòng cái 

nS Lm CC, 1... ...... ni À óc Xi h ” r 
át =— ¬_ "` À 157 bì n “ở la HỘ, ch =' =h SH ì Kê 1 

sỉ * . 5 « ộ s l . s 

bổ ®_/ s” “ 


` 
thùng cái bớ cái bánh m cái thùng cái bớ cái bánh in. 


Nấm đuôi chú chệt mà vung 
Làm eho chú bo cải thùng bánh ¡n. 


LÝ ĐƯA "TÙA HIA"'= 


Long Thành - Đẳng Nai Sưu tâm & ký âm: 
Ệ Minh Trị 
Châm vừa Chỉnh lý: Iar Nhất Vũ 
á'Ä 4= ...... 2` .#j# ga cử | 
Năm đồng - một góc mà đậu xanh Đậu 
TẾ l : == Ệ k \ ® ` : _ 
SP Tại ð Tạng su J4 s0 0 đ Vợ: sử VN 
xanh nấu đường cát đo Bà lúi ơi đưa tùa 
số VỀ ` ` TH: 
ậ* ø ¿ 2 N4 ` 2 ° =.” 5 | 2ø hờ TC LIÊN. ‹ Ịị 
hia xuống xuống tàu, dưa đừa anh xuống xuống tàu Hia 
Hương ¡ ï |— —— 
b : „- 8... 5 e 7 lề eØÖ ) A . D) 
K k ÂN... ° ỷ Z | ỷ L ."ẽ.-. . kí | 
về sáu tháng rồi hia — qua Hia qua trễ bảy tháng. 
TIM: : TP À . VI hết, UìI sai Th vi Ñ..... 
lì « B 2 | e ° 2 _ B 2 ESRP", ? | 2... | Ti: XÃ | 
ôi, con con Ba lấy lấy chồng. con con Ba lấy lấy chồng. Năm... 


Năm đồng một giỏ đậu xanh 
Nấu đường cát đỏ đưa anh (hia) xuống tàu 
Hia về sáu tháng hia qua 
Ha trễ bay tháng con Ba lấy chẳng. 


Tiếng Triệu Cháu: Hia lờ anh (tùo hía: ainh lớn) Chế là chị 


LÝ NÀNG DẦU 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Tý, 75t 
Bà Kiều Thị Xuyến, 73t 
Châu Thành - Bến Tre 


Chậm rãi (x= 88) 


Sưu tầm & ký âm: 
Lư Nhất Vũ 


U dự. co z `.  ¬^ te ch nh ng Ủy si | 
áT Sai 2^- SC 3 s7 | 275 - “.._—- ¬= =" + s= R8. 
Nàng dâu đề thảo mẹ chồng rường ơ rường 
Nàng dầu để chế mẹ chồng rường đ rường 
—— —— -—¬— Ï—<—. : TS : - 2 Ong h2 x6 =— 
= s- 7“-a-- h- b N Ọ : 
+ == bề —- C ... | s. Su Bà —# _° Z... _ + -_ tu: DEbe. (DI 
z ` ~ X__ ch, ` — ` 5 
dd ý ủ rườn ờ để thảo mẹ ơ chẳng 
d ý äả rường ờ để chế mẹ g chẳng 
"nã... ` KIS zŠ : " —-... 
`. _1-ÿ Thi mm" . Thi E0 ĐNG „ Ki + _... =“.. 
ca z 
Tấ ba dộ tế  rường ơø rƯờng d ý ả rường 
Đôi hong hột lựu rường ơ rường đc ả rường 
“min. Ị cá ề — .. ca. : 
r(@N-#.. -.. Xi C P TÔ Dàn ị = 
T2: =.... s1 
tù bánh g qui. 
ờ sáng  Ø trưng. 


Nàng dâu để thảo mẹ chồng 
Tế ba độ tế ba vòng bánh quy. 
Nàng dâu để chế mẹ chồng 
Đôi bông hột lựu đôi đồng sáng trưng. 
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LÝ VỌNG PHU 
(Bài 1) 


Người hát: Bà Huỳnh Km Hoa, 61t 
Bình Chánh - Sài Gòn Gia Định Nhóm sưu tầm DC SG-GĐ 
Ký àm: Lư Nhất Vũ 
Nhịp vừa Ph hà 


$ủ1 ng T8 g1 0.77; 


fEìa ai đứng trước rồi mà đầu non Bỏng con tang tình cho 

_ÖJ 1b ® $ « "„..” =‹ °® .. 7 ® - 8. -Ị __“.ấ 
- Đ».}°- )  ƒƑ kà H ÝU ếc: sư "`. .ằẻ ẽẽốe eẽẽ hẽẽ xe s2 .nG: bị „ 
ĐT U (iu CAjy 2V o lÚ tin 0u l0 0y 7: 
bú í axàng ì là giống íÍ  í giếng hồn phurổi lại vọng 


hồng đó mà tàn phai í í ì 1... fạa... 


Rìa ai đứng trước đầu non 

Bảng con cho bú giống hàn vọng phu 
Vọng phu là gái trông chến 

Gió cuốn mắt đẹp má hồng tàn phai. 


24] 


LÝ VỌNG PHU 


(Bài 2) 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Hợi, 72t ` ` : 
Nhà Bè - Sài Gòn Gia Định : SH Ni ca th 
ý âm: Lư +1 Vũ 
Vừa phải 
IE) 0N) yi nh sifE TS” go HgdErn ii, : È ¬g 1. ⁄2—ˆšy:- E 7š s gi SE, 2 Ấn k2: SINGn À. TS HO Ni 
é Ấ- =. TR vê) mm... + 2 xế ko Kòn 
Bỏng con a Í a tang 


MERPINRONACn TC 
= hẩM ¬=S 8c cv: <“~*®ẽ. šs = 
== Pa _"“ #Lr®n 2 SP: Ti -Í _. z7... ¬ ..-. 

tình cho bú a í a rường a ì 1 1 í Ì giống hình phu rổi 
ELixn ï¡. nha h n6 n  aõj7 aẽanẽnn hc nhan nên 
ˆ:ZZ-: ...-. "a. .ẽ. 
—_ —~“ 
phu rồi lợi vọng phụ Cái 


Hồi ai gầi tựa bên sông 


lợi vọng phu í 

Si G° SN 20891 100 TÊN s BE TIE SE VY 2#. "..——...nn 336 trec 

:rN —m 1 _.® -: Ì): mg - sìn® ® -}>-®-|- mg: ® ø” Ÿ "a3... HP 
SE... 18.,. 18s. t8 2 .....= 
nổi hoang vu ơ  ¡ï ¡ ai hẩ xế kế 1 í 1 hoạn nạn ở 


Hỡi ai ngồi tựa bên sông 
Bằng con cho bú giống hình vọng phu 
Cái nỗi hoang vu ai hầu xiết kể 
Hoạn nạn này trời hối có bay! 
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“ 
LY VỌNG PHÙ 
(Bài 3) 
Người hát: Chị Lê Thị Đen, 32t 
Mỹ Xuyên - Sóc Trăng Nhóm sưu tâm DƠNB 


Ký :U ất Vũ 
Hơi nhanh ( 4= 100 ) ý âm: Lư Nhất Vũ 


Ai ngồi chót núi rồi cũng chênh vènh. Bỏng con tang 


tình í mà cho bú í huê rường a là là giống giống hìnR~ú) 

: — TP =®ẽ=_= “E6 ẽẽ= "¬....n. 
lộ == = = mủ TT ¬ 7 .. PIEGE =h= = : =› Ỷ cà 
ph: lại vọng phu a. tang tíh tịh í á giống hìnR—a) 

4= HA kcci-LtE: “tk zT-.- "*Y+*.#8 —=À-+†~ h 

: Tản == _t SE . 7 : h “8 của cì: 3 3z] 
phu lại vọng phu Vọng phu ï là gái là gái trông chồng bông 

==..r ra an na san 


R ca 
con tang tình bàn thạch í a rường a là là tay í a tay bỏng (à) 


Em nh nh... ceẽcran 


thơ lại con thơ (a) tang tích tịch íÍ a tay bồng) thơ lại con thơ. 


Ai ngồi chót núi chênh vênh 
Bồng con cho bú giống hình vọng phu. 
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LÝ VỌNG PHU NAM 
(Bài 4) 
Người hát: Bà Trần Thị Kim Anh, 50t 


Bến Cát - Bình Dương ' Nhóm sưu tầm DCN 
Ký âm: Lư Nhất Vì 


Vừa phải (a=92 ) 


"—=— 
con cho trọn một đêm dài. Ngồi chẩm may 


đất chẳng mòn Tủi thay bổn phận làm con chẳng lo  tròr 


Khi hạ sảnh d  ơ ờ nào lúc đông ô đ Ờ 


ø -: — 
s 

thế giùm con Mười phương ở Phật a a xin mình 
4N... " k bi Kinh Bi rix _ .._=. Ti ng h NG. 

%® .._—. Ị . —-— L—-} — H — L _—. = 
TP, -, HÀ ve v II .; ị bê ¬—¬g zø_—) ® ..T—g. vs = 

° 

6 Sá quản gì thân tram điếểun đứng đem cưng 
bộ mít  ‹ ...... 
`". ø K ki SA -‹e:-. Tổ N kẻ + a 

` » 
ứng đề chúng sinh lòng tin — tưởng. vững đường tu thâm 


= -#, S. SP — lết ch .Ì CN t<==: 2= ` 
lộ hệ. s«.-g _ xe —g)-Ï | 6“ lên To s2 s..e# 8 . 
U ..7 hƯNG| 
¬—— 
hứng ở ớ ơ Ngồi một mình suốt  ơ ớ năm 
š -$ §-- Đ — TS. b Ặ ĐÙA 2x; V vê PÓy ch 
&* n1 Sản 7“ n5 CC lệ Khi: Song T2 SA 
>—— . .. —— LấP = 
canh. Gió thu lay động lá ha cành Hỡi trời 
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====.-. 


xanh 


j 


HE 1= 


nhơn duyên cội mối oan tình một mực làm thính 
3 —— SP EG: | R > 
z Lii j = — 
nín tr Đêm hãy còn sương gieo lạnh 
cớ mn : TP Sun  rn 
IS ĐH co s=) =.=—== ==.. 
S. ¬—— 
ơ dưới trăng tròn. ha tiếng chuông nhơn 


_— `_* 


duyên lần cội mối oan 


+ = : S== —. 


tình một mực làm thính Ngồi tham 


ĐE  Hii0717HEE TU 


thiền suốt ở dd đêm khuya Cầu sao cổi sạch nỗi ưu 
= Set Ô ==' =ẽ === =—— 

” 

phiền oan thiên không còn vướng bận lòng riêng 2. 
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LÝ DẠNG AI 


Người hát: Bà Phan Thị Diễn, 86t 


Châu Thành - Long An Sưu tầm & ký âm: 


lá) (j= s0) Bửu Thiết 
đc +=f@lfb#£+r2 e2 7IFEWs++g 
Mi tụi ai I1 0 ở xăng cái xái bờ mà trên bờ Xuống cái 
==..== ". ẽ UP EE SN, SH : 
._eƑ- N... SN, Si EPP s = _6 “§:; Biến kết IBEy/š 
đây mà (ø) hát với (d) hò mới (à) vui Vũ tờ ‹ (ờ ơ) nhau mấy cái 
Tu: == Siổ . =< RE - = Là Ị ưng EP DI 
mà đoàn viên Cửa (ơ) nhà mà chật, hẹp mà không 
PB =D cam Ô BhoEhieE — j} St” vang vê 
==..— SE ——. HS —= 5: E= 1á. ca ng 
: yên trong (0) li Cùng bi thái mà nương náu trời đông Gió cái 
=—=_ TC SN Đế cà ý 
=8 2c! On r r1 
mưa mà chẳng ngại lạnh cái lùng Bgạy than ỉ ¡ lưg 


Dạng ai xăng xái trên bờ 
Xuống đây mà hát với hò mới vưi 
__ Vui nhau mấy cảnh đoàn viên 
Cửa nhà chật hẹp không yên trong lòng 
Cùng nhau nương náu trời đông 
Gió mưa chẳng ngại lạnh lùng chẳng than. 


LÝ BẬP BOÒNG BOONG 


Người hát: Cụ bà Trần Thị Xinh, 101L 
Thạnh Hưng - Đồng Tháp 
Nhóm sưu tầm DCNB 


Nhanh (z= 138) Vụti - Sôi nối Ký âm: Lư Nhất Vũ 


SI s2 sẽ 2ê xà Ñ : . : xẻ. cm. sẽ hố sốt 
é "—...“® . a........ ẻẺẻ..ẻ.. 


Đứng xa nghe tiếng trống bang búng bình  báng 


bang bập boòng boong, đánh trống bang loạn xà. Đứng xa nghe 
——_—_= |—— 
h . _ #ˆ " : sp ,ò - W8" 


".ẽ.. 5... s 


tiếng ý trông bang. Tay chơn rũ riệt đính 


xá. $á-6: —~ v Sáo cv. %; , h Sàn ¬ .- Vấ: .—ni sÌ ca no r1 - v. — — 
J8 6 n6 3. ni ố 
~— 
định — đáng đang bập boòng boong đánh trống bang lan tràn, tay 


..... 


chơn rũ riệt bàng hoàng muốn đi. Đứng... 


Đứng xa nghe tiếng trống bang 
Tay chơn rũ riệt bàng hoàng muốn đi. 


LÝ TRỐNG CHẦU 


Người hát: Ông Lê Văn Căng, 52t 
Duyên Hải - Trà Vĩnh 
Nhóm sưu tầm DƠNB 


Ký âm: Lai Nhất Vũ 
Hơi nhanh (x=92 ) 


Ân t2 ý w#c #477 9-0 np 


Cái trống chấu là cái trống chẩu, cái trống chầu là cái trống 


$2 TY nh Ơ S49 Bi J9 fy si Ai 


ch 


` — ø —. ¿ . s s “ 
châu Khen ai mà khéo vỗ cái trống châu rồi lại trống châu  Eêu 
Ả À ` `. 
ơ thùng thùng rỏi lại kêu 


7. x3= —#: To r= | 


ờ ơ ơ cái trống chấu là cái trống chầu né 


s 
kêu đùng %ơ) điêu nó kêu .. : 


Khen ai khéo vỗ trống chầu 
Kêu thanh kêu đục kêu thùng kêu vang. 


LÝ TRỐNG CHUÔNG 


Người bát: Bà Phan Thị Diễn, 86t 


Châu Thành - Long Án 
Sưu tầm & ký âm: 


Bửu Thiết 
Nhanh (z= 116) 


SP ====.. “........= 


Tai nghe tiếng trống đánh chuông nọ kêu boong, phèng 


la báo hỉ và dnh đôi ta vò  vọi tiếng chuông 
šỸ nh ø _ 
TỶ = mm. =—= TR = —T—= =.. 
z= _. #+ “—=..Ÿ. “. = 5> K 5 maỂn: Sa v7 ] 
`¬— P' 
ngân kiểu kiểu hường nhan. Ông đi tu bà Tị tụng trù 


SE L+ SIEEEEtrrioriEre 


bạn lang kìa Ơ kim châm. Tại... 


, rx , ` 
LY MIEU LY ĐINH 
Người hát: Bà Nguyên Thị Đạt, 70t 
Bến Cát - Bình Dương Nhóm sưu tâm DCNB 
ý âm: Lai Nhất Vũ 
Hơi nhanh (¿= 120 ) 


¬-...ˆ.. hư TS 
S=_==_ “=7. 
Con gà thời trống cô nằm dựa bàn 
=Ê —# DI SH hé...“ ] 
)= =  c. na. . an 
minh ød Anh thể rằng với em ở bên kia là 
- mẻ _——.. 4 HE 
TENG - = .= ° can Ì&:- À “> L-! #8 :. 
l5 E === .. SE n Sei-2 1 x E==: = Ỷẻ —.= KG: = 
miễu bên nây ơ là đình Đình kia thời miễu nọ cho 


5 š — set - _——- 
e c= : lề 8... Ku= 
nh ỗ 2v: _— tt Kng TH ne >i 1 mi =s 
lính, đừng cho mà bạn cũ tư tình với 81, Gon... 


Con gà trống cộ 
Nằm dựa bàn minh 
Anh thê với em 
Bên kia là miễu 
Bên nây là<lÏình 
Đình kia miếu nọ cho lính 
Đìmg cho bạn cũ tư tình với al. 


LÝ CỐNG CHÙA 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Quỳnh, 69t 
Gò Công Đông - Tiền Giang Sưu tâm & ký âm: 

Lư Nhất Vũ 
Nhanh (z= 116) Tâm niệm 


Tai nghe tiếng trống khắp đình làng mồ 
D SH) Z2 Tả HH 
2. #1 ° xa 5 + hb T- + W 
chuông cái mà kêu boong boong khao: Cất tiếng lên đàn 
M:----,.—.. -- Si vẽ HT EBEC 2< sử gà vã = =. 
= 3155 cố Tố .. E—==' 6= ' 3¬. = 
trường hương khói nam mô bê SG tự trống trong chùa kêu 


te —¬¬ ` -#EH&E SSEE= _ 


cẮc các tung tung ông La Đa bà Rị tụng  rù rà — van 


= ==== T8 E====== 


vái S6 đôi nam mô cái á nam mnô, 


LÝ CẢNH CHÙA 


Người hát: Bà Phạm Thị Rỡ, 67! 
Hà Thị Chi, 56t - Nguyễn Thị Mai, 54t 
Hà Thị Chắc, 75t Lê Thị Cứ, 57t 


Mỏ Cày - Bên Tre Sưu tầm & ký âm: 


La Nhất Vũ 
Nhanh vừa 
VU ` N 
á#‡ z6 7Ð vn) 70: Su) 
đi cúng chùa Lam có cô mà yếm 


Bấn (a) cảnh chùa (à) chạm bốn cái cua con - cua, Hai 


đồng  (à) Bấn (a) cảnh chùa à chạm bốn cái rồng ông 


rồng. Hai ông (mà) rêng bạch a í a  À hai 
: h SA T9 nh êi sọ TS 1= —=—=*-x-z- si = 
át ấn 5... ,. h6 8 ==. ¬ = + 
ông là ông rổng vàng (à) Bốn (a) cảnh chùa à chạm 
Xụ =ng vi m=ip=r.fr= ...a. 5y sẽ — 
« =5... 
bốn ghe đàn ghe đàn. Hai ghe (mà) đèn sáp a  Í 


E= 


== 5= === 


hai ghe là ghe đèn cây — (a) Bến (a) cảnh 


=—==-= ốc 


¬——— 


`. 


chùa (a) chạm bốn cái thấy ông thây. Hai ông mà có 


ý a à hai ông là ông trọc đầu (à) 


Bấn (a) 


===—..=e-... . 


cảnh chùa (à) chạm bốn (a) cây cầu cây. Hai 
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bông mà trang trắng 


Ba cô đi cúng chùa Lam 

Có cô yếm đỏ đừng vô tu chùa 

Bốn cảnh chùa chạm bốn con cua 

Hai con cua biển hai con cua đồng 
Bốn cảnh chùa chạm bốn ông rỗng 
Hai ông rông bạch hai ông rồng vàng 
Bốn cảnh chùa chạm bốn ghe đàn 
Hai ghe đèn sáp hai ghe đèn cầy 

Bốn cảnh chùa chạm bốn ông thầy 
Hai ông có tóc hai ông trọc đầu 

Bốn cảnh chùa chạm bốn cây cầu 

Hai cây câu sắt bai cây cầu đồng 

Bốn cảnh chùa chạm bốn bụi bông 
Hai bông trang trắng hai bông trang vàng. 
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Bấn (a) cảnh à chạm bốn bông bụi bông Hai 
EU r5 Xe ( KẾ „ T1 Ý_= 


LÝ LIÊN VŨ 


Người hát: Bà Hồ Thị Đành, 71t 
Bình Đại - Bến Tre 


Chậm ( ¿= B0 } 


Sưu tâm: Viện ÂNVN 
Ký am: Lư Nhất Vũ 


_ /_.ấ. —È SY HE. Đế, “seBE ` `—À š ni =_. =.. sằnh hi -: -nN- _ 
"T13. 7222 27.ã.1 
Ngúớ vô liễn vũ rường trong đình (ơ) lên vũ rường 
Hỏi thăm cái kéo rường ai rèn (Ø) cái kéo rường 
na... "mm. .— N \ vệ dòá 29s, 247) 
ậ SP cJ. ca. 8 lJg x6 [..' se? ng ... Xẽ 
trong đình thấy — cày cây đại thọ, thấy — cây cây đại thọ 
ai rèn, Bộ cơi cơ ai tiện bộ cơi cơ ai tiện 
F3 2Ò. G in phi Án: sất .. na. bi: HÀ `. na... 
Thấy bình rường ông vôi (0) thấy bình rường ông vôi 
Lổng đèn rường ai xây (0) lồng đèn rường ai xây 
=' z3 So tài _————. TÊN: _ _ ".... 
c6 ng Lá đCEC£ j7 
(ơ. Thấy cây cây đại thọ thấy cây cây đại - thọ. 
(Ø) Bệ cơi Cơ ĐI tiện — bộ cơi cơ 7 aÌ tiện. 


- Ngó vô liễn vũ trong đình 
"Thấy cây đại thọ thấy bình ông vôi 
- Hỏi thăm cái kéo ai rèn 
Bộ cơi ai tiện lồng đèn ai xây. 


LÝ ĐÁ BIA 


Người hát: Bà Phạm Thị Phèn, 78t 
Bình Chánh - Sài Gòn Gia Định : 
Nhóm sưu tâm DC SG-GD 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Chậm rãi 


SH" 090117 v 21227220 3j 


Khen ai khéo tạc bạn đá 
;Ú tbhm - _ __.£Z-+¬1- Lt- Di Ă- A ¬ _.. —. 
sp Š bê Sẽ Sêc ] bì # b. vì | 2 _,... 8. Bộ | Hs Yên TU sợ gi 
răng Khéo tô tang tình vôi trắng ý lý bằng răng Khéo 
_ v- rh = —Ý—..... zzZ. TH Gan... tạ lun rẽ _# 
r =- NA .= —Ị ni „ b ` ¬ ò " F “..c Xã -† 
KG. c7 
đề bạn chữ son ý lý bằng răng ý lý bằng răng. 


Khen ai khéo tạc đá bia 
Khéo tô vôi trắng khéo để chữ son. 


“ ` +, ^ | 
LÝ CHEO ĐƯA CÁ ÔNG 
Người hát: Ông Trần Khánh, 62t : Nhóm sưu tắm DƠNB 
Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc - Kiên Giang Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Nhanh (4= 120) 


9E? 2 L2 y£clifL£IE£E 


Nghề đánh cá Ả. nhàn nơi sông biển. Thấy ăn 
= ỗ † P.ztSv ễ = =— —- ——¬_—-._y. ) #8. TT TÌ ———_-m——_ —. 

B - +  _ _ bai TY Sóa † “.s SỊ s2 R ——— = —é—- 
Š = Z= = : x—” ¬:EEH `e . Lò z | TG, ?: t= ng „.._— _*#-7 : sư = = 
làm nhớ chuyện thánh thần. Công (a) ơn còn tạc lông dân. 

Š _ —— "`... = mối làn _—. _. : 

- # ph _. TIEG _ __, Ti _ ˆ.S - r` = — Eễ Ty - ___-- Sz — — 

ệ =— rẽ =1 TS. = tac sS 2> : 
Ỏ (ớì câu hiếu sanh nố sát Tăm thiên địa cứu nịch phò 


Đề SEEESEIr¡ l:@TCEEitfrrixtE 


Lượnghải hà cơn sông đậy (a) lúc gió qua (a) 


KT NHÀ le nh re : 
= = E =E= =... TH ==1 TH *xZ= 


Đem tấm thân cứu đỡ dân ta (a} Nam cũng vậy (a) bắc cũng 


E=rb Ea NC = kín = -—+ = HWEEcbli+) NEErEpEb CON = , 1= NON B= 
=— =z “EE——.=-= 


vậy cho đâu đâu cũng Vậy, Công đức ấy anh linh thế 


— vẹn lòng T khắc như ghỉ ({a) Trùng trùng 
= 

con E==== == =. 
dâng Nam Hải sa quyền (à) lo (a) tặng mnai lệ phong thiết 

 « = ".—a 1... 

T sim _“—]|...—# 

S======...-.=...  ..== 
thực thiện thu (a) ừ cũng phải ừ cũng phải lương 
 ==== = `...“ = 

dân biểu kiến (4) Trung linh khi vạn cố trùng tân (a) Đại từ 

đề" S C————E=...ẽ. == - “hả _— =. BH 
=== E==Ei ==. =.=...== _—- 
bầu thiệt là kim cổ Nhất kỳ quan (a) kìa tú minh nguyệt 


2= ===—=._. =5 m=n- 


nọ thanh giang ngẫm nghĩ cho ngàn váng Khôn định giá (a) 


TH = ' 


Biển phía Đông (a) sông cn hữu có ánh đương chiếu tổỏacó thủy 
nha x“ằằngnn 7y Ƒ IS HS: s= ¬ _ 


lrụ sơn  triểu. Gãm nước Nam lăng miếu đà nhiều. 


tEEESEiwEtlry ! LEEH/EHOIT Đi 


Nhưng mã có chỗ nào đâu hơn nữa Quá như vậy trong lễ 


nghị đà sắm sửa Mười bấn may tới bữa nghênh thần. 


°SS= 7HJrE SƯ TC Hgc/ldưe 


Đỗ lễ bộ Cờ lăng xăng vm hàng mã hữu 


__- bạ SE ni, sa - =: Nhàn xuấi rẽ ằa-=:s: ` Ti Anh 
á ==si HEE Jl!t lv CGIIEỮ =tr=za 


chiếu chảu chiếu gập ghênh nơi huỳnh lộ Nhạc Men âm ríu 


% _. c đen hái Si |7 h : . biet t-->--- 
ác che ý lộ. lnT b1 tin P ni niên 


rí giang biến (a) Trên là lãng nay đã cũng gản miễn. 


hết SMS glị + ttiiểr ch tr 


Đang ngàn thuở xuân thu đà tang tế. Rước về đó kính dâng một 
- “5. 


——-==- hư n xi n E-ERURES 


Cho thỏa tình tạo lập bây năm nay (a) Traăm là 


TH hnn là c1 HN đ/E 


năm hương khói thường ngày, trăm là nảm hương khói cũng thường ngày. 


LÝ ĐẦU CẦU 


Đội sắc bùa Sưu tầm & kỷ âm: 
Phú Lễ - Ba Tri - Bến Tre ' Lư Nhất Vũ 
Nhịp tự do - Rao 


Ái tt I4 T=E2Lxz= 


Đầu cầu kia cất gánh hỏi đầu (ơ) cầu, nâng 
xế _s..—= —h- l ` HH hi " N..... _.= R`m S L4 c2 == mo cn, toc —. m=== 
khăn mà đỡ đãi tôm  trầu giả nhân ăn. Giá nhơn 


+EEHdfkijlc+c HE sa 


* ăn là giả nhơn ơi cậy bấy nhiêu lời Giàu thời cho thôi mà giúp của là 


-Í- =+-E2— —= .. -—+- z2 
me nnievi tim arrmimrorsn-nr- 
W để khó thời thời giúp công. Xi mai sau nên điệu vợ 

=- Tri #71 sErrf re 


chồng (Một mai sau nên diệu vợ Ếtoerngi Một mai 


sau (ơ)ạ nên 


Ê*+-ØL£ r2! r8 ƒ<h£-EkU 


điệu vợ chồng Dầu năm cho thôi mà ba tháng là y 


=“=—== ====..  . =. 


để đem lòng lòng nhớ thương. Nỗi chàng về thiếp càng nhớ nỗi càng 


'== ==—_...=-==.-=s== 


thương (Nỗi chàng về thiếp càng nhớ nỗi càng thương) Nãi chàng 


=“=_=.—= CS Eib E===—-_=_=- 


về thiếp càng nhớ nỗi càng thương Rang ngày cho thôi mà sang chiếu là 


= 

<NG : TT CV. luc V4 ( UÊ V6. (4, 0246. “ Aol Em 4U MA... cÔẰ. số M2. S.c xHNNn.S. (2222 
==r.=.=== ẽ=.=-...- ẽẽ.z.== 
y để chiếu giường giường sang bơi Bữa hôm qua mượn áo sang 


= ==#:1:Ebf rô Ekiclddrdr _=- 


hơi (Bữa hồm qua mượn áo sang hơi) Bữa hôm 
==_=.==_=_=.'.=e.-=====.-..c== 
+ EEEE=-x Ẽ-6-:ZcS= 

qua (a) mượn áo sang hơi Rạng ngày cho thôi mà kẻ ngược là 
P— tai —- `. SỐ, - =“ ...... £z Tư 
£Ê tk 2 AEE ý sy 2 
V để người xuôi xuôi sao đành. Nỗi chàng về thiếp ở sao 

2= `... Š ⁄“ˆa s.: : 
+ ".. ..n= . .S Si Si) cư 
= 3= === ¬ nh T _k;Ở. =ls- + Si Si) =-  Ị nó Sa E 


an (Nỗi chàng về thiếp - sao an) Nỗi chàng về thiể 


CƯUTHIIYIYÊ?/ 2¿£Hn£rHớm 


ở sao an Chàng đi cho thôi mà thiếp cũng là  y để băng ngàn ngàn thiếp 


$ 1. TS SE Chu T SI re 


theo. Chim phụng hoàng đậu nhánh cheo leo(chim phụng hoàng đậu nhánh cheo 

= “RE ==-. | “=_ï =ˆ===- 
HE HEEĐEEr E6 r H6. 

leo) Chim phụng hoàng đận nhánh(ơ) cheoleo. Sa cơ cho thôi mà thất thế là 
_⁄- Z. - Tứ ¡=..  ..ố ốc... a6. an 
Ệ HỆ HCl. TW ygt# tk pại 


yẻ để - lòng theo theo bẩy gà  Ếch nhái kêu dưới vũng bồ đa (Ễch nhái 


St TS 1EHHL77EEESHE-RIEE 


kêu dưới vũng bồ đa) Ếch nhái kêu dưới vũng bề đa Ba bốn 
+ -&— ho f-a -L ` U78 ki DÈ s đạn . 
cây thôi mà cây khế là y để miần răng răng khó lừa. Trên sông 


===== EEEEEE-TET-UESE SE ======-- 


Mán dưới sông Mẫn Họ (Trên sông Mân dưới sông Mẫn sông Đào 


== - ft; Ly £+# t+##Œ>+£ IS 


Trên sông Mân dưới sông Mẫn sông Đào. Ba bốn sông thôi rnà sông ấy là 


ý“... .... :  . .. 


Y để chảy vào vào sông Ngân. Chùa tp Lân cẩn đá chuông 
é lộ PS Ea- ... 2 b s: _ ấn à‡ Tim _—: - ni 
„ .. ¬ rổ ` „. “4 
đồng (Chùa Quảng Lân cân đá chuông đồng) Chùa Quảng 
e l sơ, — 2` ; đc J8 ò . Z. ~. 
¿.1* 717V * #— Biệt i 
Lân (ơ) cẩn đá chuông đổng để em qua thôi mà một chút là y 
]¡= xa... nh... Ÿ\ d = SIIE ". TRÍ 
$ằz TP at ` *® “.. nh) BE Pin  . ¬-= 
; k c= cục??? s : Ỷ .." §—: : 
để để chẳng chồng em sang Nợ đổi quan T chín mười 
GÀ So VƯớn | ca ng yyẺ CÔ lá To {+ TÁP SẺ ơn 
c SN) 2010 ốm ho | 9 n2 1o”, ;] Ø LẦN E02 cái : 
§ “7 s0 E—” 
quan (Nợ đôi quan trả chín mười quan) Nợ đôi 
⁄» FẠ : lon 
JĩỶ 7. 6 g8. an =5 6... 
quan trả chín mười quan. Chín mười quan thôi mà khôngtiếc là 
= 
“-— =-..-... .. _ ng =. 
đc S825. .c0irmmo? S0 (MEEartOSE —< 
M để tiếc người người hường nhanTrống trên " X.. E tam 
31 mi ¬ Š = 
` .ẽ.ẽẽẽ.....1Á.' 
ø . z 


quan (Trống trên lầu vội để tam = quan). 


- Đầu cầu kia cất gánh hỏi đầu cầu 
Nâng khăn đỡ đãi têm trầu giả nhơn ăn... 
- Giả nhơn cậy bấy nhiêu lời 
Giàu thời giúp của khó thời giúp công. 
Mai sau nên điệu vợ chồng 
Đầu năm ba tháng đem lòng nhớ thương. 
Chàng về thiếp càng nhớ thương 
Rang ngày sang chiếu chiếu giường sang hơi. 
Hôm qua mượn áo sang hơi 
Rang ngày kế ngược người xuôi sao đành. 
Chàng vẻ thiếp ở sao an 
Chàng đi thiếp cũng băng ngàn thiếp thao. 
Phụng hoàng đậu nhánh cheo leo 
ða cơ thất thế phải theo bầy gà 
Êch nhái kêu dưới vũng bồ đa 

Ba bến cây khế mần răng khó lừa, 
Sông Mân sông Mẫn sông Đào 
Ba sông, sông ấy chảy vào sông Ngân. 
Chùa Quảng Lân cẩn đá chuông đồng 
Em qua một chút để chồng em sang, 
Nợ đôi quan trả chín mười quan 
Mười quan không tiếc tiếc người hường nhan. 
Trống trên lầu vội điểm tam quan 
Chờ người quân tử thở than vài lời. 
Canh một thơ thẩn vào ra 
Chờ trăng trăng lặn chờ hoa hoa tàn. 
Canh hai thắp ngọn đèn loan _ 
Chờ người quân tử thở than vài lỗi. ˆ 
Canh ba em nói anh cười 
Chờ đôi canh nữa một người một nơi 
Canh tư cắt tóc thể nguyễn 
Vãng lai minh bạch trọn niềm thủy chung. 
Canh năm cờ phất gió rung 
im gá tới cùng em chớ nghe ai... 
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LÝ MƯỜI HAI THÁNG 


Người hát: Đội sắc bùa Phú Lê  - Sưu tầm & ký âm: 
Ba Trị - Bến Tre : Lư Nhất. Vũ 
Rao (Adlibitum) 


m NI 1 — DEN He z l h _—x_—†..—- = T—.c_-;: = 
===. ng _== —=..— 


Kính thưa cô bác xóm làng , chúc xuân mà tôi bát ơ sắc 
A‡enmpo (a= bôi “ 


== ==H= 7= ẽ nan n=- 


bùa tháng Giêng! Tháng mà Giêng chơi Tết năm đầu thời bao nhiêu 


+°: .==E ¬ 


+3 š 
cho thôi mà nhu sĩ là ‡ để đá cầu cầuđánh du. Tháng 
—-- “cm + 
E=== anh... n= 
¬—— SP, XS— 

Hai huê nở năm chu. Tháng Hai huê nở năm chu. Nhạc bồng 
-?-‡ += ch TK _ #8 —.ẽ 6c  —. 
m —_-> = = * ”.- ị»ø SH, tiên SH =h- ¬" n1. #8 —- 
‡EEÐEE zilÈrrE£EtcBr-rE 

cho thôi mà trống phách là ï để ơn sinh thành, B'Eo 


:  -...-- 
Sẽ = —== = —E—x—-- =“+ =E h nh =—= THỂ = SH 
= — "¬ : = 
Ba tiết nở TP xuân. Tháng Ba tiết nở đương 


sẽ. -.---.-=ẽ 


xuân. Thì gió nam cho thôi mà một trận là í để hết xuân xuân qua 
= = ==—=.=: zEH= mm... = =8 
hè. Tháng Tư(ư) nối HP: ni ve. Tháng Tư nổi một tiếng 
#—%* + 
TC 3 .— TP c 2D x2 
ve. Thìve kêu cho thôi mà khấp khởi là để kịp tố cho cấy 
ma ` 
L5 ====.= _. “HH 
cày. “Tháng Năm đêm vấn ngày dữ Tháng Năm đêm vắn ngày 
Z =E 
+ :==. SE. = EFŠ ưng =-.— c.= =- + 
đài. Thì đờn ai cho thôi mà thỏ thẻ là ¡ để - _: ba tiếng 


kìm Tháng Sáu mưa nổi ruộng chìm. Tháng Sáu mưa nổi ruộng 
si .#& 7 
—.. 8 
chìm. lu em cho thôi mà sửa soạn là í ra HA đồng sớm 
= ====.=. ¬ == 
°°®° s s 


trưa Tháng _ Ô Thước đất cầu Tháng Bảy Ô Thước đội 


nh. .an 


cầu Nhạn về cho thôi mà thấy nhạn là ¡ hết sầu sầu Ngưu Lang Tháng 
: = H1 
tu 
Tám lúa trổ vàng tươi. Tháng Tám lúa trổ vàng tươi Người xe 
—==..... .ẽe 
¬——— 
cho thô 7 mà dưới nước là ¡ để trên trời trời én đua. Tháng 
+? =—=-- 
s PS S= =.. ==Z=i 
=—= =—= = PB hn: 
Chín lác Tháng Chín lác đác cờ lau Nhạnvề 
#- = 
s Tnn= #3EEA ý "EE==x= 
cho thôi mà thấynhạn là  ¡ bắc cầu cầu sang sông Tháng 


EIER SE ———=— 


`“ 
Mười nước tợ như đề nể. Tháng Mười nước tợ như đồng. Già già 


= 


cho thôi ma trẻ trẻ là í để cũng đồng đồng lên cao Mười Một lất 


 —===. = ====.`===. 


phất mưa rào TC Tháng Mười Một lất phất mưa rào Đêm trường 


 —-= Fan ằ=. = 


cho thôi mà khắc khoải là ï gió hiu hìiu tiết trời Tháng 
== ==.. Ÿ†_= =-—.= =—=.=- 
Chấp huê Su khẩp nơi Tháng Chạp huê nở khắp 
===. Em —=== SH SE == 
nơi Chợ huê cho thôi mà chớm chớm là Ì Vvuj cười hi rước 
—E -= T : = —- = — == ta ức ni = ấn GA _ T m grư== — 
s= z == == EEdE == =_=_= 
xuân Nhà nhà tống Em nghĩnh tân Nhà nhà tống 
nghnh tân Đợi thêm cho thôi mà trai gái là 1 
` -— N G1 — = = ` 
ta —==-= = ng : == == —===-= 


tước xuân xuân về nhà Trầm vàng áo ua phủ 


để 
= 
—=== _.= 
phê Trâm vàng áo Ti 
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LÝ BẢN ĐỜN 
Người bát: Bà Phạm Thị Rỡ, 67t 
Bà Hà Thị Chi, 56t - Bà Nguyễn Thị Mai, 54t 
Bà Hà Thị Chắc, 75t - Bà Lâ Thị Cứ, 57t : Sưu tầm & ký âm: 
Mó Cày - Bến Tre Lai Nhất Vũ 
Hơi nhanh ( j= 108 ) 


== —= . a 


1Ngải đồn thủ cái treo cái trống treo miệng 
...kích Nhi câu cái bắn chơi chơi 
=====-===-== E2 it 
á = -e _——- ¬® — _E La SE IẾ KE=: === E=: + 
kêu kêu ghe ghé từ từ ú lu 2 Ăn Mu xế lu tên 
cho cho thằng Mỹ bừ ừ, ú lu xàng ú lu xê lHu tổn 


—=== =—— #ÐO= 1... s: 


1u, Miệng kêu ghe ghé tái hài là quân cái trống 
lu. Chừ cho thằng Mỹ - lú đầu là ch cái bắn 
SE Etisr HỆ? f 1g 


quân kêu ghế: Bi” ừ Ú 
=“= cho thăng Mỹ ừ : ú 


# E==T:LÉ 


2Giải phóng quân Tiết 


- Ngôi đồn thủ cái trống treo 
Miệng kêu ghe ghé tái hồi trống quân. 
- Giải phóng quân phục kích đầu cầu 

Chờ cho thằng Mỹ lú đầu bắn chơi. 


Người hát: Bà Sáu 
Đức Huệ - Long Àn 


Nhịp vừa (4=88 ) 


LÝ SANH TIÊN 


Sưu tầm: Quách Vũ 
Ký âm: Nguyễn Đẳng Nai 


A  à 


“=“=--=.=..=...== 


sanh ớ ở sanh tiên nhịp ba ba nhịp ba. 


Lứa tình xe 


sè XS. cối Xe _ . cá: : bo h ae m= = 
=H E1 cC E62? Z2 rỉ 


xe nhịp một ai mÀ mà thua ai 


Hò xư xang 


=“= Em.  ==ằi 7#] 


hò xư xang. Công xê xang ơ xang công xê, 


Sanh tiền nhịp ba nhịp ba 
Tình xe nhịp một ai mà thua a1. 


LÝ XÀNG XÊ 
Người hát: Bà Phạm Thị Ba, 80L Nhóm sưu tâm DƠNB 
Cần Giuộc - Long An Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Hơi nhanh (4= 104) 


KS= == DSGIIDE- se RE SE Sex 


Muốn ăn 5 ớt sau hè ta lý mi lý xàng xê ta lý 


=..—. .== = na. SE E=Em====== sa 


„ 
—Z7 
nọ lý xàng xê. Tin đôi ta đặng ngộ ai bể nhau xa nhau ai 


HE xKT.Hx ha 


đè nhauxa nhau ta lý Sl bì bu l xê ta lý ng. lý xàng xê. 


E======.i ==.—=======- 


Mấy năm trời ăn sìnny mà tương chao ta lý _ lý xàng 


== £l SE. „HH = ÿ =.== = = 


xê ta lý nọ lý xàng vê. Gặp anh đây ngã mặn em tu sao cho 


= . == =... Sa ==_-1 


— 
đành ta lý nọ lýxàng xê ta lý nọ lý xàng  xê. 


- Muốn ăn đọt ớt sau hè 
Đôi ta đặng ngộ ai dè xa nhau. 
- Mấy năm ăn những tương chao 
Gặp anh ngã mặn em tu sao cho đành. 


LÝ HÒ XỪ XANG 


Người hát: Ông Phạm Nghĩa Minh, 66t 
Hòa Thành - Tây Ninh 


Sưu tầm: Phạm Tuyết Hằng 
Ký âm: Lâ Hưu Trịnh 


Hơi chậm 
===——===.-=.=-===== 
Cảm bình ai nỡ quăng bình hà xừ 
==——.=.= -.=-.=.= 
:. — Xxang. Gỉd cao đê nhẹ hè xừ xang thử 
SE, N m¬...... Tớ già 
tình người thương. Hò xừ xang cống líu bang xang S” 


S==== —-.= mỶ-=sea 


hò quân tử tùng 


lũy xang xang khoan hỡi hồ 


kit0ab; 


éÑ 


Cầm bình ai nỡ quăng bình 
Giơ cao để nhẹ thử tình người thương. 
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LÝ XANG XẾ XANG 


Người hát: Chị Tư 
Đức Huệ - Long An Sưu tầm: Quách Vũ 
Ký âm: Nguyễn Đồng Nai 


Châm (J=63) 


Z—T ế“——-x 
_-_“ | IE== h, si -i đ s 

— 7 nh : ø-s- 
bờ đắp (ưŒ 8) 


mình (à) là xang 


tôi () chờ tôi '  () a đi với (I 1) là 
 = ..=....n ======_=_='.r-= 
xang xê xang kẻếo mà tình tôi quên kéo mà tình tôi quên... 


Ai đi bờ đắp một mình 
Chờ tôi đi với kẻo tình tôi quên. 
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LÝ XỰ CỒNG XÊ 


Người hát: Bà Phạm Thị Ngọc, 7ãt 
Đức Hòa - Long An 


Nhóm sưu tảm DCNB 


Hơi chậm (2= 80) Ký âm: Lư Nhất Vũ 


$“.1- 2=. =S= BS EnNG: Si) 


- s7 
Ai di 7 bờ đấp một mình ú lu xự là cổng 
TS ===. ức TẢ = KiEHrpc cm E= = 
hộ == === =——=-= s) ===== 
s7 kẻ 
xẻ. Chờ tôi đi với ú lu xự là cổng xế là 
_ nợ Đua = (A1232 ct ân ] +- đe - h CN b1 s : 
= ¬ m- E == T= E + TÊN, â Lạ “- ==--=- = = == 1= 
. 7 , 
tình tôi thương là tình tôi thương ú lu xự là cổng xẻ là 
| $ 
= ==== ===----..--.. ====<. 
=? SIẾ 2 
đe. ¬— 
xang xế xang ú lu xự là cổng xế. Ai 


Ai đi bờ đắp một mình 
Chờ tôi đi với là tình tôi thương. 
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LÝ XƯ XẾ XANG 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Bên, 63t 
Tân Biên - Tây Ninh Nhóm sưu tầm DCNR 


====- -...==- 


kã 


Anh về miệt đưới ú lu xự đ 
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===---...-Ặ... 


sao mang bịnh còn nằm ứú" lu xự nơi đây là xự xế 
hi  Xu —_—— +“ : 
“t LT TƑ ° +- _——~ =: äu = 
========_= ==.--°=. 
xang ú lu xự nơi đây Chẻ tre đương bộ ú liu 
` Tư CS." ñ =1. 
t =“—=—. cố. 
Xự TỔ may là xự xế xang tú liu xự rổ 
——= ÉP BE BE. =E==== 
: =—== ===.. 
may. Cho em đem đựng lược dày ú bu xự lược 
_ ^^) = -= "= ï. —=^ -—- —: : —= đ 
man: = =1 + SE: 
===—=-=- ¿am ==-====== 
thưa là xự xế xang ú lu xự lược thưa. 


* Anh về miệt đưới ở lâu 
Để thương để nhớ để sầu mình em. 


* Anh về nay đặng mấy rằm 
Cớ sao mang bịnh còn nằm nơi đây. 


* Chẻ tre đương bộ rổ may 
Cho em đem đựng lược dày lược thưa 


Lư áu Ễ 


LÝ TREO ĐÈO 
Người hát: Bà Cao Thị Bần, 8ðõt 


Thuận An - Bình Dương 
Nhóm sưu tầm DƠNB 


Chậm rãi (}=80) Ký âm: Lư Nhất Vũ 
se =.... 5 4E” lộc Gian 0 ec : =—.s 
Y Y y trèo đèo lượn đá san hô, chữ 
` == #2 => =: =.===—— 
'===_=_—=_..-.=-...== 
thiên tỉnh tang non bậu ờ rường ở là ơ ớ ao 
====:.—=. =g= ===_=: 
hồ ơd đớ mà ớ ao hồ xây rổ lại khéo xây 
_—> : 
ta tư SE ==== 


Nỗ khéo xây Ớ ơ thương tình ờ 
. mm... .ẽ.. se cn  S. mm 
:==: ni === Sỳ ETT=+rEr# ao =- 
ớ ớ ø ờ mới an ơ Phất phơ 4 


==_. =. == =; = 


VỚI Ờ mây ởờ 


—z=.=—= 


ở 
ở ớ ơ kìàa ai thời kìa ai ngồi dựa bên sông  Bểng 


con tình tang cho bú ơ rường là giống đ ø giống 


 =ẽ=== 


là gống đ ở giống hình phu rồi 


lại vọng phu Nghĩa vọng phu là chí mai tùng ở cho Ơ 


thờ trung biếu ở đạo đồng ờ thủy mà chung ờ bì 
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===-.-.—=-._.--= ` _==- 


ơ Ngó về xứ Huế cứ Chăm, Phú Yên tình tang ai 
== ENG ¬ , P b = tho n=/012nmxrmia.V 
===== =1... .ẽ.==- 

ngỡ ờ rường ở đèo cao đớơ chập chùng dgớ chập chùng. Ngồi 
= SE 2E biNEv”SECSh v=-iCcGi TEEN ——-- ng  == St b1 = 
 ====—=-=-_-“.—= ..=..—=-= 
trông ở ơ trông chồng tay ơ lại ăm con. Ngoài 
Sửa ¬^ : ——r —- n k= | - — kề 
$ # + PIrec =: _.= ===....=—== == 
khơi gió giông muôn trùng phu ”øơ lại vọng phu. 


Trèo đèo lượm đá san hô 

Chữ thiên non bậu, ao hỗ a1 xây. 

Nãi khéo xây thương tình mến điệu mới an 
Phất phơ trăng gió mơ màng với mây. 

Eìa ai ngồi dựa bên sông 

Bồng cho con bú giống hình vọng phu: 
Nghĩa vọng phu là chí mai tùng 

Ở cho trung hiếu đạo đông thủy chung 

Ngó về xứ Huế xứ Chăm 

Phú Yên ai ngỡ đèo cao chập chùng 

Trông chồng tay lại ấm con 

Ngoài khơi gió giông muôn trùng vọng phu. 


^¬3Q'"A 


LÝ QUA RỪNG 


Người hát: Bà Thái Thị Liên, 70t ¿ 
Thuận An - Bình Dương Nhóm sưu tầm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Chậm vừa (j=88) Vui vẻ 


TT. 8. 


— 


E=-=.-.....-..... 


3 
Ừ con sóc nó kêu ở con công nó múa ơ 
*Ù con chó nó tru ơ chỉm quyên nó hót ơ 
ị ST TÊN mg _R—-—-:.-:- : _ _= 
ệ =#=-—= zề a Si SÙ E..c—_ + = = 
cần nai nó cười ừ (Đả quỷ đã quỷ) con 


coa beo nó gừ từ (Đê quỷ đồ quỷ) con 


=“. 


kêu 


==- 


sóc dở nó con công nó múa ơ con nai nó cười ừ 
ó sơ nghiến răng con trâu nó rống ở con voi nó gảm ư 


c3EEHOT-EEESI 


cười con vượn bổng con thoăn 
gầm con cọp ngồi trong hang 
ưu KT xa " n "=1. Me cdùN Di ISS, TC RE ha Sam 
tCC.EbEEÐ-Ela 32 -cEEra-t ad 
sIP 4 5 
thoắt a ïí a con rùa bởi can rùa bơi con thổ quỳ (để 
dá hu hú hu trên cành cây con kỳ nhông con khi trèo (đồ 
° ===..=ẻ...EBẽ. Tê. co. Sốc: + .... 
é TP r# Xà ST = S m”.—=t ca _= -g 7 Bộ = Si= : 
lừa s ° —————” 
vV kẻ S2 
quỷ đồ quỷ) con rùa bơi con số quỳ là 
quý đề quỷ) con đười ươi vưi vẻ Cười là 


— TỶ... 
quỳ thỏ quỳ. 
CƯỜI nó. ...CƯời. 


(*) Chỉnh tỷ cà đột lời 2: Lê Giang 
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...CƯỜI, 


LÝ QUA VÀM 


Người hát: Ông Võ Vĩnh lịch, 62t 


Hòa Thành - Tây Ninh Sưu tầm & ký âm: 


Võ Thành Thái 


SGIEEPEIEE 2y) ===-..- J7-E2 S= 


Thủy Long 


Nhanh vừa 


Qua vàm Rạch Gốc tới cái hóc Miễu Bà 


SE == =. .. 


n rồi mới 


Qua luôn đất giỏng là giổng cái ông Quan 


=> : = TIET: ï=- ===—= = +2 E = 


chồng „ mã 


tới cái quê chỏng là tới cái quê chồng ¡ 


B 1 # 
==: =-. se SH, +22 _ c. 


Rồi mới... tôi Hờ hớ hớ hơ xế hớ hơ Hờ hở 


hớ hơhờ hớ hơi 


Qua vàm Rạch Gốc, Thủy Long 
Qua giòng Quan Cựu quê chồng của tôi. 
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LÝ QUA CẦU 


Người hát: Bà Sáu 
Đức Huệ - Long Án ' Sưu tầm: Quách Vũ 
Ký âm: Nguyễn Đẳng Nai 
Nhịp vừa (4=98 ) 


==— — .=.=. 
Một mình đất mẹ ớ ơ qua cầu 

IS = ...=...= ...ẽ.nẽe= 

cái cầu rêm cái cầu rêm tấm ván mục ôn dịch bắt đứa 

:—= =l =1 
ào làm cho nên nỗi ơ cái cầu rêm d, 


Một mình dắt mẹ qua cầu 
Cầu rêm ván mục đứa nào làm nên. 


2&4 


LÝ CẤU TRÀM 


Người hát: Bộ đội Nam Bộ Sưu tảm & ký âm: Hoàng Việt 
Sư đoàn 8330 tập kết Chỉnh lý: Lar Nhất Vũ 
Nhanh vừa 
Š : < : = 
La: ===.. Em =: S= ==== # T= 
Cầu tràm quầy lát  lảo quây Ai bắc lắc 
+ = ——L-#—-z— 
Su là ai bắc lắt lay ta lý nọ lắt lay ta lý 
—z—] = —= : 7“®z—z—#—-—+ 
£ E=te=rss ES<=-== 
Thương nhau quầy thì nhớ quậy 
‡re==== =_= ======-==-= 
đắt Á dắt tay dắt á dẤt tay ta lý nọ qua cầu 
=—=—==. = #=¿+©======¬ 


quây ta lý nọ qua cầu _ quây. 


Cầu tràm ai bắc lắt lay 
Thương nhau thì nhớ dắt tay qua cầu. 
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LÝ CẦU DỪA 


Người hát: Bà Lê Thị Tư, 62t 


Châu Thành - Đông Tháp Nhó tắm DCNB 
m sưu 


Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Vừa phải (¿= 96) Vui, hài hước 


SE OP #LỦƑ TEEEkerrltr#ee 


Đi lân (0ø di xuống cầu cần dừa. Em lấy ai có 
==-=== —=.=-..=-.==- 
chửa để thừa anh anh cho anh. ` Đi lén đi xuống (Œ ở) 
= z =- — — =-- =Ẽ SE =—.~= 
hàng ơ dừa Em (0 lấy ai có chứa có chửa 
¬ = -— l3 G5, san ni 
:===—. te=s SE c=====ẽ===.=== 


để -— thừa mặc kệ y ý em. 


Đi lên đi xuống cầu đừa 
Em lấy ai có chửa để thừa cho anh. 
Đi lên đi xuống hàng dừa 
Em lấy ai có chửa để thừa, mặc kệ emi! 


¬2ÓĐ£ 


LÝ NƯỚC RÒNG 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Anh, 72t 
Đức Hòa - Long An 


Nhóm sưu tâm DƠNB 


Chậm rãi (j= 84 ) Ký âm: Lư Nhất Vũ 


s1 =====  ==<.===:.e.== 
xé — 


Nước ròng trong rạch dø rường ơ oa tu 
+ — tết sẽ he Ác 
&= TT. ¬....— > T= — CS + 
cm npin T8 xi. Ni. TẾ trAsirni: HT T  mGPEi| <CiP-cy ¬==-. 
s= — _ . In ị ø— —= .. s.— = _=+ = = 
hối mà ròng ra. Chào anh đi học ơ ơ 
+ _ ch =— = TT 
$=E==ẽ== 
s `# 
Đường xa ờ ở oa tu hỡi mà mới 


Nước ròng trong rạch ròng ra 
Chào anh đi học đường xa mới về. 


LÝ GIÓ XUÔI 


Người hát: Bà Đoàn Thị Sáu, 7it : 
Châu Thành - Đềng Tháp 
Nhóm sưu tầm DƠNB 
lý âm: Lư Nhất Vũ 


Hơi nhanh (Jj= 1186) Vui, hóm hình 


_Ð- cm: nEp ma TH Ti TP 
e==: 4= CEc : + 
Gió (a) cái xuôi nghe trống rổi lợi trên 
Gió (a) cái xuôi nghe ổi lợi bác 


_ + : : 
# — == ==== == —— 
Hai hai di! Hai hai ơi 
Hai hai đi! 


Hai hai ơi 


Gió xuôi nghe trống trên làng 
Cô nọ rũ riệt mất nhan hường nhan. 
Gió xuôi nghe tiếng bác tài 

Cô nọ rũ riệt sút quai chèo... queo. 
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LÝ KÊU ĐÒ 
Người hát: Ông Nguyễn Văn Kiêm, 75t 
Và Bà Nguyên Thị Câu, 71t : 
Bến Cát - Bình Dương Nhóm sưu tầm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Chậm vừa (z= 88 ) 


Hai tay bưng bưng chén chén rượu đào là rượu 
= h -_—-- .- —HỊ“HHẾ vã < zZ-——-— -—u se “tr 
BÉ.” cà... 7y S. | si .....‹ 3 — = ị ZZ. - „ì = 
bo ——: `_* vo CN PP P 7 
đào. Nửa say mà nửa tỉnh đ té nhào háo xuống 
h c = 
".... hàn c2 
cỶ... Ti PẺ sỶ . 
. “ 
— = K KIẾP có 
sông nhào xuống sông. chén chến rượu 
..— —.Z2.—-—-.— =. 
[ F§ Ỉ lượn IEN 5 1 ?-] 
Lá 
nửa tin g xuông 
“z —k h-ø#E: : 
Ki n l lS = Đh Ệ F b) 
vơi đò đò øi là đà đò øi. 
" "- Ụ 


¬ ‹ 


Hai tay bưng chén rượu đào 

Nửa say nửa tỉnh tẻ nhào xuống sông. 
Hai tay bưng chén rượu nông 

Nửa say nửa tỉnh xuống sông kêu đò. 


LÝ GHE LÊ 


Người hát: Bà Lê Thị Phiến, 55t, 
Châu Thành - Đẳng Tháp ˆ Nhóm sưu tầm DCNB 


Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Nhanh vừa (z= 112) Điểm đạm 


—y- b- THEG. NI ch ng  NÀ hớỘG: 1 . TT CC C6 can ha sa Ca an S4 =—=—— 
RE SN Am số ốc 7Ð 775cc 
CHEENADDEE kề ° LG 4 - HIEDNEEDEIDEPE-S 

Anh ngồi đôn thủ mà ghe lê 


Sa. sec DO SH ca sa * màn CÂN ng: = - = += RE mPE _= LẺ RE TT VỆ S) “= Em 
á= san 3 `: “".. = | "ø— Si m= KT -x —.. 
Miệng cái kêu thời thô ghe ghé thời 


bì ".¬ CÀC Hi J2) PC TÔ vn, =—. ANH. _ _ CA ĐO GIẾT 4S TT. TH NG =.. 
œ Sa ốc 72 n7. C bàn 1 Ea 


thôi tái hải khoan hố khoan tình tại trống 


đÄ HN: : bì : — 
quân (a4) khoan hố khoan tình bạc trống quân (a4) 


Anh ngồi đển thủ ghe lê 
Miệng kêu ghe ghé tái hỏi trống quân. 


, ~ ` 
LY VAI CHAI 
Người hát: Bà Thái Thị Liên, 70t 


Nhóm sưu tầm DƠNB 
Thuận An - Bình Dương 


Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Hơi nhanh ( Ả= 108 ) 


mm... 


chài câm chà mà vãi trong y 
> > 
HN E==.=.= E==== 
Con ˆ gái V mười 


Lên Z==== ẽ ẽ. ...===-= === 


bảy roong tình toong cái rích tích tang cái rang tang tình nọ 


ngôn. 


Cầm chài vãi trong bụi tre 
Con gái mười bây như ống điếu bình thiệt ngon. 


20 


LÝ KÉO CHÀI 


Người hát: Anh Ngô Đình Thưởng 
Bộ đội tập kết 
Sưu tâm & ký âm: 
Vừa Bm khảe (¿=84) Trần Kiết Tường 


` -.... ==_=_=.=-.-= 


Gió lên yổi căng buồn — cho sướng Gác chèo 
Lo 
á= S Hán C E: EĂa: 8 ==========-=-= 
lên ta nướng khô khoai hò hơ. Nhậu cho tiêu 
ỆH TEPSEIE2 ED ÐcEElise si 
hết mấy chai khoan hỡi khoan hò bỏ ghe mà nghiêng 


—=---'=:-=.¬.- 


ngửa ' dg.ơ là hồ Không ai chống chèo không ai chống 


—— TS... x“ =“== 
=== =.=: tr c ..===:..nc 
chèo hì hồ ơ hò là hồ đ hơ. 


Giá lên rồi cầng buồm cho sướng 
Gác chèo lên ta nướng khô khoai. 
Nhậu cho tiêu hết mấy chai 
Bỏ ghe nghiêng ngửa không ai chống chèo. 
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, , 
LY XUÙC RONG 
(Bài 1) 
Người hát: Bà Nguyễn Thị Anh, 72t ˆ 
Đức Hòa - Long Án Nhóm sưu tầm DƠNRB 


. Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Hơi nhanh ( 2= 100 ) 


.= SE si Si in 5 =_=== =5 =====_= 


sz k 
Rủ nhau quầy  à đi 


tử m — œ cEg ' —_ — Sẽ _ Bộ GSREBiG x 1 
==rẻ=e=zenn.==-.= .==-- 
KP  / 
rong Trong Trong a ứ hừ Tòng rong a ứỨ 


hừ rong rong Ròng ròng quầy ầà 

Ỷ= .=...ẽẽ....ẽ...E 
ø 
không xức quậy xúc Xúc mông a ứ 

BC hộ  ỚN= Cu nG 1= DEN Ebi=nnioss K. = _ 
= —=——-—=-=- “E = 

: ca in Tan. s7 

hừ người ta a Ứ hừ người ta 


Rú nhau ởi xúc ròng rong 
Ròng rong không xúc, xúc mông người ta. 
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LÝ XÚC RONG 


(Bài 2) 


Người hát: Bà Lê Thị Kim, 98t : Nhóm sưu tắm DC 
Tam Nông - Đềng Tháp Ký âm: Lư Nhất V 


Hơi nhan 


h (¿=116) Vui, )í lắc 


xúc cái mông người ta xúc cái mông người 
EisES P = —_——. Ty Tết 
— ==. -.  -¬. SE + 
—— —⁄ — 
ta. 8i aì di ai ai ơi! 


Chị kia đương xúc cổ rong 
Hồng rong không xúc, xúc cái mông người ta. 
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LY XƯUC RONG 
(Bài 3) 
Người hát: Bà Nguyễn Thị Bên, Gót 


Tân Biên - Tây Ninh Sưu tâm & ký âm: 


Nhanh vừa - Lí lắc Võ Thành Thái 


Rủ nhau đi XÚC tường g đi đi 
T=— ...<e= =E= 
á% NA. - 8= Ó) mm — - <c = - #—= 
xúc XÚC ròng rong đi đi xúc xúc ròng rong. Ròng 
_9-*—- SRQSUE1 26immep; cơ} email TRE? THÊ nh Ea weoi EEi= SN Ki 
Š t—-—>+- E = =x.- CS: : 3] Tu MN- g-M— » 1 
rong không XÚC rường ơ Xúc Xúc chồng chồng người 


$ _ MS G 2- LỊ, 6a # 2-s—- | 
ám TH ng Tiến BI CGen== 


ta xúc xúc chồng chồng người tai Tủ... ,..ta] 


Rủ nhau đi xúc ròng rong 
Rồng rong không xúc xúc chồng người ta. 


LÝ BỔN MÙA 


Người hát: Bà La Thị Sinh (1894-1984) 
Thị trấn Ô Môn - Cân Thơ Sữa tâm & kỷ ẩm: 
Làu Hữu Phước 
Reetaiue.. TAd libium. 


' * ° s cến 2 ..—_- 2 = —= pc SE —.- 
`. sa la". + 3z... £- HE He °—_— _= 
= ¬— TT n ni ng —_Đ niên ¬®-- 


1Gió mùa xuân rưng rưng nước mắt nhớ đến chàng đau thất từng 


là 01027: 5I 

: ` =6...  ...  .ố.  .ẽ... 
› sử =#.N..: bac TC | ẻ chi 
H1 H-ẾP-IEEEEffotE: Ele-s 

con (ơ ơỳy Nín ởi con bú đi con cơn ời con 

T'9 aø lịb ¬ 

` SE EELES: ANB../Ey THÔI ba Sa. cA^: : an mo S6i S + “sư 
SE-TEETEEE-l¿c E1 ared 

`X— 
hỡi cón hồi hỡi con] Chàng chàng lt chàng ơil 


@t£Eigy dit nữ r sáng HÙ 2m y8 


2.Gió mùa hè nằm nghe tiếng dế, nhớ đến chàng không thể nằm yên (d øơ) Nin đi 


Andantiino = 
Lạm=" T— = 
_®. “ vn “—b —N: K===.—ằ— °b KH 
+ tH1EEt ti: SNEEEEErErerei 
con bú đi con con ờ con hỡi con hời hỡi con. 
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Adbb. vo sẽ Tecitaliuo 
==——=_- 1š: =ẽ:-:ẽ: x:ET RE 
ÁC j7? gi Hồ chữ nHrU mm 
` 


Chàng chàng chàng chàng ơi! 3 Gió mùa thu mẹ ru con ngủ năm canh chày 


^ Andauntino 
B hao" s2 TT” 1E bN >=—z ® zì } «..- lìm › muyn=c c6 nến, li 
$  .== '.. 1. sẽ E= 
E) 
thức đủ vừa năm (ơ ø) Nín đi con bú đi con con ời con 
Adiib. 
: 2 ' + Lộ nh tướng cản bó De lay) S405 D0 se : + % đc PSG EONEGEESI: Ec TA :, _———= `. 
Xe. ...— = =.` ”... == n. = ®- 
bo `— 
hỡi con hời hỡi con. Chàng chàng chàng chàng ơi 


4. Gió mùa đông phòng không lạnh lão, nhớ đến chàng thắt thảo ruột gan (ơ ơ) Nín đi 


Andantino Rail!. Z^ 
=== mẽ. la j9 “TT Ta 1 
con, bú đi con, con ời: con hỡi con hời! hỡi con! 


- Gió mùa xuân rưng rưng nước mắt 
Nhớ đến chàng đau thắt từng cơn. 
- Gió mùa hè nằm nghe tiếng dế 
Nhớ đến chàng không thể nằm yên. 
- Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, 
Năm canh chày thức đủ vừa năm. 
- Giá mùa đồng phòng không lạnh lẽo 
Nhớ đến chàng thắt thẻo ruột gan . 


LÝ CHUỒN CHUỒN 


Người hát: Ông Nguyễn Phương Danh 
Sưu tâm & ký âm: 


Trần Kiết Tường 


Hơi chậm, tình cảm ( z=76 } 


¬ x ẽ cố -.e. = : `"... ẽ 
-X—- —aE e2 SinipinSie j. 1. " = 
'——-#-8— j.  ¬^- vi 1= s ST 


nước tưới cây tưới cây ngô đồng Xu ai xui trong 


CC rEf L; TEEEETEijzel 


lòng trong lòng tôi thương, thương cô tưới cây ngô đồng. 


Chiền chiều ra đứng lầu tây 
Thấy cô gánh nước tưới cây ngô đồng. 
A1 xui trong lòng tôi thương 
Thương cô tưới cây ngô đồng . 
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LÝ CHIÊU CHIỀU 


Người hát: Ông Nguyễn Phương Danh 


Sưu tâm & ký âm: 
Trần Kiết Tường 
Vừa phải - Nhớ nhung, tin tưởng (4=096}) 


..... Ea ẽ 2c ncnjằƒÏƒÏỶĩ=- 
8 mm... .-.=_-=.== 


Chiều chiều lại nhớ rằng cái chiều 


=———=— = ==s—= rẽ m==—=.— 


 ==--_- nh. 


Anh rằng cái đi Bắc thành lữ thứ 


Chiều chiều lại nhớ chiều chiều 
Nhớ người áo trắng khăn điều vắt vai . 
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LÝ GIAO DUYÊN 


Người hát: Ông Nguyễn Phương Danh 


Sưu tâm & ký âm: 


Chậm vừa Trần Kiết Tường 


2= 


N= ¬ _m—. l s2 utẺ = 
cha con ĐÁ, cha con = bạc 
- — =" — 
Ca: San De = — "Ea 
& ES—=.=. =.- SE E==—===x“.= 
ngỡi thời thôi Hỡi chàng chàng ôi hđi 
1 PiEnunb  sằẽĂẽẼ —- E—=m=== EGE E _= TỶ. 
“=4: KT —ằ=.=k == =.= —==_= 


chẳng chẳng : ôi chi xi lắm chàng 


chị 


£ =.=.= =Er Em = =.= 


chẳng bổ con  khờ ` ngóng trông. 


Khóc làm chì hài nhỉ con hỡi 
Cha con rày bạe ngỡi thời thôi 
Hỡi chàng chàng ơi, hỡi chồng chẳng ơi! 
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LÝ CHIA TAY 


Người hát: Anh Thiện 
Bộ đội Sư đoàn 330 tập kết. " Sưu tắm & ký âm: 
Trần Kiết Tường 


Vừa phải (z=84) Lưu luyến 


CƯ 


ngã là bớ ru hời 


Trên đường đôi 
SE + EXEEEILECErcEsl 
ø —_ 


hời đôi ngã đôi nơi 
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LÝ NAM XUÂN 


Người hát: Ông Nguyễn Phương Danh 
Sưu tắm & ký âm: 


`... Trần Kiết Tường 
Vừa phải (d4=92}) 


PS --......n na... 
á* — = Ta ng Sài “cớ gỐ =3 J == Km — 


`—~ 


Song nệm thúy gối loan em còn còn chờ đợi 


'=—====--....e.=. 


m Ban. ca 


Mối td hồng mai mốt cũng về 


LÝ XĂM XĂM 


Người hát: Bà Cao Thị Biết, 68t 


DU UHEC RUN TDTP Nhóm sưu tâm DƠNB 
1 


Vừa phái ( ¿=92) Hồn nhiên Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Xăm xăm bước tới chanh rổi lại cây chanh 
—` vê: ” c Ta ca 
= TH Exẽ KP at Pù \HNg =* EU + + 
lăm le tang tình ôi mà: muốn bé ý a xàng 
+ =====..s-s=..-.-Ÿ-a 
a là sợ (ý a) Sợ hon SIT) gai rồi lại có gai B 
====:x === = _=- 
Sợ (ý a) sợ nhành (à) ga rổi lại có gai. Xăm... 


Xăm xăm bước tới cây chanh 
Tăm le muốn bẻ sợ nhành có gai. 


LÝ LU LÀ 
_(Bài 1) 
Người hát: Nghệ sĩ Kim Nhụy 
Long Xuyên - An Giang 
Sưu tầm & ký Âm: 
Chậm rãi ( z=60) Trần Kiết Tường 


% 
Ác = :=.....== =+%+=—=-t _ 


Ai vềã  Giỗng Dứa  mnà qua truông 
.— | =-h--: TP SE sốc Dị, TETE c đa i|b5 .. - + N 
>==:==-= 
Gió day lu là bông sậy ơi nàng 
c _= ác Re == : _ +- T—- L_ _ Đ m = HE -. E-S) Ì ác KẾ) =E 
— `... 
c1 nNHG « s 
ơi bố buổn ơi nàng ơ mà cho em 
b) 
==_== =EE=sre 
'—===—==-....° 
bỏ buổn ơi — nàng ơ mà cho em.., Ai... 


AI về Giảng Dứa qua truông 
Gió lay bông sây bỏ buồn cho em . 
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LÝ LU LÀ 


(Bài 2) 
Người hát: Hà Phạm Thị Rỡ, 67C 
Bà Hà Thị Chỉ, 66t - Bà Nguyễn Thị Mai, 54t 
Mỏ Cày : Đến Tre Lư Nhất Vũ 
Hơi nhanh (¿= 108) Rộn ràng 


KẪ 
Còng nầm kẹt lá mà còng co. Gió d 
(Nàng) đừng đụng tới mà cây chanh Trái ơ 
_ " —h ề — CV Ð: Ki ty~sserscstine N CẬP tệ h và 
. : ng Si láng san S8 ` TR SE: G: =] 
===—= =h .ẽ .=-.=.=== 
day 8 lu là còng thụt  í a chàng âi 
chua xin nàng đừng bê í . a nàng ôi 
7" nm..... n5. ïẽ...==- 
„ KẾ Tội GHI HE. : g- - #8 = — hề - a—- —— 
b, Gió ơ lò ôi chàng ôi mà còng lên. 
: L Nhánh d cành ôi ĐỒNG . ôi mà chông bán, sáng 
SN sa. sa. x.xẽs“.. nh. TT —..= 
áo 1. = ¡da NNc =5 = BI c e8 _#- SE. m Si 
Gió ơ là ôi chàng ôi mà còng Mà Gió 
Nhánh đ cành ôi Ni ôi mà chông, Trái _Ế 
Á* cà DJ ¿la tHSEE SJC] 
day a lu là còng BI Í a chàng ôi! Nàng... 
chua xin nàng đừng be í a nàng ôi 


- Còng nầm kẹt lá cồng co 
Gió đay còng thụt gió lò còng lên 
- Nàng đừng dụng tới cây chanh 
Trái chua đừng bẻ nhánh cành chông gai . 
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LÝ 1U LÀ 
(Bài 8) 
Người hát: bà Hồ Thị Niên, 79 tuổi : Nhóm sưu tâm DCNB 
Cân Đước - Long An Ký âm Lư Nhất Vũ 


Nhanh - rộn ràng (s= 20) 


$EESETTi7 + fOEIEOTILIIEEH-GE 


Cất nhà hai mái giao liền Kết cái duyên lu là chẳng 
———. 2 —<: xa“. <: NI h 

R= KH Si HE Hàn tÀ | Sa vÝn rà» đẻ su M 

Si _ ng mi _== ? +... _# 


đặng ôi nàng ôi Kết a „ nguyễn ôi nàng ôi sui 
TS it BE 1" —*Šằằ1(Ẽt-.= SE HN 
ÁHCL 1 TINH 'EHEZIE== 
Kết a nguyền ôi nàng ôi sui gia. Lăng xăng bướmđậu 
Số J.. tia Em em s. 6N» :| 8 2e SN CEO) S)| 
Ko EĐE Bi + Í =1 ` na s ® „ +== s= hà Đi sẽ + 
kbăn Bởi cái bậu lu là vụng tính ôi nàng ôi 
====- 
dằng ôi nàng ôi bướm bay dùng  d dằng ôinàng ôi bướm bay. 


- Áo anh để trắng sao nên 
Đem ra thợ nhuộm hột đền cho anh 
- Trèo lên cây ối hái ăn 
Miệng nhai giòn rụm chua đà quá chua. 
- Ái đem con sáo sang sông 
Cho nên con sáo số lông bay xa. 


- Cất. nhà hai mái giao liền 
Kết duyên chẳng đặng kết nguyễn sui gia. 
- Lãng xăng bướm đậu chéo khăn 
Bởi bậu vụng tính dùng đằng bướm bay. 
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LÝ LU LA 


(Bài 4) 


Người hát: Bà Phạm Thị Hiểng, 57t 


Mỹ Tú - Sóc Trăng 


Hơi nhanh ( d= 108 ) 


Nhóm sưu tảm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


t ======== 5ö 
Xăm xăm trong thủ đ ra a 
Hỏi thăm cái kéo ai rèn 
CC m E=ẽ=*z==x====—= 
Áo áo đen a_ lu là nút bạc .di nà 
Cái cái cơi a lu là aÍ tiện ơi nàng 
—..... 
ơi a Xinh xinh đà ơi nàng đi quá 
ơi a Lắng lông đèn ơi nàng ơi ai 
có _ —_- c—= s2 
:—===_== -=<S=m===esz==m 
xinh a Xinh xinh ơd màng ơi quá xinh. 
xây a Lổng lông đc ơi nàng ơi ai xây. 


- Xăm xăm trong thủ đi ra 

Áo đen nút bạc xinh đà quá xinh. 
- Hỏi thăm cái kéo ai rèn 

Cái cơi ai tiện lổng đèn ai xây. 
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LÝ TÚ LÝ TIỀN 


Người bát: Bà Phạm Thị Rỡ, 67t : 
Mỏ Cày - Bến 'fre Sưu tâm & ký âm: 
Lư Nhất. Vũ 
Vừa phải (¿= 104) 


#'.. 1... 5... . =.. 


Ông tàng tiên a ngồi tàng dựa  ú liu 


SE CS E1: EIEEEEE=E it == 


dựa gốc dừa. Dừa dừa khô a Khô rụng 


§ <rEEEtti:L? - SEEEEE#t: 


xuống lý tú lý tiên lý tơ hường khô đừa 


Ông tiền ngồi dựa gốc đừa 
Dừa khô rụng xuống bể đầu ông tiên. 
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LÝ TÀNG TIÊN 


Người hát: Hà Cao Thị Biết, 68t 
ĐẸP VEnk.eiDI0E) HẬP Nhóm sưu tắm DCNB 


Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Nhanh vừa ( 4= 112 ) Tĩnh chất châm biếm 


á t2 SE TS mi == — = E=S—===== 


Lý tang tú (ý) lý tàng tiên (ờ) lý tơ hồng là 
„TT max. -.vn Ì -3 =_ k—=—= 
ĐEEEEEIECG HEĐEE.Trrrz= 
lý tàng tiên. Bởi nghào khó (ở) bởi khó nghèo (à) 
: hq- T1. 8 SE š) : = mm ==.- +” -¬-==== 
áP „5. === _z + = = == sp 1 = 3 
kiếm tiển chơi (0) Đi cờ bạc (0) lạnh trong lòng (ờ) 


_==...—..- 
Sẽ... =- mm .=.===- 


lý tàng tiên (Ø) lý tang tú (ý) lý tàng tiên (ơ) vô sòng bạc (ơ) 


1 = =Ă= v2 ==:c 


lạnh trong lòng bớ nàng ôi ý y y y. 


LÝ HỐ MƠI 


Người hát: Ông Trần Văn Cần, 7ðt 
Giêng Trôm - Bến Tre 
Sưu tầm & ký âm: 
Chậm vừa (4=92 ) ĐINH VD 


ệt == =:—==_= ===== 


bàng 


Têm mà trầu têm miếng ba miếng a bàng bỉ 


= == ==-=- =.: =i =. == = — : 


mà lao cạnh 


ba miếng bỉ bàng Đứa cau 


$= ====—.-. == n=Ằn rẻ cả" 


“lại trao tay, 


hế . mơi là đón í a đón đàng đón đàng rôi 


£ÊS: 2 2y ye¿ t3 


Ki trao tay. 


là đón í a đón đàng đón đàng rỗi 


'Trầu tèm ba miếng bỉ bàng 
Bửa cau lao cạnh đón đàng trao tay. 


LÝ BẰNG RĂNG 


Người hát: Bà Phạm Thị Rỡ, 67t 
Bà Hà Thị Chi, 56t - Bà Nguyễn Thị Mai, 54t 
Bà Hà Thị Chắc, 7ðt 
Mỏ Cày - Bến Tre Sưu tầm & ký âm: 
Lư Nhất Vũ 


Nhanh vừa ( j= 108 ) 


văng (à) áo đen (i a) tình bằng nút bạc ừ, 

S—— = — = mm tEE == + — — 

& m=m. ====n rẽ rn === S=.— S Ỷƒ== 
Áo đen nút bạc xinh đà bạn quá xinh ý lý bằng 


mẽ... SE ==— 


răng (à) áo đen ( a) tình bằng nút bạc 


Xăm xăm trong thú đi ra 
Áo đen nút bạc xinh đà quá xinh. 
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LÝ BẰNG LƯU THỦY 


Người hát: Bà Phạm Thị Rỡ, 67t 
Bà Hà Thị Chi, 56t - Bà Nguyễn Thị Mai, 54t 
Sưu tảm & ký âm 
: 1ư Nhất Vũ 


Bà Hà Thị Chấắc, 7t - Lê Thị Cứ, 57t 
Mó Cày - Bến Tre 


Nhanh (¿= 120 ) 
E7... "sẽ. 1ã... 
KH ch 
=> 
Anh đi thê  (a) bờ đắp thế  (á) qua một 
=† TH TS Ta  ÊH VU DU Vợ TU TA Ô: Am... Sẽ an 
é xo z se TS sẽ = Sẽ z f s z ĩ HS Su: “ =: E r KỈ S2 
mình (à) bằng lưu thủy , trồng ý mà một mình. 
s nu ¬..—= ¬=:E*< NV, SE Ea c=.. nu n6 màn. 
BÉ di 0 Ni _} ®Ó _#-- _°= -. :L.._ z8. 
`— 
Phất phơ thô — (a) chéo áo thế — (a) qua giống 
=. nh HN +: 
Ỉ ... 


-=“==—=“ẽ.=. : 
¬—— ¬ k — k 
à thủy trông ý mà phu quấn, 


Anh đi bờ đắp một mình 
Phất phơ chéo áo giống hình phu quân. 
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LÝ KỲ HƠI 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Tý, 75t 

Bà Kiểu Thị Xuyến, 7ät 

Châu Thành - Bến Tre Sưu tầm & ký âm: 
Lư Nhất Vũ 


Nhanh vừa («= 108) 


s, ° "“ ¬= _° h SN TT l 
&*4.2—I bi.) 27 và dung, 


Ngó lên đám mạ kỳ 


tờ ¿3Ì Hi ï 


hợi mà ba rò. Kêu anh anh cũng ngặt kêu trò khó kêu kêu 
KG: ái TH .=.= bi SG TƯỚNG : L : Tớ Ñ|DGi nan (iYÿ: nai ›. # —— 
§z+t T72 22121272027 

anh anh cũng ngặt kêu trò khá kêu. Cấy ba cây lúa kỳ hợi mà dựa 
` Lên KH E7 H h : Du vn .e c n Bì DI oan vu 
Ất £c SE 2> 2l EILPHH£EC 

đ kỳ hợi mà dựa bờ. Ảnh đi đi anh 

-x— ST SbRE S55 —— kE— ` =.—=- 
= = =Ỷ4 an P =-=====.—== 

trợt anh rờ anh coi, anh đi đi anh trợt anh rờ anh coi. 


- Ngó lân đám mạ ba rò (*) 
Eiêu anh cũng ngặt kêu trò khó kêu 
- Cấy ba cây lúa dựa bờ 
: Anh đi anh trợt, anh rờ anh coi. 
* Ba rò : ba liếp 
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LÝ RƯỜNG Ơ 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Bên, 62t 
Tân Biên - Tây Ninh 


Vừa phải (s= 104) 


Nhóm sưu tâm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


rZ^ 
&Ú..buoa: ; ề R 4 AN..ẽ .. h8... Šẽ. sẽ... 
áh Xi 0U về Da78 d1 7199607 J9. 
Ngó lên trên bộ rường ơ trên trên 
¬;,¬. `. 86... E “".Ẻ.ỀẺ &u .= = 
‹( -Ét vì ớt ¬ _— Ị : Pì . ' KT.  Ê THẾ CIRPN SƠ CAN 
Ề 1ó h2 no vs n. « = cả Tái 2 n : 
bộ bộ nhà dường trên trên hộ bệ nhà đường 
b ` 
TK Thi dưng do gi ( A85 San nai : sẽ. `5 ẻố 6 ốc SG 
SP han Ta. S....c.. 
Thấy mô bắn súng  rường ơ thấy thấy 
. . Ị h .~ : 
Á 9h .. C . Ai N.... ch... —_ 
b ke” S2 °- ° ° & doan an a0 nan 0aua 
trường trường ngựa dua thấy thấy trường trường ngựa đua, 
_M. ỨC 2s nỉ sec S | n=S 0d { . c= 0E icon Sề VÀ = m~. —— — hJ—— TẢ 
Ngó lên đám cấy Tường d đám đám 
-Ô tha... 3 Ea se nQG in RE: ——ƒ“Zˆ-_-— 1 - —— 
bb = .. s. . [ PF Ki `. An: .. Tn": _ ] -P ". 
cấy cấy ông hương đám đám bá cấy ông hương 
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^ 
@Ep 5 —— SN men nan. li ah ——.. sả vê sẻ TH. rỊH pErrig HỢTE Jen Các 2a 
xay 9 Tưng ] z .. T} K}ìN T -.: — th = 
Khê tra bí rợ  rường ơ thịt. thịt 
—VW [D_ r2 lạ s6 / ắ = __—. # z- ¬. Di SN S2 —— 
&t =.. . ". s ĐL nN) z n) # n) |. ..—=)- = — 


gà gà xáo măng thịt thịt gà gà xáo măng 
ˆ 


“__ b_, 


&: cế c0 TA GP, `... 


hái ăn rường dđ 


ăn cây cây lỗi ổi hái 


r 
hát SH, T c NH, ` =. 


ăn Miệng nhai cắc cụp rường ơ chua chua 


đà đà quá chua chua chua đà, 


* Ngó lên trên bộ nhà đường 
Thấy mô bắn súng, thấy trường ngựa đua. 
* Ngó lên đảm cấy ông hương 
Rhô tra bí rợ, thịt gà xáo măng. 
* Trèo lên cây ổi hái ăn 
Miệng nhai cắc cụp chua đà quá chua. 
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LÝ OA TU HI 


Người hát: Bà Nguyễn Thị Cục, 49t 
Tân Biên - Tây Ninh Nhóm sưu tầm DCNB 


Chậm rãi ( 2= 80) Ký âm: Lư Nhất Vũ 


§dEt 1c h2; UP EHĐ+8f9ĐxØi 


Tay cảm cái xa ơ rường dở oa bu 8 mà cây kim. Vai 
GP =¬=—=._... . án nan. —a m- 
tt fEl7E LÍ: :IEETIEIILUZEE: 
mang xấp lụa ờ ơ di tìm gdrường ơ oa‡u hỡi mà thợ 


. 


đi nh - g rường 


Ất s;WT‡170 v8 xế —... EyTirểm 


.~~ 
ơø oa tu hỡi mà cô Hai Xăm xăm bờ ruộng ờ ở tối ngày ơ rường 
HC: Sa. se _ “# Tế ae ““1— 
Ề 2n. 8...8.) Ta _*— 8 #“=—= —- “- 
$—ƒ==?-#LE—£# tt =““:.. ai 
ơ oa tu hỡi mà đen thui xăm xăm bờ ruộng ờ ở, 


* Tay cắm cái kéo cây kim 
Vai mang xấp lụa ải tìm thợ may. 
* Ai đi như dáng cô Hai 
Xăm xăm bờ ruộng tối ngày đen thui. 
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LÝ BĂNG RÙ 


Người hát: Ông Định Công Tài, 65t 


Vĩnh Long Sưu tầm & ký âm: 
Lư Nhất Vũ 
Nhanh (2= 120) 
§ $- .'; kề 
“s"“...... -.“ 
lý băng rù 
= 
Bước qua ghe ván bớứ bạn tang tình dơ bờ 


c1... _ .- ® ” =——a=—---———-¬——-——_——¬ 
an e6. 5e“. .:ẽ... 


khoan tang tình ghe lỏng ghe 


Bước qua ghe ván bạn tình 
Ghe anh liệt mũi gió lằng tốc mui. 


LÝ HÒ KHOAN 


(Bài 1) 
Người hát: anh Nguyễn Tấn Mậu Sưu tầm và ký âm: 
Mỹ Tho - Tiền Giang : Trần Kiết Tường 


Hơi chậm (2=72) Khoan thai 


“=_—.“ ==—== 


NỔ 
Nước trong xanh để đành Lưới hẹ, khoan 
` z NT =  == 
== + ¬=_r. | NNG, BỊ “... - == : KÝ .== 


hò hò khoan. "Trai lỡ thời ế ê hồ 


hò .quần tử tần cái lý ` xàng xê. 


Nước trong xanh để đành tưới hẹ 
Trai lỡ thời tại mẹ kén đâu . 


LÝ HÒ KHOAN 


(Bài 2) 


Người hát: ông Nguyễn Văn Thời, 70 tuổi . , Nhóm sưu tắm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Long Đức - Trà Vĩnh 


Hơi nhanh (2=92) 
| ái si... 79/5 


(Khoan ta khoan hò khoan) Đẩy xe loan đi viếng bạn 


"sẽ. ẽ :.:ẽ...ẽ =s. 


- vàng (khoan ta khoan hò khoan) xe loan mà vừa tới (khoan ta 


¬..... _< "=_--.. `... .... 
]=. SP St nghớn c” | " Bội IỆ Lôi == 


khoan hò khoan) sụp lở lầy nó văng tung (khoan ta khoan hò 


khoan) Nhạn lạc bảy nhạn lại kêu sương (khoanta khoan hồ 


khoan) _ Tối chùm nhum nó lại một bảy (khoan ta khoan hè khoan) 


LÝ HỐ KHOAN 


Người hát: bà Lê Thị Niềm, 82 tuổi 
Hòa Thành - Tây Ninh 


Hơi nhanh (z= l00) 


khoan đi học ử Gòn Sài Gòn đi 


_Gàn chìm ghe ướt sách ờ 


khoan ướt thì sách đ đòn bị đòn — ướt 


Sưu tâm và ký âm: 
Võ Thành Thái 


4t K = = liếm 1-- 5i = 11 —d- 


đòn : chồng... đồn. 


Chẳng tôi đi học Sài Gòn 
Chìm ghe ướt sách bị đòn thì thôi 
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LÝ KHOAN HỐ KHOAN 


Người hát: bà Lê Thị Phiến, 55 tuổi Nhóm sưu tầm DCNB 
Châu Thành - Đảng Tháp Ký âm: bư Nhất Vũ 


Nhanh vừa (z= 112) Vui, di đỏm 
& 
se? H = v 2n LẾ 2s, so xe sô „ .—— _—_ BH DƯ. NH1 an ghe 
ó tư Je Nị : na | - 5 lự =# E¿ 1. HP == = 


Bi 
s — R ø 
Anh ngồi đển thủ hố khoan mà anh ghen 
rên SE: ị lộ 6a mm. s2 ÊU 
` . ¬.. an St ga 
ø«„ ø «4 „ s 
miệng cái kêu thời kêu bớ vợ thời thôi đem 
h0 g | | 
TÊN ca. ti t1. sa n _ 
2 s: k CẢ nn Km s L3 “ Pˆ 
| 2 . Sen 
mềm. Khoan hố  khaan tình bạn đắp anh (ơ) 
ệ . NI TA bồ, 
„ø- s° ø P- 
Ũ RE có 
khoan hế khoan tỉnh bạn đắp anh. Anh... 


Anh năm đền thú anh ghen 
Miệng kêu bớ vợ đem mêm đắp anh. 
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LÝ TANG TÌNH 


(Bài 1) 
Người hát: bà Lâm Thị Bộc, 86 tuổi Nhám sua tâm DCNB 
Tân Uyên - Bình Dương l Ký âm: Lư Nhất Vũ. 
Hơi nhanh 
c -$ ` The lề .“.... : sa + - xi “.. Phi E SN non hÊ 
4H: s2 yEt cr. Ly Hy =H 
ÀA lý tang tình tang a lý tang tình tang con 
P -# Tế va Xa -Ƒ= Ni “_—— Ẵ — 0i CÁC, Sử Su KÁ SG UU G0 SN ẻ h RE ng Dán, = SSb CD GonESEE 
$SÉ? RƯẾt: 1T stEf£rr#tEwnbszil 
Hước Ở trong xanh ở chay quanh hàn đá. Em chờ con nước 
-§ À “......ẽ.ốốaố.xẽc. trục À ta 
TẤN. ST « „+ " „ Sẻ ï 
L3 5... :.:. 
cạn ơ bắt các d bắt ơ tôm, lý tang tình tang a lý 
NO CẸP Bà TA nN ong DIOỆC s -...n và con _ s 
1. ⁄ESILSSĐ-piIRIErTRESLIN 0P Tuất ME: = bê`-EIPSXSS-IEP RE 
tang tình tang. Con suối trong xanh ơ chảy quanh ở sườn 


đấc Em chờ con nước cạn ở bắt, ốc  ơ hái 


rau a lý tang tình tang a lý tang tình tang. 


Con nước trong xanh cháy quanh hồn đá 
Em chờ nước cạn bắt cá bắt tôm 

Con suối trong xanh chảy quanh sườn đốc 
Em chờ nước cạn bắt ốc hái rau... 
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LÝ TANG TÌNH 


(Bài 2) 
Người hát: bà Ngô Thị Xuân, 63 tuổi Nhóm stm tầm DƠNB 
Tân Hồng - Đồng Tháp ' Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Nhanh vừa tJ= 112 ` Rộn ràng, chân chất 


HE TH TẾ EEEIEEEEEE 


{ 


Ngó lên trên rấy khoai lang hố ba lý tang 


== =SEE _== na _# BI ==.. = 


tình mà nghe hố ta hò ba lý. tình tang. Đến 
se"... TP £ >1 
==... SEESErHEr 
: tre đan xỊa chocáit nàng đi buôn hố ba lý tang 
S—= =_.— .n. 


Ngó lên trên rấy khoai lang 
Đốn tre đan xịa cho nàng đi buôn. 
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LÝ TÌNH TANG 


Người hát: bà Mai Thị Đúng, 70 tuổi 
Đức Hòa - Long An 


Hơi nhanh MĂP 108) 


Nhóm sưu tắm DCNB 
Ký âm: Lư Nhất Vũ 


lá lýtang tình lý tang hò hè lý, 


tang suốt lá trà thơm Lắng mà nghe ở 


H2 1p E 


ớ - lắng lắng nghe 


4Ằ.Œ HE ?Tl2 Ti # 


_=. 


lắng lắng nghe chm nhạn `. đờn lý tang tình lýtang hò 


=——==_.—.. #8 _— = . 


lý tình tang khảy đờn trong cung. Lý tình 


Leo dây suết lá trà thơm 


tang khảy  đờn trong cung. 


Lắng nghe chim nhan khảy đờn trong cung. 


Người hát: ông Trần Văn Cần, 


Giảng Trôm, Bến Tre 


Nhịp vừa ( z= 92 


LÝ ÍÁ 


75 tuổi 


Sưu tâm và ký âm: 
Lư Nhất Vũ 


Cầu cao ván yếu  í á — gió rụng (a) Anh 
SỆ=— sÀ— = "“ .- ==e. 
ệ Kao, "1" + bì _. - Ăn FSE ‡ CON CS 201g sa soi = 
— — 
qua (a) qua chẳng đặng cậy cây cùng í á em 
- KÝ NƯỜnG đc bì "= —. TA “.. N 5 
SE. NUNG HE SG, sông “... BISGESIE ` 
—=.. n n mm 1 
* đưa cậy cậy cùng í á em đưa 


Cầu cao ván yếu gió rung 


Anh qua chẳng đặng cậy cùng em đưa. 
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LÝ GIỌNG Ứ 


Người hát: bà Hồ Thị Đành, 71 tuổi 
Bình Đại - Bến Tre ` nộ 
Sưu tầm: Viện Ám nhạc VN 


Nhanh (z= 120) ý âm: Lư Nhất Vũ 
CVui vẻ - xởi lởi) 


Ôn 2 _ x 
êậ M VN ïx.... Nha b Ác. 


Bà: 
Áo chẹt săn sẵn sẵn nới đài ra 
3 b DÀ H Á _—i | À Ị Ỉ 
Am CỔ  ố 290, P ố 
— 
xế xê ra áo Vải ứ} Anh đưa em 
* b=— Ing = — ¬À| Cu ái " ">.-.t ==." ch 1. . Hàn 
ác si 3 = : = TA nn | WS 1 T ah 1 _.—— 
ø 
về cất nhà nền SỜ) anh trồng khoai em trông cây 
2E =~ ng BS, _——— & =_—. = —..`ILI ._ m.==—=n.— 
7®. rã: 1  ša:g: 
e) — 
lúa trổ  ứ! Ảnh DI No : chẳng 
SP —— =r sẽ>i z =n 2 
h—————-T- sh: s — Ki _— _ ——, ¬.= ... 
3. 7. gi 7C a7. 
— ° ø 
để gian chê cười. Trời nắng rồi lại 


thế 
#trựy AnrErlt#. A12 A121 rdEE- _= : 


trời trời mưa để đã em mà có biết ứ! Rau 
T< ` ]— 
-®-- .—_. Xư St to ng Ki 
@*=5=--EzZ-L£: body bkwrld=ia l4 
— ~ 
dừa trời nắng nó mọc dưới dười sâu trời trời mưa 


X< : 
đâu mà tìm, đầC người 
1... 


'Ð th ¿  E=m.-c sec +*t.= 
: 1+7. T nh KP" ESEE E. P` : 


Ệ ‡ ¿ _ `¬~ & ộ : 
con gái hoa xinh tâm tính thiệt thà thức sớm 


nu Ed# 7-2 AT EEEEDL2ĐEREHTE 


dậy dậy khuya đấm đểm khuya dậy sớm ứ! Sớm mai 


= mà —_IT ” 7 ` — “ `. Sị la Sa si —. ¬".. nếu Con KEA h8 
Lo SN. lạ: P' (6g e0 =— ..:.aẽ= 


§ v ¬= 
thả trầu ra ruộng 


= 
trên đông đã niên duyên nợ vg vợ chông kế kế 


s Thun Ð SN sử h ị H Xã FC "si ¬....Ì - HN II ru ax _ 
Ti lô ôm... cự )=. == 


canh, thương con trâu cầy về tối đậy khuya, 
> 


đôi ta góp của góp công hết rồi ứ ! 


LÝ GIỌNG BÓNG 


(Bài 1) 
Người hát: bà Nguyễn Thị Hợi, 72 tuổi Sưu tầm: Huỳnh Ngọc Trang 
Nhà Bà - Sài Gòn - Gia Định Ký âm: Lư Nhất Vũ 


Vừa phải (4= 80) 


tt TS CO /U 7 Tri E£E roi 


Huê lan huê lý  huê lài; phù dung a í a tang 
BAN TNECEAZI Si li lôi (SỔ xzZ~ - LÊ nh ga N =>, FT: Xà ST 7 Tây -TiUAdĐNI 
rẽ Ø2 1 mm. ———.- E7 Thun, 
tình vạn í ¡ rường ơ HỞ nở ngài 
Ả† i Kì nà È—— rị mm — . —'.... ni 
= _—'. r= — =<. — = = 3 : K Bù % 2+ ¬ 
trang rồi TH bỏng trang í ¡` nở ngài trang rồi lại bông 
—... 
trang. Cái  nãi xế xang Con rồng vàng (ừ) 


xe“: 


Ù DPEEEESEE . =2 


ì  i vưa Thái ¡  Bường (ừ) lo 


Huê lan huê lý huê lài 
Phù dung, vạn thọ, nở ngài, bông trang. . 
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LÝ GIỌNG BÓNG 


(Bài 2) 
Người hát: Bà Nguyễn Thị Duyên, 51 tuổi Nhóm sưu tắm DCNB 
Bình Chánh - Sài Gòn Gia Định Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Tê ` 
1¬... =Ẽ- -:- —r—>„-*2-——h—— 
>1 L2E0EcSI lễ Ẩ_———— =- Xệc b: =: Š =a: : 
tr lên a suốt, lá rồi lá - trà 
II —_=.t=.n-- An = 
 =-=..= 
thơm. Mảng nghe tang tình chìm nhạn ờ rường g là 
= b-=#—¬| +. “®: 
+). —8— #8- “ Shin s ~~ 
==== nh 6n nh 
Khảy í ø khảy đờn là cung rồi Hà trong cung, rồi 
b— “= == == e—— “^————x—-“——mz— = === 
án tr == ớớỸ z E2 = = =E ———ˆ“- —= 
í chữ nhớ thương ờ ơ xin đừng bịn 
== —=_ "nh = 
: E1 SG = =='='...-”. = HS...“ Ả = 
SE kEÈ =2; Sr:rrirxr£Etn 
rạn Khỏa lấp cơn sầu ờ giả 
= SESISIS.4SEET mm sex ^=x-py ẰÓ 7. #' , 
sả =.=nẽ BE =- ==== : 
dạng làm vui ơ ỚỞ trèo 


Trèo lên suốt lá trà thơm 
Máng nghe chim nhạn khảy đờn trong cung 
Chữ nhớ thương xin đừng bịn rịn 
Khỏa lấp cơn sầu giả dạng làm vụi . 


329 


“ # 
LÝ GIỌNG BONG 
(Bài 3) 
Người hát: bà Nguyễn Thị Hiếu, 83 tuổi : 


Chậm vừa n =8) 


—== 1t ma. #œrgs<s 


Thu đi nay hại nay lạ rồi lại thu 
` -}: Tá ca ốc 5c. ng 8g 
Á— _=- =2 E? N mg 4=£ : == =. Shc, = s_: TT 
về. Phụng xòe phụng xòe là xòe Kiến phụng ầ 
Sẽ == Sa...“ annF..-= 
Š = "j5. rẽ. .ẽ. .¬e=ẽ.. 
lon í a loan  xò loan òe rổi lại Kiến loan à 
ng 
bị 
KG Guảo _== 7 "—ˆ..-. 
loan íÍ  a loan xòe loan xòe rổi lại Riến loan, Thu... 


Thu đi nay lại thụ về 
Phụng xòe Kiến phụng, loan xòe Kiến loan. , 


LÝ GIỌNG BÓNG ® 


(Bài 4) 
Người hát: Nguyễn Thị Tý, 76 tuổi 
Kiểu Thị Xuyến, 73 tối : Sưu tầm và ký âm; 
Châu Thành - Bến Tre Lư Nhất Vũ 


Hơi nhanh (a= LôØ0) 


s1 E=“=. .- .....== 


AnH đi (8) ăn gỗ ăn gỗ anh via 
==_== nh. ======= 
Bánh có trong ta rường bánh lọc” ý a rYường a 


ra k*ếẽ nh. c 


Là là bánh ý a bánh bồ, lan rổi lại bông lan. 
== 


Là là bánh ý a bánh bò, lan rổi lại bông lan. 


Ảnh đi ăn giỗ anh vìa 
Bánh trong, bánh lọc, bánh bò, bông 


Œ®) Còn gọi là Lý ăn giỗ 
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LÝ GIỌNG BÓNG 


(Bài 5) 
Người hát: bà Phạm Thị Rỡ, 62 tuổi 
bà Na Thị Chi, 56 tuổi 
bà Nguyễn Thị Mai, 54 tuổi 
bà Hà Thị Chắc. 75 tuổi Sưu tầm và ký âm: 
bà Lê Thị Cứ, 57 tuổi tư Nhất Vũ 


Nhanh vừa tả= 108) 


_##ˆ =—==.----.-- 


Mãy cô 


Sớm mơi đi ơ chợ ơ 


== # ”— ESEv- 3= =—=- =k= = = == 


đi d chợ ơ Mãy cô miệt vườn giấắt lược cài trâmtang 
EE===== ..=.====== 
tình tính tang tang tình xinh _ í a lược a là là 
& TS QIC RE ẨB]b SN) SRUR %067-EL/71GL0SSL70DEEUTNN KG ESED0007T1L0EIDU9NNEDEEGG22/DNGE-EP THUẾ GH QGoikGi HO EERGLIELELSHÍ/BNEEIOLS- ĐEN - 
á* == +. Xn N. —==-=—-= —= ===—= 
lược í a lược cài, trâm rồi lại giất  trâm, là 
===-_- .="-.... 
lượ í a lược TT trâm rối li giắt — trâm. 


Sớm mớơi đi chợ miệt vườn 
Mấy cô giắt lược cài trâm trên đầu. 
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LÝ GIỌNG BÓNG 


(Bài 6) 
Người hát: bà Nguyễn Thị Năm, 72 tuổi Nhóm sưu tầm DCNB 
Cần Giuộc - Long An ý âm: Iar Nhất. Vũ 
Nhanh vừa (j~— 04) 
-1--: = .”_-‡c-# — =E—z=————— 
1 ==-- —-L.~ —--—— EH=-= J_. § † == mm 
ai khéo cấy mà lối bờ. 
đi trong sóc TiỌ đi ra. 
Bo: Rị h- EiIKEbEimese : CN 
Tôi đi tang tình tôi  trợt a í a Tường ơ 
Da đen tang tình đầu trọc a  íÍ a rường ơ 
;,8Ơ s6m nh man =..== XI ma = ¬ 
Lên 5 ==-r- _ - =- _= bị = ;= —#——— =: BÙ k; = =] 
: là là tôi í a - tôi rờ là là 
là là thương í a thương đà là là 
: TH h— s- =T =1. =>. SE ¬* 
==.... ====_=—=.-=. 
Không kìa no đất không M Ủ tôi í a - tôi TỜ là là 
thương rồi lợi quá thương là là thương í a thương đà là là 
..: “: ¬¬ ——— _ 1. Š l “... _ 2. 
F=< _—®—-— Si =..ra kEU L— ø BE na E—= 
và ụ si THỜ " : " 
không kìa no đất, không 
thương rồi lợi quá. thương. 


Khen'ai khéo cấy lối bờ 
Tôi đi tôi trợt tôi rờ đất không. 


Ai đi trong sóc đi ra 
Da đen đầu trọc thương đà quá thương 
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LÝ GIỌNG BÓNG 


(Bài 7) 


Người hát: bà Lê Thị Gượng, 5ð tuổi 


Đức Hàa - Long An 


Sưu tầm và ký âm 
Lư Nhất Vũ 


Hơi chậm @@=8§ ) 
—. : __. =“ .... 

= = 3 quan ._. = mã ng: Ừ 8= = l 
Áo anh để trắng kìa này nọ 


_==_. T 


Đem ra rường ra 


Này này ợ 
-_ TỶ 
Z7 «—® == NI kLu# 2 =— 

đến hột dến 


thợ nhuộm hột 


=.x. 


Ra nọ cho 


bàng anh 


` 


Áo anh để trắng sao nên 
Đem ra thợ nhuộm hột đến cho anh. 


G› 
G2 
+ 


í 


g Tường d. 


Z ^ 
LÝ GỌNG KIỀNG 
Người hát: Bà Trần Thị Hai, 76 tuổi : Nhóm sưu tầm; DƠNB 
Kế Sách, Sóc Trăng : Ký âm: Lư Nhất Vũ 
Chậm rãi z=66 


#MgST TÓC: OIESEEEEES ma 


Y ngồi trên đánh núi mà cũng Đen đài ¡í a kìa 
È `" -=.-..... n _ —— s2 _. _ˆ_#2 
Tường 1 kh cái bên An tình Sách = là v là bay í 
7”... ae cả 
á cty m2» TP. E=_ tế= = 
a trên Sàn cao Bằng căng quá cao, về 
-š NM + Rk Á”z— —xẽT—— 
§1;2r = Hng Là CIED He 
thôn In nhớ nhớ ai mà sôngcó sâu tang tình cá lội tìm ai 
đả — S= =ằ< — NA... ...-... _PƑZ TL & 
Ạ1722010 5 lay 7727128 
là lo í a lên ngừền ~~ “g xa bằng cũñế quá xa. Đời 


@=¿ = 2#-EÉU@Ø Z ==¬ “Sản 


người yên ấm HH tình cũng tang tình có có huê tang ĐEN hớn 


v° 9 sa. NOT 0N 
hở là ¡ là bông í a bông Ìưỡng NT suaR 2" rằng thơm. 
Ngềi trên đảnh núi non đài 
Eầa trông cánh hạc trên trời bay cao. 
Ngó về thôn đã nhớ ai 
Sông sâu cá lội tìm ai lên nguồn. 
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LÝ CÁI MƠN 


Người hát: Anh Tư - bộ đội 
Sư đoàn 330, tập kết, 


Châm rãi (2= 66 ) 


á< ở Ehoe.. 


Sưu tâm và ký âm 
Trần Kiết Tường 


-EEbi#t#: 


Nhớ nhớ ai nhớ ai vắng bóng 
11 31⁄9. 1 61 ...:ẽã:: 
Tiếng trống — ra xa ˆ như là chiếu triệu chồng 
= ` XE En Tớhc ..Ậ === 
Km 
ta, chốn doan biên người có biết có hay chăng là. 
—= =—.-... 
$ s_= SD ===— TC =3: Ti „=. S= == 


Lý tương tư, 


lý phận Hồng 


Nga. Ô Thước qua 


4= s3: 


Ngân. “Thương 


nào để cho loan 


 =========—==. 


phượng dâm sương, 
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LÝ BA TRÍI 


Người hát: Thanh †1iường 


6 ¬ Sưu tầm và ký âm: 
Đoàn Văn công Sư đoàn 330 tập kết Trần Kiết Tường 
Hơi chậm - trữ tình s= 72 
—— 
— 7E  èe - z—, - 
==:.—= lẽ __ -” œ——$s +=z:——..--- 
SINEEDE2v1):2.DEE b==== I EE E Sa 
nhớ nhớ mãi không xong chàng 
# KP... RE TPE===< 
= =n TH Bì = ——-_=---.“--— 
mới ra về chị em tôi thương nhớ 
= — Ta “°Ã xe k< ` a c 
====- nan... == ốc 
Hệ Tây rỗi ra biển Bác em 
_ =m—__ ' lì, 
S b2 Pm.s T =2 =—=- s= : — 
=4 
chỉ có thấy người, em chẳng có . thấy anh.. 
=°—ý 
`¬=ˆ 


Thương,,, anh. 


LÝ THIÊN THAI 


Người hát: bà Đặng Thị Dứt, 50 tuổi 


Nhóm sưu tầm DCNB 
Bình Đại - Bến 'Tre 


Ký âm: Lê Anh Trung 


Nhịp vừa 
"ý... ........ 
Ngé lên trên núi Thiên Thai 


Thấy đôi chim quạ, ôi nàng 
¿1S xứ SỐ == cài nh -EE+= .- =)- TEHIm = = T= = 
đôi chim qua, ôi nàng ôi Ăn xoài cây rổi lại chín 
'°=— 


Ngó lên trên núi Thiên Thai 
Thấy đôi chìm qua ăn xoài chín cây, 


{© œ -1 Œœ ƠŒœ pœb 0 bộ 


92  ¬ ƒ mm Ba B B mm ằ 
mm C€ŒÖ ({ œ 1 Ơ:› Ct r CÔ S2 CC 


Lý rẫy lý vườn 

Lý cây ổi (bài 1) 

Lý cây ổi (bài 2) 

Lý cây ổi (bài 3) 

Lý cây ổi (bài 4) 

Lý cây ổi (bài 5) 

Lý cây ổi (bài 6) 

Lý cây ối (bài 7) 

Lý cây bưởi (bài 1) 
Lý cây bưởi (bài 2) 
Lý cây khế (bài 1) 
Lý cây khế (bài 2) 
Lý cây chanh (bài 1) 
Lý cây chanh (bài 2) 
Lý cây ớt 

Lý trái mướp (bài 1) 
Lý trái mướp (bài 2) 
Lý dây bầu 

Lý trái bắp 

Lý bắp non 

Lý mạ non 


DANH MỤC 


Thuận An - Bình Dương 
Mỏ Cày - Bến Tre 

Bình Chánh, Sài Gòn - Gia Định 
Đức Huệ - Long An 

Châu Thành - Đồng Tháp 
Cần Giuộc - Long An 

Tân Hẳng - Đồng Tháp 

Gò Công Dông - Tiền Giang 
Đức Hòa - Long An 

Đức Huệ - Long An 

Thủ Dâu Một - Bình Dương 
Tân Hồng - Đồng Tháp 

Cán bộ tập kết 

Củ chị, Sài Gòn - Gia Định 
Nhà Bà, Sài Gòn - Gia Định 
Gò Công Đông - Tiền Giang 
Gò Công Đông - Tiền Giang 
Tân Biên - Tây Ninh 

Bình Đại --Bến Tre 

Long Đức - Trà Vinh 

Bình Đại - Bến Tre 
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22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
39 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

45 


Lý dừa tơ 

Lý bụi chuối 

Lý cây duõi 

Lý cây bần 

Lý mù u (bài 1) 

Lý mù u (bài 2) 

Lý cây quéo 

Lý cây cám 

Lý cây gòn 

Lý cây mít 

Lý cây xanh 

Lý cây bông (bài 1) 
Lý cây bông (bài 2) 
Lý cây bông (bài 3) 
Lý cây bông (bài 4) 
Lý trăm bông 

Lý dâng bông 

Lý bông đậu 

Lý bông sen 

Lý bông súng 

Lý bông tràm 

Lý lựu lê (bài 1) 
Lý lựu lê (bài 2) 
Lý lựu lê (bài 3) 


Mỏ Cày - Bến Tre 

Lang Đức - Trà Vĩnh 
Châu Thành - Bến Tre 
Thanh Bình - Đồng Tháp 
Mỏ Cày - Bến Tre 

Tân Hiệp - Kiên Giang 
Đức Huệ - Long Án 

Bộ đội tập kết 

Bộ đội tập kết 

Bến Cát - Bình Dương 
Bộ đội tập kết 

Cán bộ tập kết 

Thuận An - Bình Dương 
Bình Đại - Bến Tre 

Chợ Lách - Bến Tre 
Châu Thành - Đồng Tháp 
Lai Vung - Đồng Tháp 
Tây Ninh 

Vĩnh Long 

Kinh xáng Bò Cạp - Long An 
Tân Thạnh - Long An 
Đức Hòa - Long Án 

Đức Hòa - Long An 

Đức Huệ - Long An 
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30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
4A 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5i 
52 
ĐỒ 
54 
55 


46 
41 
48 
49 
50 
51 
52 
83 
54 
55 
56 
57 
B8 
59 
60 

61 
62 
68 
64 
65 
66 
67 
68 
69 


Lý lựu lê (bài 4) 

Lý lựu lê (bài 5) 

Lý trồng hường 

Lý che hường 

Lý trồng hành (bài 1) 
Lý trồng hành (bài 2) 
Lý trồng chuỗi 

tý chẻ tre (bài 1) 

Lý chẻ tre (bài 2) 

Lư chẻ tre (bài 3) 

Lý đương đệm (bài 1) 
Lý đương đệm (bài 2) 
Lý đương đệm (bài 3) 
Lý đương đệm (bài 4) 
Lý chim chỉ 

Lý chim sắt 

Lý chim quyên (bài 1) 
Lý chim quyên (bài 2). 
Lý chim chuyển (bài 1) 
Lý chim chuyền (bài 2) 
Lý chim chiều 

Lý chim thằng chài 
Lý con nhạn 

Lý com cò (bài 1) 


Kế Sách - Sóc Trăng 
Long Đức - Trà Vĩnh 
Đức Hòa - Long Án 

Tân Hiệp - Kiên Giang 
Đức Hòa - Long An 

Đức Hòa - Long An 

Đức Hòa - Long Án 

Đức Hòa - Long An 

Đức Hòa - Long An 

Đức Huệ - Long An 

Bộ đội tập kết 

Mỏ Cày - Bến Tre 

Tam Nông - Đông Tháp 
Gò Công Đông - Tiền Giang 
Bộ đội tập kết 

Thạnh Phú - Bến Tre 
Bình Chánh, Sài Gòn - Gia Định 
Bình Đại - Bến Tre 
Kiên Giang 

Giông Trôm - Bến Tre 
Thuận An - Bình Dương 
Long Đức - Trà Vinh 
Cầu ngang - Trà Vinh 
Bến Cát - Bình Dương 


34I 


56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
78 
74 
75 
76 
Tú 
78 
79 


70 
71 
72 
78 
74 
75 
76 
Lời 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

93 


Lý con cò (bài 2) 
Lý con cò (bài 3) 
Lý con két 

Lý con bìm bịp 

Lý con cúm núm 
Lý con sáo (bài 1) 
Lý con sáo sang sông (bài 2) 
Lý con sáo (bài 3) 
Lý con sáo (bài 4) 
Lý con sáo (bài 5) 
Lý con sáo (bài 6) 
Lý con sáo (bài 7) 
Lý con sáo (bài 8) 
Lý con sáo (bài 9) 
Lý con sáo (bài 10) 
Lý con qua (bài 1) 
Lý con qua (bài 2) 
Lý con quạ (bài 3) 
Lý tăng qua 

Lý qua kêu (bài 1) 
Lý qua kêu (bài 2) 
Lý quạ kêu (bài 8) 
Lý bướm bay 

Lý quy phụng (bài 1) 


Củ chi, Sài Gòn - Gia Định 
Bình Chánh, Sài Gòn - Gia Định 
Thanh Bình - Đông Tháp 
Hòa Thành - Tây Ninh 
Giông Trôm - Bến Tre 

Cán bộ tập kết 

Bộ đội tập kết 

Gò Công - Tiền Giang 

Kế Sách - Sóc Trăng 

Bình Đại - Bến Tre 

Đức Hòa - Long An 

Thủ Dầu Một - Bình Dương 
Thạnh Hưng - Đồng Tháp 
Gò Công Đông - Tiên Giang 
Long Phú - Sóc Trăng 

Bình Đại - Bến Tre 

Đức Hòa - Long An 

Cần Giuộc - Long An 

Bến Lức - Long An 

Sài Gòn - Gia Định 

Kế Sách - Sóc Trăng 

Thanh Bình - Đồng Tháp 
Đức Hòa - Long Án 

Gò Công Đông - Tiền Giang 
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80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
108 


94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
TÌ 
112 
113 
114 
115 
116 
117 


Lý quy phụng (bài 2) 
Lý con rồng (bài 1) 

Lý con rồng (b.1 2) 

Lý con rồng (bai 3) 

Lý rồng nằm (bài 1) 
Lý rồng nằm (bài 2) 
Lý rồng nằm (bài 3) 
Lý con kiến 

Lý con nhện 

Lý con thần lần (bài 1) 
Lý con thần lần (bài 2) 
Lý con rắn mối 

Lý con gà (bài 1) 

Lý con gà (bài 2) 

Lý gà mái tơ 

Lý con vịt 

Lý con mèo (bài 1) 

Lý con mèo (bài 2) 

Lư con mào (bài 3) 

Lý con mèo (bài 4) 

Lý con mèo (bài 5) 

Lý con mèo (bài 6) 

Lý con chuột 

Lý ngựa ô "Bắc" (bài 1) 


Rình Đại - Bến Tre 

Bến Cát - Bình Dương 

Lai Vung - Đồng Tháp 

Cần Guuộc - Long An 

Bình Chánh, Sài Gòn - Gia Định 
Cần Giuộc - Lống An 

Ô Môn - Cần Thơ 

Bình Chánh, Sài Gòn - Gia Định 
Thuận An - Bình Dương 

Rạch Giá - Kiên Giang 

Châu Thành - bong An 

Thủ Dâu Một - Bình Dương 
Bình Chánh, Sài Gòn - Gia Định 
Tân Biên - Tây Ninh 

Rạch Giá - Kiên Giang 

Mö Cày - Bến Tre 

Châu Thành - Cần Thơ 

Mỏ Cày - Bến Tre 

Đức Hòa - Long An 

Bình Đại - Bến Tre 

Đức Huệ - Long An 

Ba Tri - Bến Tre 

Bộ đội tập kết 

Cán bộ tập kết 
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104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 


Lý ngựa ô (bài 2) 

Lý ngựa ô (bài 3) 

Lý ngựa ô (bài 4) 

Lý ngựa ô (bài 5) 

Lý ngựa ô (bài 6) 

Lý ngựa ô (bài 7) 

Lý ngựa ô (bài 8) 

Lý ngựa ô (bài 9) 

Lý ngựa ô (bài 10) 

Lý ngựa ô (bài T1) 

Lý ngựa ò “Nam” (bài 12) 
Lý ngựa ô (bài 18) 

Lý ngựa ô (bài 14) 

Lý ngựa ô (bài 15) 

Lý ba con ngựa (bài 16) 
Lý con trâu 

Lý con khi 

Lý bắt ốc 

Lý con cá 

Lý con cá lóc 

Lý con cá trê (bài 1) 
Lý con cá trê (bài 2) 
Lý con cá trê (bài 3) 
Lý con cá lý-ngư (bài 1) 


Bến Cát - Bình Dương 
Nhà Bè, Sài Gòn - Gia Định 
Bình Đại - Bến Tre 

Mỏ Cày - Bến Tre 

Kế Sách - Sóc Trăng 

Lai Vựng - Đồng Tháp 
Long Phú - Sóc Trăng 

Cần Giuộc - Long An 

Vị Thanh - Cần Thơ 

Kiên Hải - Kiên Giang 
Bình Đại - Bến Tre 

Long Phú - Sóc Trăng 
Giỏng Riêng - Kiên Giang 
Cụ chỉ, Sài Gòn - Gia Định 
Tháp Mười - Đồng Tháp 
Câu Ngang - Trà Vinh 

Bộ đội tập kết 

Châu Thành - Long Án 
Châu Thành - Bấn Tre 

Ba Tri - Bến Tre 

Mỏ Cày - Bến Tre 

Đức Huệ - Long An 

Châu Thành - Long Án 
Nhà Bè, Sài Gòn - Gia Định 
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128 
129 
130 
181 
132 
1833 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
1ã0 
151 
152 
153 


142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
188 
159 
180 
161 
162 


183. 


164 
165 


Lý con cá lý-ngư (bài 2} 
Lư con cua (bài 1) 
Lý con cua (bài 2) 
Lý con cua (bài 3) 
Lý con cua (bài 4) 
Lý con cua (bài 5) 
Lý con cua (bài 6) 
Lý con cua (bài 7) 
Lý con cua (bài B) 
Lý con cua (bài 9) 
Lý bắt cua 

Lý con sam 

Lý bắt lươn 

Lý con cóc (bài 1) 

Lý con cóc (bài 9) 

Lý con cóc (bài 3) 
Lý con cóc (bài 4) 

Lý cóc kêu 

Lý con nhái 

Lý chuốc rượu (bài 1) 
Lý chuốc rượu (bài 2) 
Lý ăn giỗ 

Lý bánh ít 

Lý bánh ít trần 


Bình Chánh, Sài Gòn - Gia Định 
Bình Chánh, Sài Gòn - Gia Định 


Châu Thành, Bến Tre 
Bình Đại - Bến Tre 
Mỹ Tú - Sóc Trăng 
Đức Hòa - Long An 
Cần Giuộc - Long Án 
Bộ đội tập kết 

Bộ đội tập kết 

Bình Đại - Bến Tre 
Lai Vung - Đảng Tháp 
Bộ đội tập kết 

Lai Vụng - Đồng Tháp 
Giỏng Trôm›- Bến Tre 
Lai Vung - Đồng Tháp 
Ô Môn - Cần Thơ 
Bình Đại - Bến Tre 
Châu Thành - Cần Thơ 
Bình Đại - Bến Tre 

Bộ đội tập kết 

Châu Thành - Long An 
Bình Đại - Bến Tre 
Mỏ Cày - Bấn Tre 
Châu Thành - Long An 
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1ã4 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
168 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 


166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 


Lý bánh bò (bài 1) 
Lý bánh bò (bài 2) 
Lý bánh bò (bài 3) 
Lý bánh canh 

Lý xôi vò 

Lý đĩa xôi 

Lý vo gạo 

Lý cháo lý cơm 
Lý cơm khô lý cơm cháy 
Lý bắp rang 

Lý dưa giá 

Lý dầu dừa 

Lý cái kéo (bài 1) 
Lý cái kéo (bài 2) 
Lý bình vôi 

Lý cái tô 

Lý mâm thau 

Lý ba xa kéo chỉ 
Lý cái áo (bài 1) 
Lý cái áo (bài 2) 
Lý cái áo (bài 3) 
Lý áo vá quàng 
Lý chiếu bông 

Lý nón treo 


Tân Hiệp - Kiên Giang 
Long Hỗ - Vĩnh Long 
Phụng Hiệp - Cần Thơ 
Mỏ Cày - Bến Tre 
Châu Thành - Long An 
Hòa Thành - Tây Ninh 
Châu Thành - Đồng Tháp 
Bến Cát - Đình Dương 
Chợ Lách - Bến Tre 
Đức Huệ - Long An 
Châu Thành - Long An 


Gà Công Đông - Tiền Giang 


Mỹ Tú - Sác Trăng 
Ba Tri - Bến Tre 

Bộ đội tập kết 

Cần Đước - Long An 
Cần Giuộc - Long An 
Mó Cày - Bến Tre 
Đức Hòa - Long An 
Đức Hàa - Long An 
Bình Đại - Bến Tre 
Giồng Riêng - Kiên Giang 
Đức Huệ - Long Án 
Bình Đại - Bến Tre 


34ó 


178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
185 
196 
197 
198 
199 
200 
201 


190 
191 
192 
198 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
›206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 


Lý cái cửa 

Lý cột chài (bài 1) 
Lý cột chài (bài 3) 
Lý đất giồng 

Lý giọng đồng 

Lý tăng ruộng 

Lý cày ruộng 

Lý cấy (bài 1) 

Lý cấy (bài 2) 

Lý đi cấy (bài 3) 

Lý thanh trục bài 1) 
Lý thanh trục (bài 2) 
Lý thanh trục (bài 3) 
Lý cái phảng (bài 1) 
Lý cái phảng (bài 2) 
Lý cái phảng (bài 3) 
Lý cái phảng (bài 4) 
Lý đòn xóc 

Lý chành búp 

Lý bờ đắp (bài 1) 

Lý bờ đắp (bài 2) 

Lý bờ đắp (bài 3) 

Lý đắp bờ 

Lý bờ thẳng 


Mö Cày - Bến Tre 

Thuận An - Bình Dương 
Đức Hòa - Long An 

Phụng Hiệp - Cần Thơ 

Đức Hòa - Long An 

Bến Lức - Long An 

Châu Thành - Long An 
Phụng Hiệp - Cần Thơ 

Đức Huệ - Long An 

Châu Thành - Long An 
Châu Thành - Long Án 

Mỏ Cày - Bến Tre 

Thốt Nốt - Cần Thơ 

Gò Công Đông - Tiền Giang 
Mỏ Cày - Bến Tre 

Châu Thành - Bến Tre 
Bình Chánh, Sài Gòn - Gia Định 
Bộ đội tập kết 

Lai Vụng - Đồng Tháp 

Bình Chánh, Sài Gòn - Gia Định 
Bình Đại - Bến Tre 

Đức Hòa - Long An 

Tân Biên - Tây Ninh 

Giảng Trôm - Bến Tre 
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202 
203 
204 
205 
206 
208 
209 
210 
211 
212 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
327 
228 
229 
230 
231 


214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
282 
233 
234 
235 
286 
287 


Lý tiểu phu 

Lý ông địa 

Lý ông hương (hài 1) 
Lý ông hương (bài 2) 
Lý ông thôn 

Lý chú cai thô 

Lý chú chệt 

Lý đưa "tùa hia"” 

Lý nàng đâu 

Lý vọng phu (bài 1) 
Lý vọng phu (bài 2) 
Lý vọng phu bài 3) 
Lý vọng phu (bài 4) 
Lý đạng ai 

Lý bập boòng boong 
Lý trống chầu 

Lý trống chuông 

Lý miều lý đình 

Lý cống chùa 

Lý cảnh chùa 

Lý liễn vũ 

Lý đá bia 

Lý chèo đưa cá ông 
Lý đầu cầu 


Châu Thành - Đồng Tháp 

Sa Đéc - Đồng Tháp 

Châu Thành - Bến Tre 

Mỏ Cày - Bến Tre 

Mö Cày - Bến Tre 

Châu Thành - Đồng Tháp 

Châu Thành - Bến Tre 

Long Thành - Đồng nai 

Cháu Thành - Bến Tre 

Bình Chánh, Sài Gòn - Gia Định 
Nhà Bè, Sài Gòn - Gia Định 

Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 

Bến Cát - Bình Dương 

Châu Thành - Long Án 

Thạnh Hưng - Đồng Tháp 

Duyên Hải - Trà Vinh 

Châu Thành - Long An 

Bến Cát - Bình Dương 

Gò Công Đông - Tiền Giang 

Mỏ Cày - Bến Tre 

Bình Đại - Bến Tre 

Bình Chánh, Sài Gòn - Gia Định 
Phú Quốc - Kiên Giang 

Sác bùa Phú Lễ, Ba Tri - Bến Tre 
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232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
2ã3 
256 
257 
258 
261 


Lý mười hai tháng 
Lý bản đờn 

Lý sanh tiền 

Lý xàng xê 

Lý hò xừ xang 

Lý xang xế xang 
Lý xự cổng xể 

Lý xự xế xang 

Lư trèo đèo 

Lý qua rừng 

Lý qua vàm 

Lý qua câu 

Lý cầu tràm 

Lý cầu dừa 

Lý nước ròng 

Lý gió xuôi 

lý kêu đò 

Lý ghe lê 

Lý vãi chài 

Lý kéo chài 

Lý xúc rong (bài 1) 
Lý xúc rong (bài 2) 
Lý xúc rong (bài 3) 


Lý bốn mùa 


Sắc bùa Phú Lễ, Ba Tri - Bến Tre 


Mỏ Cày - Bến Tre 

Đức Huệ - Long Án 

Cần Guuộc - Long An 
Hòa Thành - Tây Ninh 
Đức Huệ - Long An 

Đức Hòa - Long Án 

Tân Biên - Tây Ninh 
Thuận An - Bình Dương 
Thuận An - Bình Dương 
Hòa Thành - Tây Ninh 
Đức Huệ - Long An 

Bộ đội tập kết 

Châu Thành - Đỗng Tháp 
Đức Hòa - Long An 

Châu Thành - Đằng Tháp 
Bến Cát - Bình Dương 
Châu Thành - Đồng Tháp 
Thuận An - Bình Dương 
Bệ đội tập kết 

Đức Hòa - Long An 

Tâm Nông - Đồng Tháp 
Tân Biên - Tây Ninh 

Ô Môn - Cần Thơ 
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266 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
278 
281 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
205 
294 
295 
296 


262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 


Lý chuôn chuồn 

Lý chiều chiều 

Lý giao duyên 

Lý chia tay 

Lý nam xuân 

Lý xăm xăm 

Lý lu là (bài 1) 

Lý lu là (bài 2) 

Lý lu là (bài 3) 

Lý lu là (bài 4) 

Lý tú lý tiên 

Lý tàng tiên 

Lý hố mơi 

Lý bằng răng 

Lý bằng lưu thủy 
Lý kỳ hợi 

Lý rường ở 

Lý oa tu hỡi 

Lý băng rù 

Lý hò khoan (bài 1) 
Lý hò khoan (bài 2) 
Lý hố khoan 

Lý khoan hố khoan 
Lý tang tình (bài 1) 


Cán bộ tập kết 

Cán bộ tập kết 

Cán bộ tập kết 

Bộ đội tập kết 

Cán bộ tập kết 

Lai Vưng - Đông Tháp 
Long Xuyền - An Giang 
Mỏ Cày - Bến Tre 

Cần Đước - Long Án 
Mỹ Tú - Sác Trăng 
Mỏ Cày - Bấn Tre 

Lai Vụung - Đồng Tháp 
Giống Trôm - Bến Tre 
Mó Cày - Bến Tre 

Mỏ Cày - Bến Tre 
Châu Thành - Bến Tre 
Tân Biên - Tây Ninh 
Tân Biên - Tây Ninh 
Vĩnh Long 

Mỹ Tho - Tiền Giang 
Long Đức - Trà Vinh 
Hòa Thành - Tây Ninh 


Châu Thành - Đồng Tháp 


Tân Uyên - Bình Dương 
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298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
811 
312 
313 
314 
316 
đ17 
3418 
319 
320 
321 
322 


286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
286 
297 
288 
299 
300 


Lý tang tình (bài 2) 
Lý tình tang 

Lý í á 

Lý giọng ứ 

Lý giọng bóng (bài 1) 
Lý giọng bóng (bài 2) 
Lý giọng bóng (bài 3) 
Lý giọng bóng (bài 4) 
Lý giọng bóng (bài 5) 
Lý giọng bóng (bài 6) 
Lý giọng bóng (bài 7) 
Lý gọng kiểng 

Lý Cái Mơn 

Lý Ba Tri 

Lý thiên thai 


Danh mục 


Tân Hồng - Đồng Tháp 

Đức Hòa - Long An 

Giỏng Trôm - Bến Tre 

Bình Đại - Bến Tre 

Nhà Bà, Sài Gòn - Gia Định 
Bình Chánh, Sài Gòn - Gia Định 
Cần Đước - Long An 

Châu Thành - Bến Tre 

Mỏ Cày - Bến Tre 

Cần Giuộc - Long An 

Đức Hòa - Long An 

Kế Sách - Sóc Trăng 

Bộ đội tập kết 

Bộ đội tập kết 

Bình Đại - Bến Tre 


323 
324 
325 
328 
328 
329 
330 
331 
332 
353 
334 
335 
336 
337 
338 
339 


300 ĐIỆU LÝ NAM BỘ 
Tuyển chọn 


LƯ NHẤT VŨ - LÊ GIANG 


Chịu trách nhiệm xuất bản : TS. QUÁCH THU NGUYỆT 


Biên tập : ĐÀO HIỂU 

Bìa : QUỲNH HOA DESIGN 

Chép nhạc : NGUYÊN HẠNH -~ TRẤN THỊ THANH NGUYÊN 
Sửa bản in : VÊN THẢO 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
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ĐT : 9516289 — 9316211 - 8465596 
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E-mail : nxbtre@hecm.vnn.vn 
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40 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội 
ĐT : (04) 776⁄128 
Fax : (04) 8357444 
E-maiÌ : vanphongnxbtre@hn.vnn.vn 
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ngang KHXB số 536/2003. In xong và nộp lưu chiếu tháng 5 năm 2003. 


LỄ GIANG 
LƯ NHẤT VŨ 
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